Giáo án

Tự chọn 9
Phân phối chương trình tự chọn 9

(Tự biên soạn theo hướng dẫn bộ môn tự chọn)
Chủ đề nâng cao

Học kỳ I: 2 tiết x 18 tuần = 36 tiết

	Tiết
	Nội dung bài học

	
	Chủ đề 1: Các thì trong Tiếng Anh

	1- 2
	Thì hiện tại thường

	3- 4
	Bài tập bổ trợ

	5- 6
	Thì hiện tại tiếp diễn

	7
	Bài tập bổ trợ

	8- 9
	Thì tương lai thường

	10- 11
	Bài tập bổ trợ

	12
	Kiểm tra

	13- 14
	Thì quá khứ thường

	15- 16
	Bài tập bổ trợ

	17- 18
	Thì quá khứ tiếp diễn

	19- 20
	Bài tập bổ trợ

	21- 22
	Thì hiện tại hoàn thành

	23- 24
	Bài tập bổ trợ

	25
	Kiểm tra

	
	Chủ đề 2: Các loại câu bị động

	26
	Câu bị động ở thì hiện tại thường

	27
	Câu bị động ở thì quá khứ thường

	28- 29
	Bài tập bổ trợ

	30
	Câu bị động ở các thì tiếp diễn

	31
	Bài tập bổ trợ

	32
	Câu bị động của các động từ khuyết thiếu

	33
	Bài tập bổ trợ

	34
	Câu bị động ở thì hiện tại hoàn thành

	35
	Bài tập bổ trợ

	36
	Thi học kỳ I


Ngày soạn:………..                                                                                             Tuần 1

Ngày dạy:………...               

Period 1: Thì hiện tại thường
(The simple present tense)
A-The aims and the requests:
-To help Ss revise the simple present tense with to be and simple verbs.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the simple present tense more clearly and do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

T introduces the aims and the requests of this subject.

III-New lesson:

	Contents
	
	Methods

	I-Grammar:

1.Thì hiện tại thường với động từ tobe: thì, là, ở

                am

Tobe        is

                are

(+)S + Tobe + adj/ N.

(-) S + Tobe + not + adj/ N.

(?) Tobe + S + adj/ N ?

-Yes, S + tobe/ -No, S + tobe + not.

*Note:        I : am

                  She, He, It, 1TR : is

                  We, You, They, 2TR : are

2.Thì hiện tại thường với động từ thường: (Đối với các ngôi I/ We/ You/ They/ 2TR

(+) S + V +…………...

(-) S + don’t + V + …..

(?) Do + S + V + …….?

-Yes, S + do/ -No, S + don’t.

3. Các từ đi kèm với thì hiện tại thường:

Everyday, today, every week, every month,……

In the morning, in the afternoon,………..

*Các trạng từ tần xuất:

Always, usually, often, sometimes,…….

*Vị trí: Đứng sau chủ ngữ, trước động từ thường,  đứng sau tobe, đứng sau trợ động từ.

II-Practice:

Bài 1:Viết dạng tắt của các tobe sau:

1-He is =                          4-It is = 

2-They are =                    5-I am not =

3-She is not =                   6-You are not =

Bài 2: Điền am/ is/ are vào mỗi chỗ trống sau:

1.The weather_____very nice today.

2.I_____not tired.

3.This case______ very heavy.

4.These bags_______ very heavy.

5.The dog_________asleep.

6.I______hot.

7.My brother and I __________good students.

8.Ann________at home but her children________at home.

9.I _______a student and my sister ______a doctor.

10.Hung________hot but his brother______cold.

Bài 3: Dùng các từ gợi ý đặt các câu sau:

1.They/ live/ London.                       

2.You/ live/ England?                        

3.We/ live/ flat.                      

4.Our parents/ live/ small flat.

5.Mr and Mrs Brown/ live/ Regent street.


	
	-Nghĩa của động từ tobe là gì?

-Tobe thì hiện tại được chia làm mấy dạng?

-Em hãy nhắc lại các dạng công thức của động từ tobe?

-Các chủ ngữ đi kèm tobe?

-VD: She is beautiful.

         She isn’t beautiful.

          Is she beautiful?

-Công thức của động từ thường với các chủ ngữ I, we,you, they, 2TR?

-Các từ đi kèm với THTT?

-Các trạng từ tần xuất là gì? Vị trí của chúng như thế nào?

VD: Lan is always beautiful.

*Answer key 1:

1.He’s                  4.It’s

2.They’re             5.I’m not

3.She isn’t            6.You’re

*Answer key 2:

1.is            6.am

2.am          7.are

3.is             8.is  -   are

4.are           9.am  -  is

5.is              10.is - is

*Answer key 3:

1.They live in London.

2.Do you live in England?

3.We live in a flat.

4.Our parents live in a small flat

5.Mr and Mrs Brown live on Regent street.


IV-Consolidation:T asks Ss to retell: 
-Các dạng tobe?

-Khi chủ ngữ là I, we, you, they thì động từ có dạng như thế nào?

-Vị trí của trạng từ tần xuất.

V-Homework:

-To learn the forms  by heart

-To do exercise 4 on page 2 (Bài tập thực hành tự chọn)

Ngày soạn:………… 

Ngày dạy:………….               

Period 2: Thì hiện tại thường
(The simple present tense)
A-The aims and the requests:
-To help Ss revise the simple present tense with simple verbs.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the simple present tense more clearly and do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

-T calls Ss to stand up and answer the questions in exercise 4 (p.2)

-T gets feedback and corrects.

III-New lesson:

	Contents
	Methods

	I-Grammar:

1.Cách thành lập thì hiện tại thường với chủ ngữ là: He, she, it, 1TR, N(số ít)

(+) S + Vs/es……………

(-) S + doesn’t + V-nd……….

(?) Does + S + V-nd…………?

-Yes, S + does/ -No, S + doesn’t.

2.Cách thêm s/es vào sau động từ: 
-Thông thường ta thêm s vào sau động từ thường

VD: work--> Works

- Động từ kết thúc bằng o, x, sh, ch, s ta thêm es.

VD: watch --> watches

-Động từ kết thúc bằng Y:

.Nếu trước Y là nguyên âm thì thêm s: plays

.Nếu trước Y là phụ âm thì đổi Y-->I rồi thêm es

VD: study-->studies.

3.Cách dùng: 

-Dùng để diễn tả thói quen ở hiện tại, hành động lặp đi lặp lại.

Ex: Lan goes to school at 6.20 everyday.

-Diễn tả sự thật hiển nhiên.

Ex: The earth goes round the sun.

4.Cách phát âm đuôi s/ es:

/-s/: k, f, p, t 

Ex: works.

/-iz/: s, sh, ch, z, x

Ex: misses- watches.

/-z/ : o, i, v và các âm còn lại.

Ex: goes  - travels

III-Practice:

Bài 1:Chuyển các câu sau sang dạng phủ định và nghi vấn:

1.She speaks four languages. 

2.Steve smokes ten cigarettes a day.

3-We usually have dinner at 7 o’clock.

4.My parents are workers.

5.Peter watches TV in the morning.

Bài 2: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:

1.She (wish) to speak to you.

2.He (not usually watch) TV too much.

3.You (like) boided eggs?

4.He often (have) lunch at eleven.

5.What you (do) every morning?

6.The last train always (leave) the station at 12 p.m.

7.My father and I never (go) out for lunch. 


	-Những chủ ngữ nào là ngôi thứ 3 số it?

-Em hãy nhắc lại các dạng công thức của động từ thường đối với ngôi thứ 3 số ít?

-Nhắc lại cách viết chính tả khi thêm s/es?

-Em hãy lấy ví dụ cho từng loại?

-Cách dùng của thì hiện tại thường? Cho ví dụ?

-Yêu cầu HS nghe và đọc theo.

-Gọi 1 vài em đọc trước lớp.

*Answer key 1:

1.(-)She doesn’t speak four languages.

(?)Does she speak four languages?

4.(-)My parents aren’t workers

(?)Are your parents workers?

*Answer key 2:

1.wishes           

2.doesn’t usually watch          

3.Do you like             

4.has           

5.do you do              

6.leaves

7.go




IV-Consolidation:T asks Ss to retell: 
-Khi chủ ngữ là she, he, it, 1TR thì động từ có dạng như thế nào?

-Thêm đuôi s/es vào sau các động từ sau và đọc:

Wash, live, walk, want, do, play, carry, start,finish.

V-Homework:

-To study the forms, pronunciation of s/ es, usages.

VI-Rút kinh nghiệm:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:…………                                                                                           Tuần 2

Ngày dạy:………….               

Period 3: bài tập bổ trợ

A-The aims and the requests:
-To help Ss further practice in  the simple present tense.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the simple present tense more clearly and do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

-T calls Ss to stand up and read: watches, walks, needs, sees, plays, carries.

-T gets feedback and corrects.

III-New lesson:

	Contents
	Methods

	Bài 1:Em hãy điền 1 từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

Peter wakes up at 7.00 o’clock, but he doesn’t _1_ up until a quarter past seven. He__2__a shower and gets dressed.__3__breakfast, he cleans__4__ teeth. He leaves his houses at eight o’clock and catches the train __5__Manchester. On the train, he__6__ the newspaper and __7__ the crossword. He comes __8__ at about half__9__six in the evening. After dinner, he washes up. Then he usually__10__ TV. He goes to bed at about 11.30.

Bài 2:Nối A với B:
	*Answer key: 

1.get                 6.reads

2.takes/has       7.does

3.After             8.home

4.his                 9.past

5.to                  10.watches

-Ss match A with B individually.

	A
	B

	1.How old are you?

2.How do you spell your name?

3.How many students are there in your class?

4.What do you do?

5.Who does she live with?

6.How are you?
	a.I’m fine, Thanks.

b.I am a student.

c.N-H-U-N-G, Nhung.

d.She lives with her aunt.

e.I’m thirty years old.

f.There are 40 students.

	Bài 3:Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:

1.Viet (not have) literature on Friday.

2.What time you (start) your classes?

3.You (be) in class 9A?

4.Every morning, My father (watch) TV.

5.My sister (have) breakfast and (go) to school at half past six every morning.

6.We (not read) books after lunch.

7.Tom (be) my friend. He (play) sports everyday.

8.Your students (play) soccer every afternoon?

9.It always (rain) in summer.

10.My grandfather always (get) up early and (go) walking.

Bài 4: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh:

1.every/ afternoon/ school/ Ba/ housework/ and/ listen/ music.

2.Hoa/ brother/ have/ classes/ 7.30/ to/ 11.15.

3.What/ your/ sister/ play/ afternoon?

4.Every evening/ David/ stay/ home/ and/ homework.

5.You/ TV/ or/ sports/ after/ school?

6.Hien/ not/ have/ math/ Monday/ Saturday.

7.What time/ you/ finish/ classes/ morning?

8.daughter/ go/ bed/ quarter/ to eleven?

9.He/ have/ big/ breakfast/ and/ go/ school.

10.They/ not/ listen/ music/ after/ dinner.
	Ss put the verbs in the brackets in present simple tense.

*Answer key:

1.doesn’t have    2.Do you start

3.Are you           4.watches            5.has  -   goes 

6.don’t read         7.is  -  plays

8.Do …play

9.rains      

10.gets - goes

T asks Ss to complete the sentences.

1.Every afternoon after school Ba does the housework and listens to music.

2.Hoa’s brother has his classes from 7.30 to 11.15.

3.What does your sister play in the afternoon?

4.Every evening David stays at home and does his homework.

5.Do you watch TV or play sports after school?

6.Hien does not have math on Monday and Saturday.




IV-Consolidation: 
-Giáo viên nhận xét buổi luyên tập.

V-Homework:

-To do the exercises in your notebooks.

VI-Rút kinh nghiệm:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:………… 

Ngày dạy:………….               

Period 4: bài tập bổ trợ

A-The aims and the requests:
-To help Ss continue further practice in  the simple present tense.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the simple present tense more clearly and do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

-T calls some Ss to bring their notebooks and checks them.

-T gets feedback.

III-New lesson:

	Contents
	Methods

	Bài 1:Trả lời các câu hỏi sau đây:

1.Where do you live?

2.When do you get up?

3.When does your mother do in her free time?

4.When do you go to school?

5.What do you do at weekend?

6.What does your father do in the evening?

7.Do you like playing soccer?

8.Where does your sister work?

9.What is her job?

10.What do your parents do?

Bài 2:Nối A với B:
	-HS làm việc theo cặp hỏi và trả lời.

Example exchange:

S1: Where do you live?

S2: I live in Lam Cot.

-Teacher calls some pairs to talk in front and gets feedback.

-Ss match A with B individually.

	A
	B

	1.Where does Linda live?

2.Is she an engineer?

3.When does she start her work?

4.Does she have dinner at 7 o’clock?

5.When does she leave home?

6.What does she do?
	a.No, she doesn’t.

b.She is a teacher.

c.No, she isn’t.

d.She lives in London.

e.She starts her work at 8.00.

f.She leaves home at 7.30.

	Bài 3:Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:

1.Mary (be) a nurse, she (be) in hospital now.

2.Lan and I (be not) teachers.

3.You (be) tired? –No, I (be not).

4.I usually (go) to school by bike.

5.Lan and Mai often (get) up at 6.00.

6.She often (play) tennis on Sunday.

7.He (not study) English well.

8.They sometimes (come) and (see) me.

9.My mother sometimes (make) cakes.

10.You always (drive) fast?

Bài 4: Chuyển các câu sau sang dạng phủ định và câu hỏi:

1.She is a doctor.

2.You are tired.

3.Lan is hungry and thirsty.

4.He often cooks well.

5.Lan always go out for school.

6.She studies English well.

7.Your father always reads books in the morning.

8.Huy ang Quang often play soccer in the afternoon.

9.Mr Hung goes to work by motorbike.

10.I live in Lam Cot.

Bài 5: Chia các động từ sau ở ngôi thứ 3 số ít và đọc:

1.cook                 2.get               3.study

4.brush                5.cut               6.drive

7.travel                8.go                9.rain


	Ss put the verbs in the brackets in present simple tense.

*Answer key:

1.is  - is       2.aren’t

3.Are you  -  am not

4.go            5.get 

6.plays          7.doesn’t study

8.come  -  see

9.makes      

10.Do you always drive

T asks Ss to work in pairs to change the sentences into negatives and interrogative.

-Teacher calls some pairs to speak out in front and gets feedback.

*Answer key 5:

1.cooks /-s/         2.gets /-s/

3.studies /-z/       4.brushes/-iz/

5.cut /-s/

6,7,8,9.drives, travels, goes, rains /-z/


IV-Consolidation: 
-Giáo viên nhận xét buổi luyên tập.

V-Homework:

-To do the exercises in your notebooks.

VI-Rút kinh nghiệm:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:………..                                                                                             Tuần 3

Ngày dạy:………...               

Period 5: Thì hiện tại tiếp diễn

(The present continuous tense)
A-The aims and the requests:
-To help Ss revise the present continuous tense.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the present continuous tense more clearly and do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

T asks: -How are you today?

            -Who’s absent today?

III-New lesson:

	Contents
	Methods

	I-Grammar:

1-Công thức:

             (+) S + is/ am/ are + V-ing…………

             (-)  S + is/ am/ are + not + V-ing……

             (?) Is/ Am/ Are + S + V-ing……….?

                                -Yes, S + is/ am/ are.

                                -No, S +is/ am/ are + not.

2-Cách viết chính tả khi thêm đuôi -ing:

-Thông thường ta thêm đuôi –ing vào sau các động từ.

VD: working- learning

-Động từ tận cùng bằng e, bỏ e thêm ing.

VD: living- having

-Động từ 1 âm tiết tận cùng là 1 phụ âm trước nó là 1 nguyên âm duy nhất ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm ing.

VD: running- swimming- sitting

-Động từ 2 âm tiết nhưng trọng âm rơi vào âm sau (cũng có dạng trên) ta cũng nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm đuôi ing.

VD: occurring- preferring

III-Practice:

Bài 1:Viết dạng –ing của các động từ sau:

a.Walk          i. read          

b.stop            j. use

c.Sing           k. swim                  

d.come          l. drink

e.Do             m.run                       

f. have          n.drive

g.Cycle         o.buy                  

h.study         p.rise

Bài 2: Hoàn thành các câu sau ở thì hiện tại tiếp diễn:

1.I/ wash/ my hair.

_______________________________________

2.It/ snow.

_______________________________________

3.The sun/ shine.

______________________________________

4.she/ listen/ to the radio.

_______________________________________

5.They/ read/ the newspapers.

______________________________________

6.You/ have/ lunch?

______________________________________

7.Nam/ learn/ English.

______________________________________

8.We/ not/ wear/ the shoes.

______________________________________

9.Peter and John/ visit/ Ha Long Bay?

______________________________________

10.My mother/ cook/ dinner.

______________________________________


	-Em hãy nhắc lại các dạng công thức của thì hiện tại tiếp diễn?

-Các chủ ngữ đi kèm tobe có giống tobe hiện tại không?

-Em hãy cho biết khi thêm đuôi –ing có những trường hợp nào? cho ví dụ từng loại?

-Khi thêm đuôi –ing, ta sẽ đọc đuôi đó như thế nào?

*Answer key 1:

a.walking         i.reading

b.stopping          j.using

c.singing             k.swimming

d.coming             l.drinking

e.doing                m.running

f.having               n.driving

g.cycling             o.buying

h.studying           p.rising

*Answer key 2:

1.I am washing my hair.

2.It is snowing.

3.The sun is shining.

4.She is listening to the radio.

5.They are reading the newspapers.

6.Are you having lunch?

7.Nam is learning English.

8.We are not wearing the shoes.

9.Are Peter and John visiting Ha Long bay?

10.My mother is cooking dinner.




IV-Consolidation:T asks Ss to retell: 
-Các dạng công thức của thì HTTD?

-cách viết chính tả khi thêm đuôi –ing?

V-Homework:

-To learn the forms  by heart

-To do exercises in your notebooks again.

VI-Rút kinh nghiệm:

Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 6: Thì hiện tại tiếp diễn

(The present continuous tense)
A-The aims and the requests:
-To help Ss revise the present continuous tense.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the present continuous tense more clearly and do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

T asks: -Em hãy viết dạng công thức của thì HTTD?

T gets feedback and gives mark to them.

III-New lesson:

	Contents
	Methods

	I-Grammar:

1-cách dùng:

-Diễn tả hành động đang diễn ra tại thời điểm nói.

    Ex: We are learning English in the classroom now.

-Diễn tả hành động đang xảy ra quanh thời điểm hiện tại.

    Ex: Lan is reading Kieu story.

-Diễn tả 1 dự định, kế hoạch.

    Ex: I am going to Ha Noi tomorrow.

-Diễn tả sự phàn nàn, khó chịu, bực tức. (đi kèm always)

    Ex: She is always going to school late.

*Chú ý:Một số động từ không chia ở thì hiện tại tiếp diễn:

+Những động từ chỉ giác quan:

See/ hear/ smell/ recognize. 

+Những động từ chỉ cảm xúc:

Want/ refuse/ forgive/ wish/ love/ hate/ like/ dislike……..

+Những động từ chỉ tư duy:  

Think/ realize/ understand/ know/ believe/ expect/ remember/ belong ……..        

2-các từ đi kèm:

   -  Now, at the moment, at present .

   - các từ : Look !....., Listen !.......

 Ex: Look! It is raining.

III-Practice:

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:

1.I (read/ am reading) about Lon don.

2.I (read/ am reading) a lot of books every year.

3.Nurses (look/ are looking) after peole in hospital.

4.I (speak/ am speaking) four languages.

5.(Do you want/ Are you wanting) to go tonight?

Bài 2:Đổi các câu sau sang dạng phủ định:

1.The sun is shining.

2.It is raining.

3.My parents are working.

4.I am wearing blue jeans.

5.I’m working with a friend.

6.She is sitting in her bedroom.

7.He is painting now.

8.Lan is writing a letter.

9.They are playing tennis.

10.Are you doing your homework?


	-Em hãy nhắc lại cách sử dụng của thì hiện tại tiếp diễn? Cho ví dụ từng loại?

 -HS nghe và ghi chép vào vở.

-Em hãy nhắc lại các từ đi kèm với thì HTTD?

*Answer key 1:

1.am reading

2.read

3.look

4.speak

5.Do you want

*Answer key:

1.The sun isn’t shining.

2.It isn’t raining.

3.My parents aren’t working.

4.I am not wearing blue jeans.

5.I’m not working with a friend.

6.She isn’t sitting in her bedroom.

7.He isn’t painting now.

8.Lan isn’t writing a letter.

……………………….. 


IV-Consolidation:T asks Ss to retell: 
-Các cách dùng của thì HTTD?

-Những động từ không chia ở thì HTTD và các từ đi kèm?

V-Homework:

-To learn the uses by heart

-To do exercises in your notebooks again.

VI-Rút kinh nghiệm:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:………..                                                                                             Tuần 4

Ngày dạy:………...               

Period 7: bài tập bổ trợ

A-The aims and the requests:
-To help Ss further practice in the present continuous tense.

-By the end of the lesson, Ss will be able to do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

T asks: -How are you today?

            -Who’s absent today?

III-New lesson:

	Contents
	
	Methods

	Bài 1:Sắp xếp các từ sau thành câu hỏi:

1.cooking/ are/ What/ you?

2.tonight/ out/ you/ going/ Are?

3.Playing/ you/ time/ tennis/ What/ are?

4.dinner/ are/ Ken and Allen/ for/ coming/ When?

5.are/ What/ doing/ you/ now?

6.she/ reading/ a/ is/ book?

Bài 2:Đọc đoạn văn sau rồi trả lời các câu hỏi:

    It’s Christmas day now. Mr and Mrs Brown are buying some presents for the family and their friends.They have a new TV set and some records for dancing. Mr and Mrs Green live in Scotland and they are staying with the Browns in London at Christmas. Mr Green is decorating the Christmas tree in the sitting-room. Mrs Green is putting some Christmas cards and colorful lights on it. All people are very happy.

1.What is Mrs Brown doing?

2.Where are Mr and Mrs Green staying?

3.What is Mr Green doing?

4.What is Mrs Green doing?  

Bài 3: Chia động từ ở thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại tiếp diễn:

1.We usually (go) to France on holiday, but now we (go) to England.

2.The sun (shine) now.

3.It (rain) a lot in summer.

4.He (read) a story now.

5.The wind often (blow) in Autumn.

6.It often (snow) in winter.

7.It (not rain) now.

8.___you (watch) ____the TV? Can you turn it off? I’m tired.

9.What newspaper___you usually (read)____?

10.I (have) dinner now.

Bài 4:Đọc đoạn văn sau, dùng từ gợi ý đặt câu hỏi và trả lời: 

       Liz lives in London and works in a hospital. Now she is on holiday in Scotland. She’s walking in the mountains and sleeping in a tent tonight.

1.Where/ Liz/ live?                                                  2.What/ she/ doing?

3.Where/ she/ work?                                                4.Where/ she/ sleeping?


	
	*Answer key 1:

1.What are you cooking?

2.Are you going out tonight?

3.What time are you playing tennis?

4.When are Ken and Allen coming for dinner?

5.What are you doing now?

6.Is she reading a book?

*Answer key 2:

1.She is buying some presents for the family and her friends.

2. They are staying with the Browns in London.

3.He is decorating the Christmas tree in the sitting-room

4.She is putting some Christmas cards and colorful lights on the tree.

*Answer key 3:

1.go- are going

2.is shining

3.rains

4.is reading

5.blows

6.snows

7.isn’t raining

8.Are you watching

9.do…..read

10.am having 

*Answer key 4:

1.Where does Liz live?

Liz lives in London

2.What is she doing?

She’s walking in the mountains and sleeping in a tent tonight.

3.Where does she work?

She works in a hospital.

4.Where is she sleeping?

She is sleeping in a tent.


IV-Consolidation: 

-So sánh các dùng của thì hiện tại thường và thì hiện tại tiếp diễn?

V-Homework:

-To do exercises in your notebooks again.

VI-Rút kinh nghiệm:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:………..                                                                                          

Ngày dạy:………...               

Period 8: Thì tương lai thường

(The simple future tense)
A-The aims and the requests:
-To help Ss revise the simple future tense.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the simple future tense more clearly and do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

T asks: -How are you today?

            -Who’s absent today?

III-New lesson:

	Contents
	
	Methods

	I-Grammar:

1-Công thức:

     (+) S + will/ shall + V-inf......................

     (-) S + won’t/ shan’t + V-inf..................

     (?) Will/ Shall + S + V-inf....................?

                  -Yes, S + will/ shall.

                  -No, S + won’t/ shan’t.

Notes: I, we : shall/ will.

          You, they, she, he, it : will.

2-Các từ đi kèm:

-tomorrow, next week, next month, next year, in the future.

-Thì t​ương lai gần có thể thay thế cho thì tư​ơng lai th​ường để diễn tả dự định hay kế hoạch đã vạch sẵn.

 (+) S + am/ is/ are + going to + V-inf.....

Ex: I am going to play tennis this afternoon

II-Practice:

Bài 1: Hoàn thành các câu sau sử dụng going to cộng 1 trong các động từ sau:

Eat          give            lie             rain              study               walk             wash

1.My hair is dirty. I________it.

2.I don’t want to go home by bus. I_________.

3.Jonh’s university course begins in October. He________engineering.

4.Take an umbrella with you. It ____________.

5.I’m hungry. I___________this sandwich.

6.It’s Peter’s birthday next week. We_______ him a present.

7.I feel tired. I_________down for an hour.

Bài 2:Chọn đáp án đúng nhất:

1.We (will go/  are going) to the theater tonight. We have got the tickets.

2.What (will you do/ are you doing) tomorrow evening? –Nothing, I’m free.

3.I (will go/ am going) away tomorrow morning. My train is at 8.00.

4.Why are you putting on your coast? –(I’ll go out/ I’m going out).

5.She can’t meet us on Saturday. (She’ll work/ she is going to work).


	
	-Em hãy nhắc lại các dạng công thức của thì tương lai thường?

-Những chủ ngữ nào đi will/ shall.

-Em hãy nhắc lại các từ đi kèm với thì tương lai thường?

-Thì tương lai thường và thì tương lai gần có thay thế cho nhau dược không?

*Answer key 1:

1.am going to wash 

2.am going to walk

3.is going to study

4.is going to rain

5.am going to eat

6.are going to give

7.am going to lie

*Answer key:

1.am going

2.will you do

3.am going

4.I’m going out

5.She’ll work


IV-Consolidation:T asks Ss to retell: 
-Các dạng công thức của thì TLT?

-Các từ đi kèm với thì TLT?

V-Homework:

-To learn the forms  by heart

-To do exercises in your notebooks again.

VI-Rút kinh nghiệm:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:………..                                                                                             Tuần 5

Ngày dạy:………...                                                        

Period 9: Thì tư​ơng lai thư​ờng

(The simple future tense)
A-The aims and the requests:
-To help Ss revise the simple future tense.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the simple future tense more clearly and do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

T asks: -How are you today?

            -Who’s absent today?

III-New lesson:

	Contents
	
	Methods

	I-Grammar:

-Diễn tả hành động sẽ xảy ra trong t​ương lai.

Ex: Tom travels a lot. Today she is in London. Tomorrow she’ll be in Rome. Next week she’ll in Tokyo.

-Diễn tả 1 đề nghị.

Ex: Shall I open the door?

-Ai đó nghĩ sẽ làm gì:

Ex: I think Peter will pass the exam.

-Không sử dụng will/ shall cho những dự định đã sắp xếp hoặc quyết định làm.Thay bằng be going to:

Ex: We are going to the theater on Saturday. We had the tickets. (not “we will go”

II-Practice:

Bài 1:Viết dạng phủ định của các câu sau:

1.You will sleep.   

2.It will happen.

3.I’ll forget.   

4.We will find it.

Bài 2:Chia động từ trong ngoặc:  

*Prerent cotinuous tense use as the future form: 

1-I ( visit ) my uncle next Sunday                

2-I ( meet ) her at the station tomorrow        

3-He ( get ) married next week                   

4-Her parents ( send ) her to France this Summer

5-Lan has a toothache , she ( go )to see the dentist this afternoon.

*The future tense using Be going to:

1-Hurry up !You ( miss ) the train 

2-It ( rain ). The sky is covered with black clouds.

3-I’ve lent you my car once and you broke it so I ( not lend ) you again___________

4-I’m preparing my clothes .I ( have ) a bath.

* The future tense with Will or Shall  

1-Don’t worry ! I ( help ) you _____________________________

2-I promise , I ( not do ) it again ___________________________

3-If I meet her, I ( give ) this book __________________________

4-You ( open ) the door , please? ____________________________
	
	-Hãy nhắc lại những cách dùng của thì tương lai thường?

-Phân biệt will/ shall và be going to?

*Answer key 1:

1.You won’t sleep.

2.It won’t happen.

3.I won’t forget.

4.We won’t find it.

*Answer key 2:

1.am visiting

2.am meeting

3.is getting

4.are sending

5.is going

1.are going to miss

2.is going to rain

3.am not going to lend

4.am going to have

1.shall/ will help

2. won’t do

3.will give

4.Will you open


IV-Consolidation:T asks Ss to retell: 
-Cách dùng của thì tương lai thường?

V-Homework:

-To learn the uses  by heart

-To do exercises in your notebooks again.

VI-Rút kinh nghiệm:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...                                                        

Period 10: bài tập bổ trợ

A-The aims and the requests:
-To help Ss further practice in the simple future tense.

-By the end of the lesson, Ss will be able to do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

T asks: -How are you today?

            -Who’s absent today?

III-New lesson:

	Contents
	
	Methods

	Bài 1: Sử dụng will/ shall thay cho be going to:

1.Is Daisy going to have an appointment next week?

2.We aren’t going to learn English with Mrs Young.

3.Marry and Betty are going to sing a song.

4.I am not going to be late for school tomorrow morning.

5.My mother is going to have milk and bread for breakfast.

6.What are we going to do tonight?

7.I am going to write a dictation tomorrow.

8.Is Tom going to have a bath or eat breakfast first?

9.Are Ben and Peter going to have a test next week?

10.He isn’t going to get up early tomorrow morning.

Bài 2: Sắp xếp các từ sau sao cho câu có nghĩa:

1.plant/ morning/ shall/ tomorrow/ we/ the/ in/ the/ trees/ garden.

----------------------------------------------------------

2.cornflakes/ supper/ will/ for/ and/ your/ toast/ parents/ have/ milk?

----------------------------------------------------------

3.be/ next/ my/ morning/ won’t/ the/ friends/ late/ Sunday/ for/ meeting.

----------------------------------------------------------

4.or/ get/ will/ first/ you/ dressed/ breakfast/ eat?

----------------------------------------------------------

5.we/ for/ shall/ have/ tomorrow/ breakfast/ what?

Bài 3: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:

1.What (be) today? Today (be) Sunday.

2.David (be) here next week.

3.What Tom and Mary (do) at the moment?

4.My sister always (do) her homework at 6 o’clock. 

5.I (not get) up late tomorrow morning.

6.My father usually (have) a cup of tea in the morning.

7.What Mary and Daisy (do) next Sunday afternoon?

8.How long lights there (be) on the ceiling?


	
	*Answer key 1:

1.Will Daisy have an appointment next week?

 2.We shan’t learn English with Mrs Young.

3.Marry and Betty will sing a song.

4.I shall not be late for school tomorrow morning.

5.My mother will have milk and bread for breakfast.

6.What shall we do tonight?

7.I shall write a dictation tomorrow.

8.Will Tom have a bath or eat breakfast first?

9.Will Ben and Peter have a test next week?

10.He won’t get up early tomorrow morning.

*Answer key 2:

1.We shall plant trees in the garden tomorrow morning.

2.Will your parents have cornflakes, toast and milk for supper?

3.My friends won’t be late for the meeting next Sunday morning.

4.Will you get dressed or eat breakfast first?

5.What shall we have for breakfast tomorrow?

*Answer key 3:

1.is  -  is

2.will be

3.are…doing

4.does

5.shan’t get

6.has

7.will…do

8.are there




IV-Consolidation:
V-Homework:

-To do exercises in your notebooks again.

VI-Rút kinh nghiệm:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:………..                                                                                            Tuần 6 

Ngày dạy:………...                                                        

Period 11: bài tập bổ trợ

A-The aims and the requests:
-To help Ss further practice in the simple future tense.

-By the end of the lesson, Ss will be able to do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

T asks: -How are you today?

            -Who’s absent today?

III-New lesson:

	Contents
	
	Methods

	Bài 1: Đổi các câu sau sang câu phủ định:

1.Miss White’s Mary’s teacher.

2.Forget to wash your hands before meals.

3.My brother can sing English songs.

4.Mr Brown always washes his car on Sunday mornings.

5.Ben Miller will buy some new books next Monday.

6.Ben’s shirt is new.

7.We shall help that old woman next Sunday afternoon.

8.David is going to stay at home tomorrow evening.

9.These pupils get up early every morning.

10.Daisy will tell that story in some days.

Bài 2:Đọc đoạn văn sau:

It’s time to go to school but Ann still stays in bed. She is having a little temperature. She wants to go to school because she misses her friends very much, but her mother doesn’t agree. If she goes to school, she will give flu to others. Then her mother says she will make her some drink and call the doctor.

1.Saying whether these statements are true or false:

a.Ann wants to stay at home.

b.Ann’s mother will make Ann some drink and call the doctor.

2.Answer the questions:

a.Why does Ann want to go to school?

b.What will happen if she goes to school?  

Bài 3: Viết câu hỏi , bắt đầu với từ trong ngoặc:

1.That English book is 3 inches thick. (How)

2.She wants to go to school because she misses her friends. (Why)

3.We shall have bread, butter and milk for breakfast. (What)

4.My mother will go to Ho Chi Minh city next Saturday morning. (Where)

5.They often go to school at half past six. (When)

Bài 4:Điền 1 giới từ thích hợp vào các chỗ trống trong các câu sau:

1.Nam has to stay____home.

2.Why does she have to stay___bed?

3.What’s the matter_____you?
4.She’s having a pain_____ her back.

5.You will give flu_____others if you go to school.

6.If Tom gets up early, he won’t be late___the meeting.     
	
	*Answer key 1:

1.Miss White isn’t Mary’s teacher.

2.Don’t forget to wash your hands before meals.

3.My brother can’t sing English songs.

4.Mr Brown doesn’t always wash his car on Sunday mornings.

5.Ben Miller won’t buy some new books next Monday.

6.Ben’s shirt isn’t new.

7.We shan’t help that old woman next Sunday afternoon.

8.David isn’t going to stay at home tomorrow evening.

9.These pupils don’t get up early every morning.

10.Daisy won’t tell that story in some days.

*Answer key 2:

1-a.F          b.T

2-a.Because she misses her friends very much.

b.She will give flu to other if she goes to school.

*Answer key 3:

1.How thick is that English book?

2.Why does she want to go to shool?

3.What will you have for breakfast?

4.Where will your mother go next Saturday morning?

5.When do they often go to school?

*Answer key 4:

1.at

2.in 

3.with

4.in 

5.to

6.for




IV-Consolidation:
V-Homework:

-To do exercises in your notebooks again.

VI-Rút kinh nghiệm:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn:………..                                                                                          

Ngày dạy:………...                                                        

Period 12: kiểm tra

A-The aims and the requests:
-To check Ss’ knowledge.

-To guide Ss know how to do a test.

B-Preparation: photocopy papers.

C-Procedures:

-Phát đề cho học sinh.

-Yêu cầu học sinh kiểm tra đề.

-Hướng dẫn học sinh làm bài luôn ra đề.

-Coi nghiêm túc.

-Thu bài.
Đề kiểm tra

I-Chuyển các câu sau sang câu phủ định: (3đ)

a.Peter often watches TV in the morning.

b.Mr David is a driver.

c.They are reading books.

d.We play soccer in the afternoon.

e.My mother will go to Hanoi tomorrow.

f.Lan and Mai are going to visit Ha Long bay next week.

II-Chia động từ trong ngoặc ở thì thích hợp: (3đ)

a.Hung (water) the trees in the garden now.

b.I (go) to Hue next week.

c.They (do) their exercises every evening?

d.We (not buy) a car at the moment.

e.Allen (get) up late in the morning?

f.How (be) you?

III-Nối A với B: (2đ)

	A
	B

	1.Mary has to stay in bed.

2.I’m not hungry now.

3.What shall we have for lunch?

4.Where are you going to spend your holiday?
	a.We shall have bread and butter.

b.Because she is having a headache.

c.I have no time.

d.so I’ll take a bath first.


1.______                2._______                 3._________                 4.________

IV-Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: (2đ)

Peter and Paul are talking about their next summer holiday. Paul’s father wants to travel to Scotland but his mother worries who’s going to look after the house and the garden. In the end, they may stay at home. Peter says he’ll be able to go on a camping trip or to his uncle’s farm but he prefers to go on a camping trip.

1.What are Peter and Paul talking about?

2.Where does Paul’s father want to travel?

3.Why may Paul’s family stay at home in the end?

4.What does Peter prefer?

Đáp án

I-3đ

a.Peter doesn’t often watch TV in the morning.

b.Mr David isn’t a driver.

c.They aren’t reading books.

d.We don’t play soccer in the afternoon.

e.My mother will not go to Hanoi tomorrow.

f.Lan and Mai aren’t going to visit Ha Long bay next week

II-3đ

a.is watering

b.will go/ shall go

c.Do they do

d.aren’t buying

e.Does…get

f.are 

III-2đ

1.b           2.d            3.a               4.c

IV-2đ

1. They are talking about their next summer holiday.

2. He wants to travel to Scotland.

3. His mother worries who’s going to look after the house and the garden.

4. He prefers to go on a camping trip.

THE END

Ngày soạn:………..                                                                                             Tuần 7

Ngày dạy:………...                                                        

Period 13: Thì quá khứ thư​ờng

(The simple past tense)
A-The aims and the requests:
-To help Ss revise the simple past tense.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the simple past tense more clearly and do exercises well.

B-Preparation: posters.
C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

T asks: -How are you today?

            -Who’s absent today?

III-New lesson:

	Contents
	
	Methods

	I-Grammar:

1-Thì quá khứ thường với động từ thường:
                (+) S + V-ed / V-p1………….

                (-)  S + didn’t + V-inf……….

                 (?) Did + S + V-inf…………?

                                  -Yes, S + did.

                                  -No, S + didn’t.

Notes: V-ed : là động từ có quy tắc.

    V-p1: là động từ bất quy tắc (phải học thuộc)

2-Thì quá khứ thường với động từ Tobe:
         Tobe : was, were
         (+) S  + was/ were  + adj/ N.

         (-)  S  + wasn’t/ weren’t +  adj/ N.

         (?) Was/ Were + S + adj/ N ?

                           -Yes, S + was/ were.

                           -No, S  + wasn’t/ weren’t.

*Note: we, you, they, 2TR : were

             I, she, he, it, 1TR : was

3-Cách thêm đuôi ed vào sau động từ:
-Thông thường ta thêm ed vào sau động từ thường.

VD: work--> Worked

- Động từ kết thúc bằng e ta chỉ thêm d.

VD: live --> lived

-Động từ kết thúc bằng y:

.Nếu trước y là nguyên âm thì thêm ed: 

VD: play-->played

.Nếu trước y là phụ âm thì đổi y-->i rồi thêm ed

VD: study-->studied.

-Động từ kết thúc bằng 1 phụ âm mà trước nó là 1 nguyên âm duy nhất thì nhân đôi phụ âm sau đó thêm đuôi ed.

VD: Stop-->stopped

*Động từ bất quy tắc phải học thuộc lòng.

II-Practice:

Bài 1:Đổi các câu sau sang dạng quá khứ của TOBE:

1.John is in class.

2.The classroom is hot. 

3.I’m in the sitting-room.

4.I’m tired today.

5.Mary is in the library.

6.Mai and Lan are absent today.

7.We’re in the garden.

Bài 2: Đổi các câu khẳng định sang dạng phủ định và ngược lại:

1.My aunt gave me a present.

2-It didn’t rain until five o’clock.

3.She didn’t bring a bottle of wine.

4.I didn’t drink coffee, but I ate the cake

5.I didn’t know the answer.

6.Alice came back from America last month.

7.He forgot his passport and he lost his ticket.

8.She wasn’t tired, so she didn’t go to bed


	
	-Em hay nhắc lại công thức thì quá khứ thường của động từ thường?

Ex: I went to school late yesterday.

-->I didn’t go to school late yesterday.

-->Did you go to school late yesterday?

-Tobe thì quá khứ được chia làm mấy dạng?

-Công thức của tobe thì quá khứ có dạng như thế nào?

-Was, were :đi với những chủ ngữ nào?

-Những trường hợp thêm đuôi ed vào sau động từ? 

-Em hãy cho ví dụ từng loại?

*Đáp án các bài tập:

Bài 1:

1. John was in class.

2.The classroom was hot.

3.I was in the sitting-room.

4.I was tired today.

5.Mary was in the library.

6.Mai and Lan were absent today.

7.We were in the garden.

Bài 2:

1.My aunt didn’t give me a present.

2-It rained until five o’clock.

3.She brought a bottle of wine.

4.I drank coffee, but I didn’t eat the cake.

5. I knew the answer.

6.Alice didn’t come back from America last month.

7.He didn’t forget his passport and he didn’t lose his ticket.

8.She was tired, so she went to bed.


IV-Consolidation:T asks Ss to retell: 
-Công thức và cách thêm đuôi ed của thì quá khứ thường?

V-Homework:

-To learn the forms by heart.

-To do exercises in your notebooks again.

Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...                                                        

Period 14: Thì quá khứ thư​ờng (cont)

(The simple past tense)
A-The aims and the requests:
-To help Ss continue to revise the simple past tense.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the simple past tense more clearly and do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

S1: writing the forms of the simple past tense with TOBE.

S2: writing the forms of the simple past tense with simple verbs.

T gets feedback and gives marks to them.

III-New lesson:

	Contents
	
	Methods

	I-Grammar:

1-Cách dùng:
-Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ và không còn liên quan đến hiện tại.

-Diễn tả hành động xảy ra và hoàn thành trong quá khứ.

-Dùng để kể lại một câu chuyện:

2-Cách đọc đuôi ed:
/-ed/: d, t 

VD: wanted, needed.

/-t/: k, f, p, ce, ch, sh, s, x.

VD: watched, washed, practiced.

/-d/ : các âm còn lại

VD: raised, opened.         

3 -Các từ đi kèm :
Yesterday, last week/ month/ year/ summer/ night……., ago, in 1991.

II-Practice:

Bài 1:Viết dạng quá khứ của các động từ sau:

a.live_____ b.have______ c.go_____ d.think______ e.write_______

f.want_____ g.begin______ h.get_______ i.buy_______ k. see______

Bài 2: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì quá khứ thường:
1-I ( see ) Tom yesterday when he was buying something 

2-Minh ( not anwer ) the bell at last middle night

3-Mr long ( work ) in this company for 15 years after that he ( move ) to HN 

4-I ( pay ) $ 30 000 to buy this car

5-You ( break ) your arm  ?

Bài 3:Điền vào các chỗ trống với were/was hoặc did:

1.Why________you go there?

2.Who ________you with?

3.What_________you wear?

4.How _________the weather?

5.Where________you yesterday?


	
	-Em hãy nhắc lại các cách dùng của thì quá khứ thường? Cho ví dụ từng loại?

Ex 1: I lived in Lam Cot.Now I live in An Duong.

Ex 2:I worked in London for 3 years and then I moved to New York in 2000.

Ex 3:I worked in London for 3 years and then I moved to New York in 2000.

-Em hãy nhắc lại các cách đọc đuôi ed? Cho ví dụ từng loại?

-Những từ nào đi kèm với thì quá khứ thường?

*Đáp án các bài tập:

Bài 1:

a.lived     b.had        c.went

d.thought        e.wrote

f.wanted   g.began    h.got

i.bought          k.saw

Bài 2:

1.saw            

2.didn’t answer

3.worked     -    moved     

4.paid

5.Did you break

Bài 3:

1.did

2.were

3.did

4.was

5.were




IV-Consolidation:T asks Ss to retell: 
-cách đọc đuôi ed, cách dùng và các từ đi kèm của thì quá khứ thường?

V-Homework:

-To read the way of pronunciation –ed sound, the uses and the words following the past simple tense.

-To do exercises in your notebooks again.

VI-Rút kinh nghiệm và bổ sung:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ngày soạn:………..                                                                                             Tuần 8

Ngày dạy:………...                                                        

Period 15: bài tập bổ trợ

A-The aims and the requests:
-To help Ss futher practice in the past simple tense.

-By the end of the lesson, Ss will be able to do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

T asks Ss to read the following words: 

Washed, watched, liked, rained, played, started, smoked. 

III-New lesson:

	Contents
	
	Methods

	Bài 1: Đọc đoạn văn sau, dùng từ gợi ý đặt câu hỏi và trả lời:

    Last June, David went to Kenya for three weeks. He went by plane and he stayed in a tent. He took many photographs of animals. He saw some elephants, lions and giraffes. He enjoyed the holiday very much.

1.When/ David/ Kenya?

2.How long/ stay?

3.How / go/ Kenya?

4.Where/ stay?

5.What/ take?

6.What / see?
Bài 2:Hoàn chỉnh các câu sau dùng dạng đúng của động từ trong ngoặc:

1.I (wash) the clothes this morning, but I (not wash) the dishes

2.I (clean) the kitchen yesterday,but I (not clean) the bathroom.

3.Last night, I (talk) to my aunt, but I (not talk) to my uncle.

4.We (watch) TV last night, but we (not watch) the film.

5.I (call) your brother an hour ago, but I (not call) you.

Bài 3:Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh:

1.morning/ you/ time/ get/ up/What /this/ did?

____________________________________

2.dinner/ night/ have/ what/ you/ last/ for/ did?

____________________________________

3.do/ what/ Sunday/ you/ last/ did?

_____________________________________

4.holiday/ did/ summer/ on/ go/ where/ last/ 

you?

_____________________________________

5.go/ you/ theater/ the / last/ did/ when/ to?

_____________________________________

6.go/ today/ you/ how/ school/ did/ to?

_____________________________________

Bài 4:Hoàn thành các câu bằng cách điền vào chỗ trống 1 động từ có dạng thích hợp:

1.I didn’t eat cheese for breakfast, I  ______ bread.

2.We didn’t drink coffee, we__________tea.

3.I didn’t go to the market, I________to the supermarket.

4.We didn’t come by bus, We ________by taxi.

5.I didn’t see Tom, I _______Mary.


	
	*Đáp án các bài tập:

Bài 1: 

1. When did David go Kenya?

- He went to Kenya last June.

2. How long did he stay there?

-He stayed there for 3 weeks.

3.How did he go to Kenya?

- He went to Kenya by plane.

4.Where did he stay?

-He stayed in a tent.

5.What did he take?

-He took many photographs of animals.

6.What did he see?

-He saw some elephants, lions and giraffes.

Bài 2:

1.washed – didn’t wash

2.cleaned – didn’t clean

3.talked  – didn’t talk

4.watched – didn’t watch

5.called – didn’t call

Bài 3:

1.What time did you get up this morning?

2.What did you have for dinner last night?

3.what did you do last Sunday?

4.Where did you go on holiday last summer?

5.When did you last go to the theater?

6.How did you go to school today?

Bài 4:

1.ate

2.drank

3.went

4.came

5.saw


IV-Consolidation:
V-Homework:

-To do exercises in your notebooks again.

VI-Rút kinh nghiệm và bổ sung:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...                                                        

Period 16: bài tập bổ trợ

A-The aims and the requests:
-To help Ss futher practice in the past simple tense.

-By the end of the lesson, Ss will be able to do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

T calls five Ss to bring their notebooks and checks them.

T gets feedback and gives marks to them.

III-New lesson:

	Contents
	
	Methods

	Bài 1: Đặt câu hỏi cho các câu sau, dùng từ để hỏi ở đầu câu:  

1.I went to the park yesterday afternoon. 

-->Where______________________?

2.I stayed at home yesterday because I was sick. 

-->Why_______________________?

3.John talked about his country.

-->What______________________?

4.John went to the park yesterday afternoon.

-->When______________________?

5.I went to bed early last night because I was very tired

-->Why______________________?

6.She went to bed at 10 o’clock last night. 

-->What time_________________?

7.The TV program started at 7.00.

-->When____________________?

8.She spent the afternoon in the library.

-->Where____________________?

9.He stayed in bed because he had a headache.

-->Why______________________?

10.She left school when she was sixteen.

-->When_____________________?

Bài 2:Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:

1.I usually (work) 8 hours a day, But yesterday I (start) at 9.00 a.m and (finish) at 9.00 p.m.

2.Ann usually (drive) to work, but yesterday he (walk). 

3.Max usually (watch) TV in the evening, but yesterday evening he (listen) to music.

4.Ann and Max usually (go) swimming at weekends, but last weekend I (play) tennis.

5.Max and I usually (go) camping in August, but last summer we (stay) in a hotel.

6.It usually (rain) a lot in summer, but it (rain) a little last summer.

7.Last night I (talk) to my aunt , but I (not talk) to my uncle.

8.We (watch) TV last night, but we (not watch) the film.

9.I (buy) the blue shirt yesterday, but I (not buy) the red shirt.

10.She (go) to the theater yesterday, but she (not go) to the movie

Bài 3: Nhóm những động từ sau vào cột có phát âm đuôi –ed theo đúng cột:

Wanted, practised, agreed, needed, washed, watched, played, planted, earned, missed, visited, liked, raised, collected, wrapped, worked.

/-t/

/-id/

/-d/


	
	*Đáp án các bài tập:
Bài 1: 

1.Where did you go yesterday afternoon?

2.Why did you stay at home yesterday?

3.What did John talk about?

4.When did John go to the park?

5.Why did you go to bed early last night?

6.What time did she go to bed last night?

7.When did the TV program start?

8.Where did she spend the afternoon?

9.Why did he stay in bed?

10.When did she leave school?

Bài 2:

1.work – started- finished

2.drives- walked

3.watches – listened

4.go – played

5.go – stayed

6.rains – rained

7.talked – didn’t talk

8.watched – didn’t watch

9.bought – didn’t buy

10.went – didn’t go

Bài 3:

/-t/

/-id/

/-d/

Practice

Washed

Watched

Missed

Liked

Wrapped

worked

Wanted

Needed

Planted

Visited

Collected

Agreed

Played

Earned

Raised




IV-Consolidation:
V-Homework:

-To do exercises in your notebooks again.

VI-Rút kinh nghiệm và bổ sung:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ngày soạn:………..                                                                                             Tuần 9

Ngày dạy:………...                                                        

Period 17: Thì quá khứ tiếp diễn

(The past continuous tense)
A-The aims and the requests:
-To help Ss revise the past continuous tense.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the past continuous tense more clearly and do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

T asks: -How are you today?

            -Who’s absent today?

III-New lesson:

	Contents
	
	Methods

	I-Grammar:

1-Công thức:

     (+)S + was/ were + V-ing………….

     (-) S + was/ were + not + V-ing……

    (?) Was/ Were + S + V-ing……….?

                     -Yes, S + was/ were.

                     -No, S + was/ were + not.

2-Các từ đi kèm:

At 8 o’clock last night, at this time last week/ month/ year, when + QKT, while.

*Một số động từ không chia ở thì tiếp diễn:

Hear, know, understand, have, love, like, want, prefer, need, wish………

II-Practice:

Bài 1: Hãy viết câu dùng thì quá khứ tiếp diễn: 

1.I/ read a book.

____________________________________

2.Mary and Betty/ practise their music lessons?

____________________________________

3.You/ go fishing at this time last Sunday.

____________________________________

4.These students/ play games at 4.00 yesterday.

____________________________________

5.My father/ cut the flowers in the garden.

__________________________________

6.I/ help my father to mend the bicycle.

__________________________________

7.They/ do their homework at 8.00 last night.

_______________________________

8.Lan/ watch TV at this time yesterday?

_______________________________

9.He/ listen to the radio after dinner.

_______________________________

10.My mother/ go to the seaside at this time last night.

___________________________________

Bài 2: Chuyển các câu sau sang dạng phủ định:

1.Tom and Ben were in New York last summer.

___________________________________

2.They started there for half a month.

____________________________________

3.She will buy some eggs tomorrow morning.

___________________________________

4.We came there by ship five years ago.

_________________________________

5.My father raised hens and cows on a farm.

___________________________________
	
	-Em hãy nhắc lại công thức thì quá khứ tiếp diễn?

Ex: I was going to school at 6.30 yesterday.

--> I wasn’t going to school at 6.30 yesterday.

-->  Was you going to school at 6.30 yesterday?

-Was, were :đi với những chủ ngữ nào?

-Các từ đi kèm với thì quá khứ tiếp diễn?

-Những động từ nào không được chia ở thì quá khứ tiếp diễn?
*Đáp án các bài tập:

Bài 1:

1.I was reading a book.

2.Were Mary and Betty practising their music lessons?

3.You were going fishing at this time last Sunday.

4.These students were playing games at 4.00 yesterday.

5.My father was cutting the flowers in the garden

6.I was helping  my father to mend the bicycle.

7.They were doing their homework at 8.00 last night.

8.Was Lan watching TV at this time yesterday?

9.He was listening to the radio after dinner.

10.My mother was going to the seaside at this time last night.

Bài 2:

1.Tom and Ben weren’t in New York last summer.

2.They didn’t start there for half a month.

3.She will not buy some eggs tomorrow morning.

4.We didn’t come there by ship five years ago.

5.My father didn’t raise hens and cows on a farm


IV-Consolidation:T asks Ss to retell: 
-Công thức và các từ đi kèm của thì quá khứ tiếp diễn?

V-Homework:

-To learn the forms by heart.

-To do exercises in your notebooks again.

VI-Rút kinh nghiệm và bổ sung:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...                                                        

Period 18: Thì quá khứ tiếp diễn

(The past continuous tense)
A-The aims and the requests:
-To help Ss revise the past continuous tense.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the past continuous tense more clearly and do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

T calls Ss “viết công thức của thì quá khứ tiếp diễn?”

-T gets feedback and gives the marks to them.

III-New lesson:

	Contents
	
	Methods

	I-Grammar: Cách dùng của thì quá khứ tiếp diễn:
-Diễn tả 1 hành động đang diễn ra tại 1 thời điểm xác định trong quá khứ.

Ex: I was watching TV at 8 o’clock last night.

-Diễn tả 1 hành động đang xảy ra thì hành động khác cắt ngang.

Ex: When my mother came, I was watching TV.

(hành động nào xảy ra tr​ớc: chia ở QKTD, hành động xảy ra sau: chia ở QKĐ và đi kèm when)

-Diễn tả 2 hành động cùng xảy ra tại 1 thời điểm xác định trong quá khứ.

Ex:While I was watching TV, my father was reading a newspaper

II-Practice:

Bài 1: Hãy viết dạng đúng của động từ trong dấu ngoặc đơn bằng cách dùng thì hiện tại tiếp diễn hoặc thì quá khứ tiếp diễn:

1.What you (do) at this time last Sunday morning?

2.He (not write) letters now.

3.Susan (read) a story-book While her sister was cleaning her clothes.

4.While he was doing his homework, his father (clean) his car.

5.When he visited Mary, She (learn) English.

6.My mother (not watch) TV at this time yesterday.

7.Where these students (go) at the moment?

8.Look! The sun (rise).

9.You (eat) bananas when they saw you?

10.They (talk) to their friends at this time last night.

Bài 2: Sắp xếp các từ bị xáo trộn thành câu hoàn chỉnh:

1.music/ was/ home/ lesson/ practising/ my/ I/ at.

____________________________________

2.When/ rang/ was/ I/ phone/ a / bath/ the/ having.

__________________________________

3.doing/ playing/ What/ game/ were/ while/ a/ Tom/ you/ was?

__________________________________

4.Playing/ yard/ boys/ the / in/ soccer/ were/ school /the.

__________________________________

5.garden/ were/ watering/ children/ the/ the?
	
	-Cách dùng của thì quá khứ tiếp diễn? Cho ví dụ từng loại?

-Nhìn vào ví dụ và cho biết mệnh đề đứng ngay sau when được chia ở thì nào?

-Học sinh ghi các cách dùng của thì quá khứ tiếp diễn vào vở.

*Đáp án các bài tập:

Bài 1:

1.were you doing
2.isn’t writing

3.was reading 

4.was cleaning

5.was learning

6.wasn’t watching

7.are these students going

8.is rising

9.were you eating

10.were talking

Bài 2:

1.I was practising my music lesson at home.

2.When the phone rang, I was having a bath.

3.What were you doing while Tom was playing a game?

4.The boys were playing soccer in the school yard.

5.Were the children watering the garden?


IV-Consolidation:T asks Ss to retell: 
-Cách dùng của thì quá khứ tiếp diễn?

V-Homework:

-To learn the uses by heart.

-To do exercises in your notebooks again.

VI-Rút kinh nghiệm và bổ sung:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ngày soạn:………..                                                                                          Tuần 10

Ngày dạy:………...                                                        

Period 19: bài tập bổ trợ
A-The aims and the requests:
-To help Ss further practice in the past continuous tense.

-By the end of the lesson, Ss will be able to do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

T asks: -How are you today?

            -Who’s absent today?

III-New lesson:

	Contents
	
	Methods

	Bài 1: Trả lời các câu hỏi, sử dụng từ cho sẵn:

1.What were you doing when your father came? (read a book)

______________________________________

2.What did he do last night?  (watch TV)

______________________________________

3.Who were you talking to When I saw you in the bookshop? (Miss Lan)

______________________________________

4.When will they live in their new house? (next week)

______________________________________

5.What was your mother doing at 2.00 yesterday afternoon? (sleep)

______________________________________

6.What are these students doing now? (cut the flowers)

_____________________________________

Bài 2: Viết câu hỏi bắt đầu bằng các từ hỏi đã cho trong ngoặc:

1.some years ago Nam stayed up late everynight. (How often)

______________________________________

2.She was reading a story at 9 o’clock last night. (What)

______________________________________

3.Peter was watching TV when The light went out. (Who)

______________________________________

4.I was playing the guitar at 7 o’clock last night. (What time)

______________________________________

5.They went to the library yesterday morning. (Where)

______________________________________

6.I often wash and dress  at 6.00 . (What time)

_____________________________________

Bài 3: Dịch sang tiếng Anh:

1.Bạn đang làm gì vào lúc này ngày hôm qua?

_______________________________

2.Có phải bạn đã đang làm bài tập về nhà của bạn từ lúc 7 giờ đến 9 giờ tối hôm qua không?

_______________________________

3.Hôm qua khi tôi gặp bạn , bạn đang đi đâu?

_______________________________

4.Khi bạn gọi tôi , tôi đang nói chuyện với em họ của tôi.

_______________________________

5.Họ đang làm gì bây giờ trong lúc bố mẹ của họ đang xem tivi?


	
	*Đáp án các bài tập:

Bài 1:

1.I was reading a book.

2.He watched TV.

3.I was talking to Miss Lan.

4.They will live in their new house next week.

5.She was sleeping.

6.They are cutting the flowers.

Bài 2:

1.How often did Nam stay up late some years ago.

2.What was she doing at 9 o’clock last night?

3.Who was watching TV when the light went out?

4.What time were you playing the guitar last night?

5.Where did they go yesterday morning?

6.What time do you often wash and dress?

Bài 3:

1.What were you doing at this time yesterday?

2.Were you doing your homework from 7.00 to 9.00 last night?

3.Where were you going when I met you yesterday?

4.When you called me, I was talking to my cousin.

5.What were they doing while their parents were watching TV?


IV-Consolidation:
V-Homework:

-To do exercises in your notebooks again.

VI-Rút kinh nghiệm và bổ sung:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ngày soạn:………..                                                                                          

Ngày dạy:………...                                                        

Period 20: bài tập bổ trợ
A-The aims and the requests:
-To help Ss further practice in the past continuous tense.

-By the end of the lesson, Ss will be able to do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

T asks: -How are you today?

            -Who’s absent today?

III-New lesson:

	Contents
	
	Methods

	Bài 1:Đọc đoạn văn sau:

     Peter and Mary were talking about last night’s activities. Mary was at her cousin’s birthday party. She was having a nice time there all the evening. Then Peter was practising his music lesson at home. His sister was sewing a new dress for her doll. Peter’s parents were also staying at home while his father was playing chess , his mother was helping his sister.

1.Câu nào đúng câu nào sai với nội dung bài 

( Đúng:T _ Sai: F )

a-Last night Mary wasn’t at the birthday party.

b-Peter’s mother was helping his sister.

2.Trả lời những câu hỏi sau:

a-What were Peter and Mary talking about?

b-Was Mary having a nice time there all the evening?

c.Who was sewing a new dress for her doll?

d.What was Peter’s father doing while his mother was helping Susan?

Bài 2: Hoàn thành các câu sau đây dùng thì quá khứ đơn hoặc thì quá khứ tiếp diễn:

1.When I(see)her , she(read)a picture book. 2.They(play)soccer when their parents(come)back home.

3.What you(do)when I(call)you yesterday?

4.When the visitors(get)there, The monkeys(eat)bananas.

5.He(phone)someone when I(visit)his house.

Bài 3:Điền vào chỗ trống với When hoặc While:

1.My mother was cooking dinner in the kitchen __________my father was cleaning the table.

2.___________I came back home , My sister was watching TV.

3.We were talking to our father_____________you called us.

4._____________I was writing a dictation, he was singing.

5.I was practising my music lessons ___________the phone rang.

6._________________they were sleeping, their parents were working in the garden.

Bài 4: Nối A với B:

A

B

1.Would you like to play soccer this afternoon ?

2.Could I speak to Miss Betty White?

3.When I got there,

4.Could I borrow your phone?

5.He was reading a book

6.While she was sleeping,

a.Her husband was cooking in the kitchen.

b.Yes, of course. Go ahead.

c.I’m sorry. I’m afraid I can’t.

d.Yes, Betty speaking.

e.she was learning English.

f.when his father came.


	
	*Đáp án các bài tập:

Bài 1:

1.a.F          1b.T.

2.a. Peter and Mary were talking about last night’s activities.

b.Yes, she was.

c. Peter’s sister was sewing a new dress for her doll.

d. Peter’s father was playing chess while his mother was helping his sister.

Bài 2:

1.saw – was reading

2.were playing – came

3.were you doing – called

4.got – were eating

5.was phoning – visited

Bài 3:

1.while

2.When

3.when

4.While

5.when

6.While

Bài 4:

1c - 2d – 3e - 4b -5f – 6a


IV-Consolidation:
V-Homework:

-To do exercises in your notebooks again.

Ngày soạn:………..                                                                                          Tuần 11

Ngày dạy:………...                                                        

Period 21: Thì hiện tại hoàn thành

(The present perfect tense)
A-The aims and the requests:
-To help Ss revise the present perfect tense.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the present perfect tense more clearly and do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

T asks: -How are you today?

            -Who’s absent today?

III-New lesson:

	Contents
	
	Methods

	I-Grammar:

1-Công thức:

             (+) S + have/ has + V-pII.................

             (-) S + have / has + not + V-pII...........

             (?) Have/ Has + S + V-pII.................?

                               -Yes, S + have/ has.

                               -No, S + have/ hasn’t.

Notes:  Have: they, we, you, 2TR

            Has : I, she, he, it, 1TR

2-Cách dùng:

-Diễn tả 1 sự việc vừa mới xảy ra.

Ex: she has just arrived at the airport.

They have begun a new English class recently.

-Diễn tả sự việc xảy ra nhưng không nhớ rõ thời gian.

Ex: I have already seen that play.

-Have you ever been to New York?

-He has not repaired his car yet?

-Diễn tả 1 sự việc đã xảy ra trong quá khứ và còn liên quan đến hiện tại.

Ex: I have lived in Lam Cot since 2004.

I have lived in Lam Cot for 4 years.

II-Practice:

Hoàn thành các câu sau ở thể phủ định, chú ý các thay đổi cần thiết:

VD: I have finished my work.-->He hasn’t finished his work.

1.He has worked very hard at that job.

-->We__________________________

2.They have waited for Wilson.

-->I____________________________

3.They have received the letter from their family.

-->Mary________________________

4.John has found his pen.

-->I___________________________

5.Mr Johnson has left for London.

-->They________________________

6.I have finished my homework.

-->You_________________________

7.We have had dinner.

-->She__________________________

8.Our grandfather has come to stay with us.

 -->Their grandfather_______________

9.He has turned TV off.

-->His sister______________________

10.I have arrived at the airport.

-->My brother__________________


	
	-Em hãy nhắc lại công thức của thì hiện tại hoàn thành?

-Has, Have :đi với những chủ ngữ nào?

-Cách dùng của thì hiện tại hoàn thành?

-Em hãy cho ví dụ từng loại?

*Đáp án bài tập:

1.We haven’t worked very hard at that job.

2.I haven’t waited for Wilson.

3.Mary hasn’t received the letter from her family.

4.I haven’t found my pen.

5.They haven’t left for London.

6.You haven’t finished your homework.

7.She hasn’t had dinner.

8.Their grandfather hasn’t come to stay with them.

9.His sister hasn’t turned TV off.

10.My brother  hasn’t arrived at the airport.




IV-Consolidation:T asks Ss to retell: 
-Công thức và cách dùng của thì hiện tại hoàn thành?

V-Homework:

-To learn the forms by heart.

-To do exercises in your notebooks again.

VI-Rút kinh nghiệm và bổ sung:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ngày soạn:………..                                                                                          

Ngày dạy:………...                                                        

Period 22: Thì hiện tại hoàn thành

(The present perfect tense)
A-The aims and the requests:
-To help Ss revise the present perfect tense.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the present perfect tense more clearly and do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

T asks: -How are you today?

            -Who’s absent today?

III-New lesson:

	Contents
	
	Methods

	I-Grammar:

*Các từ đi kèm của thì hiện tại hoàn thành:

Just, since, for, recently, yet, never, ever, already, before, so far, it’s the first/ second time…, up to now, up to the present, till now(cho tới bây giờ), all + TTSH + life.

*Vị trí của các từ:

Just, never, ever, already đứng ngay sau have/ has.

Yet, before đứng cuối câu.

*Notes: yet: chỉ dùng trong câu phủ định và câu hỏi. 

For + khoảng thời gian.

Since + mốc thời gian ở quá khứ. 

Never: mang nghĩa phủ định.

II-Practice:

Bài 1:Điền vào chỗ trống với JUST hoặc YET:

1.He hasn’t phone us______.

2.They have _______ posted the letter.

3.You have visited Paris, But you haven’t visited London________.

4.Has the class started________?

5.Have you had a bath________?

6.I have _______seen that film.

7.Has he had his new car______?

8.We have______ had dinner.

9.Have you finished your homework_____?

10.My brother hasn’t found a job_____.

Bài 2: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì hiện tại hoàn thành:

1.We (visit) that museum.

2.Bill (just finish) the work . 

3.I (live) in this city all of my life. 

4.We (see) that play.

5.We (study) six lessons in the book.

6.I think Mr Brown (have) his lunch.

7.Margaret and Jane (have) a lot of practice in English. 

8.Mary (go) to the supermarket.

9.Mr Smith (not travel) to Vietnam yet

10.He (never see) a ballet in his life.

11.He (go) to the post office yet?

12.You (meet) your uncle from the USA yet?
	
	-Các từ đi kèm của thì hiện tại hoàn thành gồm những từ nào?

-Vị trí của các từ như thế nào?

-Cách dùng của các từ đó như thế nào?

-Cho ví dụ từng loại?

*Đáp án các bài tập:

Bài 1: individually

1.Yet 

2.Just

3.Yet

4.Yet 

5.Yet 

6.Just

7.Yet  

8.Just

9.Yet 

10.Yet 

Bài 2:

1.have visited

2.has just finished

3.have lived

4.have seen

5.have studied

6.has had

7.have had

8.has gone

9.hasn’t travelled

10.has never seen

11.Has he gone

12.Have you met


IV-Consolidation:T asks Ss to retell: 
- Các từ đi kèm với thì hiện tại hoàn thành?

V-Homework:

-To do exercises in your notebooks again.

VI-Rút kinh nghiệm và bổ sung:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ngày soạn:………..                                                                                          Tuần 12

Ngày dạy:………...                                                        

Period 23: Bài tập bổ trợ 

A-The aims and the requests:
-To help Ss futher practice in the present perfect tense.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the present perfect tense more clearly and do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

T asks: -How are you today?

            -Who’s absent today?

III-New lesson:

	Contents
	
	Methods

	Bài 1: Hãy sắp xếp thành ngữ chỉ thời gian theo đúng cột:

1996          4.00 P.M         Monday          

 a day            yesterday         many months         an hour       1.00 P.M         ten years        

         a long time                           a week          

                 she was young. 

FOR_________________________

SINCE________________________

Bài 2:Hãy đặt câu hỏi ở thì hiện tại hoàn thành, dùng các từ gợi ý:

1.You/ read/ a newpaper today?

________________________

2.You/ see/ Tom for few days?

___________________________

3.You/ play/ soccer recently?

________________________

4.You/ eat/ anything today?

____________________________

5.You/ see/ any good films recently?

_____________________________

6.You/ have/ a holiday this year?

Bài 3:Điền vào chỗ trống với Yet hoặc Already:

1.He hasn’t called us ___________.

2.They have ____________posted the leter.

3.John has___________ bought the tickets for the game.

4.We have_____________ been to Da Lat three times.

5.Has the police found the thief________?

6.The plane has__________ left the airport.

7.We haven’t been to Lon Don___________.

Bài 4:Điền vào chỗ trống với SINCE hoặc FOR:

1.I haven’t seen Kate_________a minute.

2.he’s been in China __________January.

3.he has worked for the company ___________ several years.

4.They have lived next door to my house ____________I was young.

5.They have been good friends ______________ they studied at high school.

6.He’s been at my house________________8.00 o’clock this morning.

Bài 5: The present perfect tense:

1-We ( know ) each other for along time 

2-I ( not meet ) him since June 

3-Here are your shoes . I just ( polish) them 

4-You (read ) the stories of Heminway yet ?

5-My mother ( teach ) in this shool since 1995.


	
	Đáp án các bài tập

Bài 1:

For

Since

a day                     many months         an hour       ten years        

a long time                           a week          

1996          4.00 P.M         Monday          

yesterday         1.00 P.M         she was

young.

Bài 2

1.Have you read a newpaper today?

2. Have you seen Tom for few days?

3.Have you played soccer recently?

4.Have you eaten anything today?

5.Have you seen any good films recently?

6.Have you had a holiday this year?

Bài 3:

1-yet

2-already

3-already

4-already

5-yet

6-already

7-yet

Bài 4:

1-for

2-since

3-for

4-since

5-since

6-since

Bài 5:

1-have known

2-haven’t met

3-have just polished

4-have you read

5-has taught




IV-Consolidation: 
V-Homework:

-To do exercises in your notebooks again.

Ngày soạn:………..                                                                                         

Ngày dạy:………...                                                        

Period 24: Bài tập bổ trợ 

A-The aims and the requests:
-To help Ss futher practice in the present perfect tense.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the present perfect tense more clearly and do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

T asks: -How are you today?

            -Who’s absent today?

III-New lesson:

	Contents
	
	Methods

	Bài 1:Dùng dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì hiện tại hoàn thành hoặc thì quá khứ đơn:

1.I already (see) that film.

___________________________________

2.I (see) that film yesterday.

_________________________________

3.I (read) that book already before.

____________________________

4.I (read) that book during my last summer holiday.

______________________________

5.The Browns (live) in London from 1970 to 1995.

________________________________

6.Our friends (have) a good time since they came here.

_____________________________

7.The students (start) the lessons an hour ago.

____________________________________

8.Mr Green is our English teacher. He (teach) here for seven years.

___________________________________

9.He (be) here since Christmas.

_________________________________

10.We (never watch) that television program before.

________________________________

Bài 2: Điền for, since, just hay yet vào các chỗ trống sau:

1.I have ________met him in the park.

2.She has finished her homework________ an hour.

3.They haven’t seen her __________Thursday.

4.Has he had lunch ________?

Bài 3: Chọn đáp án đúng nhất:

1.I ________my homework yet.

a.haven’t finished             b. finished              c.have finished 

2.He _____________this car yesterday.

a.has bought                    b.have bought         

 c. bought

3.While Lan was reading a book, Mai _________to music.

a.were listening              b.was listening           

 c. listened

4.My brother has moved to Ho Chi Minh city _______ last year.

a.since                        b.for                 c.yet

5.In 1999, They ___________this house.

a.have built           b.were building                c.built

6.When my father came, I____________TV.

a.was watching              b.is watching            c.watched


	
	Đáp án các bài tập

Bài 1:

1-have already seen

2-saw

3-have read

4-read

5-lived

6-have had

7-started

8-has taught

9-has been

10-have never watched

Bài 2

1-just

2-for

3-since

4-yet

Bài 3:

1-a

2-c

3-b

4-a

5-c

 6-a




IV-Consolidation: 
V-Homework:

-To do exercises in your notebooks again.

Ngày soạn:………..                                                                                           Tuần 13                                                                                        

Ngày dạy:………...                                                        

Period 25: kiểm tra

A-The aims and the requests:
-To check Ss’ knowledge.

-To guide Ss know how to do a test.

B-Preparation: photocopy papers.

C-Procedures:

-Phát đề cho học sinh.

-Yêu cầu học sinh kiểm tra đề.

-Hướng dẫn học sinh làm bài luôn ra đề.

-Coi nghiêm túc.

-Thu bài.                         Đề kiểm tra

Bài 1:Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc: (3 điểm)

1.My father (watch) TV at 9.00 a.m yesterday.

_________________________________________

2.She (be) at home yesterday.

_________________________________________

3.When I phoned her, She (read) a book at 8 o’clock last night.

_________________________________________

4.I (study) English since 2003.

_________________________________________

5.My friends (learn) English while I (do) my homework.

________________________________________

6.She (not finish) her examination yet.

________________________________________

Bài 2: Điền for, since, just hay yet vào các chỗ trống sau: (2 điểm)

1.I have ________met him in the park.

2.She has finished her homework________ an hour.

3.They haven’t seen her __________Thursday.

4.Has he had lunch ________?

Bài 3: Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất: (3 điểm)

1.I ________my homework yet.

a.haven’t finished             b. finished              c.have finished 

2.He _____________this car yesterday.

a.has bought                    b.have bought          c. bought

3.While Lan was reading a book, Mai _________to music.

a.were listening              b.was listening            c. listened

4.My brother has moved to Ho Chi Minh city _______ last year.

a.since                        b.for                          c.yet

5.In 1999, They ___________this house.

a.have built           b.were building                c.built

6.When my father came, I____________TV.

a.was watching              b.is watching            c.watched

Bài 4: Đọc kỹ đoạn văn sau rồi trả lời các câu hỏi: (2 điểm)
Last June, David went to Ha Long bay for three weeks. He went by plane and he stayed in a big hotel. He took many photographs of caves. He visited many caves in Ha Long Bay and ate a lot of seafood. He enjoyed the holiday very much.

1.When did David go to Ha Long Bay?

___________________________________________________

2.How did he go there?

___________________________________________________

3.What did he take?

__________________________________________________

4.What did he visit in Ha Long?

__________________________________________________

Đáp án

Bài 1:(3 điểm)

1.was watching.              2.was.                        3.was reading

4.have studied                 5. were learn-  was doing                  6.has not finished

Bài 2:(2 điểm)

1.just                  2.for                 3.since                  4.yet

Bài 3:(3 điểm)

1.a                    2.c              3.b                4.a                  5.c                6.a

Bài 4:(2 điểm)
1. David went to Ha Long bay last June 

2. He went there by plane.

3. He took many photographs of caves. 

4. He visited many caves in Ha Long Bay. 

THE END

Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 26 : câu bị động ở thì hiện tại thường
A-The aims and the requests:
-To help Ss understand the passive voice of simple present tense.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the passive voice of simple present tense more clearly and do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

T asks Ss: “When do people use the passive voice?”

III-New lesson:

	Contents
	
	Methods

	I-Grammar:

-Câu chủ động là câu mà chủ ngữ làm chủ hành động. Người ta thường dùng câu chủ động khi quan tâm đến người tạo ra hành động hơn là đối tượng bị / được tiếp nhận hành động.

-Câu bị động là câu mà đối tượng bị / được tiếp nhận hành động làm chủ ngữ. Người ta thường dùng câu bị động khi quan tâm đến đối tượng bị / được tiếp nhận hành động hơn là người tạo ra hành động.

*Công thức tổng quát:
                   S + V + O


             S + be +V-pII +....by+O

*Câu bị động ở thì hiện tại thường:

Ex: The workers make the pens.

(The pens are made by workers.

                      S + V-s,es + O

           S + am/ is/ are+ pII +....by+O

II-Practice:

Bài 1: Đổi các câu sau sang thể bị động:

1.People grow rice in India.

_______________________________

2.People speak Spanish in Argentina.

_____________________________

3.They make this computer in the USA.

_____________________________

4.People make cheese from milk.

____________________________

5.We paint the house everyday.

_________________________

6.We clean the garage everyday.

__________________________

7.We export coffee to 20 different countries.

____________________________

8.Someone checks the water level every week.

___________________________

9.People don't use this road very often.

__________________________

10. The cat catches the mouse.

_________________________

11.Someone delivers the newspapers once a day.

_________________________

12.People speak English in many countries over the world.

13.They don't make cars here.

14.They feed the monkeys at the zoo twice a day.

15.They grow fruits in California.
	
	-Câu chủ động là gì?

-Người ta dùng câu chủ động khi nào?

-Câu bị động là gì?

-Câu bị động được dùng khi nào?

-Cho một vài tình huống ví dụ về câu bị động và câu chủ động?

-Công thức câu chủ động ở thì hiện tại thường như thế nào?

-Khi chuyển sang câu bị động nó có công thức như thế nào?

-Nhìn vào công thức, hay trình bày cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động.

-Chuyển câu sau sang dạng bị động.

-Từ vd trên hãy đưa ra công thức câu chủ động và câu bị động của thì hiện tại thường?

Đáp án bài tập

1. Rice is grown in India.

2.Spanish is spoken in Argentina.

3.This computer is made in the USA.

4. Cheese is made from milk.

5.The house is painted everyday.

6.The garage is cleaned everyday.

7.Coffee is exported to 20 different countries.

8.The water level is checked every week.

9.This road isn’t used very often.

10.The mouse is caught by the cat.

11.The newspapers are delivered once a day.

12.English is spoken in many countries over the world.

13.Cars aren’t made here.

14.The monkeys are fed at the zoo twice a day.

15.Fruits are grown in California.


IV-Consolidation: -Teaching points.

V-Homework:

-To learn the forms  by heart

-To do exercise again. (Bài tập thực hành tự chọn)

VI-Rút kinh nghiệm:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 27 : câu bị động ở thì quá khứ thường
A-The aims and the requests:
-To help Ss understand the passive voice of past simple tense.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the passive voice of past simple tense more clearly and do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

S1: Writing the form of the passive voice in the simple present tense.

S2: making an example of the form above.

-T gets feedback and give marks to them.

III-New lesson:

	Contents
	
	Methods

	I-Grammar:

1-Công thức:

                      S + V-pI,ed +  O

            S + was/ were + pII +....by+O

2-Cách chuyển:

-Xác định chủ ngữ, động từ, tân ngữ trong câu chủ động.

-Tân ngữ của câu chủ động chuyển thành chủ ngữ của câu bị động.

-Viết be ở thì của động từ chính trong câu chủ động.(were/ was)

-Viết động từ chính của câu bị động ở dạng quá khứ phân từ.

-Chủ ngữ của câu chủ động chuyển thành tân ngữ của câu bị động, viết sau chữ BY.

-Nếu chủ ngữ là đại từ nhân xưng (they, he…) hay đại từ bất định (someone, everyone) có thể bỏ ở câu bị động.

II-Practice:

Bài 1: Đổi các câu sau sang thể bị động:

1.Tolstoy wrote "War and peace".

2.Shakespeare wrote "Hamlet". 

3.Hemingway didn't write "Hamlet".

4.Did Shakespeare write "Hamlet"?

5.Someone built that house in 1930.

6.Bod Smith built that house.

7.They opened the factory at 9 o'clock.

8.They posted all letters yesterday.

9.We invited fifty people to the party.

10.Someone broke into our house last night.

11.Who wrote it?

12.What did he write it with?

Bài 2:Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc đơn chú ý thì và thể chủ động hay bị động của động từ: 

1.Yesterday our teacher (arrive) 5 minutes late

2.Newspapers(read) by over 200.000 people everyday.

3.When I (arrive) at the airport yesterday, I (meet) by my family.

4.A new school (build) in our village last month.

5.Peter (do) this work last week. 

6.That homework (do) by Tom.

7.The Eiffel Tower (visit) by millions of people every year.

8.They (write) this essay yesterday.

9.This computer (buy) yesterday by my father. 

10.I (clean) my house everyday.


	
	-Em hãy viết công thức câu chủ động ở thì quá khứ thường?

-Khi chuyển sang câu bị động nó có công thức như thế nào?

-Nhìn vào công thức, hay trình bày cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động.

-Chuyển câu sau sang dạng bị động.

EX : I visited my grandfather last week.

-->My grandfather was visited last week.

Đáp án bài tập

1. “War and peace” was written by Tolstoy.

2. “Hanlet” was written by Shakespeare.

3. "Hamlet"wasn’t written by Hemingway.

4.Was "Hamlet" written by Shakespeare?

5.That house was built in 1930.

6.That house was built by Bod Smith.

7.The factory was opened at 9 o'clock.

8.All letters were posted yesterday.

9.Fifty people were invited to the party.

10.Our house was broken into last night.

11.Who was it written by?

12.What was it written with?

Bài 2:

1-arrived          2-were read

3-arrived – was met

4-was built       5-did

6-was done       7-is visited

8-wrote             9-was bought

10-clean


IV-Consolidation:  -Teaching points.

V-Homework:

-To learn the forms  by heart

-To do exercise again. (Bài tập thực hành tự chọn)

VI-Rút kinh nghiệm:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 28 : bài tập bổ trợ 
A-The aims and the requests:
-To help Ss futher practice in the passive voice of past simple tense and simple present tense.

-By the end of the lesson, Ss will be able to do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

S1: Writing the form of the passive voice in the past simple tense.

S2: making an example of the form above.

-T gets feedback and give marks to them.

III-New lesson:

	Contents
	
	Methods

	Bài 1: Dùng những từ gợi ý đặt các câu ở thể bị động:

1.Steel/ produce/ Thai Nguyen.

__________________________

2.Rice/ grow/ every village. 

____________________________

3.Chicken/ feed/ 6 a.m.

 ___________________________

4.Eggs/ take/ market/ every Friday. ____________________________

5.Everyweek/ T.V program/ watch/ by millions of people.

____________________________

6.Fruits/ pick/ everyday.

_____________________________

7.Shoes/ make/ rubber.

______________________________

8. That film / see.

_____________________________

9.Newspapers/ read/ everyday/ my father.

_____________________________

10.Literature/ study/ Monday, Thursday and Friday.

_________________________

11.Enlish/ teach/ manyschools.

__________________________

12.Lan/ give/ a pen/ by her aunt.

Bài 2: Đọc kỹ đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi:

We have an old clock. It is called Baby Ben. It was made in England. It is made of steel and iron. Our Baby Ben is kept in the living room. It has belonged to our family for a long time. It was bought by my grandfather many years ago. Recently it was damaged by a visitor. He tried to set the alarm. He wound it too hard and the Spring was broken. Now we are not allowed to touch it. 

1.What is Baby Ben?

2.Is it made of gold?

3.What is it made of?

4.Why was it damaged(hỏng)?

5.When was it broken?

6.Who was it bought by?

7.When he bought it?

8.Where is Baby Ben?

9.Are you allowed to touch it?

10.Where was baby Ben made?


	
	Đáp án các bài tập:

Bài 1

1.Steel is produced in Thai Nguyen.

2.Rice is grown  every village. 

3.Chicken is fed at 6 a.m.

 4.Eggs are taken to the market every Friday. 

5.Everyweek, T.V program is watched by millions of people.

6.Fruits are picked everyday.

7.Shoes are made from rubber.

8. That film is seen.

9.Newspapers are read everyday by my father.

10.Literature is studied on Monday, Thursday and Friday.

11.Enlish is taught in many schools.

12.Lan is given a pen by her aunt.

Bài 2:

1.Baby Ben is an old clock.

2.No, it isn’t                       

3. It is made of steel and iron.                               

4. Because a visitor tried to set the alarm.

5. It was broken in Spring

6. It was bought by my grandfather                     

7.He bought it many years ago.                          

8.Baby Ben is in the living room.

9.No, I am not                         

10. It was made in England.                                  


IV-Consolidation:  -Teaching points.

V-Homework:

-To do exercise again. (Bài tập thực hành tự chọn)

VI-Rút kinh nghiệm:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 29 : bài tập bổ trợ 
A-The aims and the requests:
-To help Ss continue futher practice in the passive voice of past simple tense and simple present tense.

-By the end of the lesson, Ss will be able to do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

S1: Writing the form of the passive voice in the past simple tense.

S2: making an example of the form above.

-T gets feedback and give marks to them.

III-New lesson:

	Contents
	
	Methods

	Bài 1: Dùng từ gợi ý đặt các câu ở thể bị động (Chú ý thì của câu):

1.The parcel/ post/ yesterday.

_________________________

2.The children/ give/ some food/ a few minutes ago.

________________________

3.Many people/ hurt/ in an accident last night.

__________________________

4.The factory/ open/ last month.

__________________________

5.The newspapers/ send/ our village/ everyday.

___________________________

6.House/ often/ make/ brick.

__________________________

7.When/ Amirica/ discover?

____________________________

8.Thang Long Bridge/ finish/ 1985.

_________________________

9.Shoes/ wear/ everyday.

___________________________

10.Our friends/ see/ outside the theater/ by the police/ yesterday.

__________________________

11.This car/ buy/ yesterday.

___________________________

12.He/ meet/ in the park/ by his mother/ last week.

______________________

Bài 2: Đổi các câu sau sang dạng bị động:

1.The storm damaged the house.

2.They built this house in 1991.

3.He wrote a leter to his friend yesterday

4.They bought this car in 2000.

5.Lan made a lot of cakes.

6.I gave that book to Lan.

7.She cleaned this room yesterday.

8.They ate some oranges after dinner last night.

9.They invited me to the party.

10.Lan visited Ho Chi Minh museum last week

11 . My sister cleans the room everyday.

12. Her mother doesn’t cook meals in the kitchen.

13. Did you sing English songs beautifully?


14. Who wrote this novel?

15.My sister gave me a new pair of jeans on my fifteenth birhtday.

16.The zoo keepers feed the animals twice a day.
	
	Đáp án các bài tập:

Bài 1

1.The parcel was posted yesterday.

2.The children were given some food a few minutes ago.

3.Many people were hurt in an accident last night.

4.The factory was opened last month.

5.The newspapers are sent to our village everyday.

6.House is often made of brick.

7.When was Amirica  discovered?

8.Thang Long Bridge was finished in 1985.

9.Shoes are worn everyday.

10.Our friends were seen outside the theater by the police yesterday.

11.This car was bought yesterday.

12.He was met in the park by his mother last week.

Bài 2:

1-The house was damaged by the storm.

2-This house was built in 1991.

3-A letter was written to his friend yesterday.

4-This car was bought in 2002.

5-A lot of cakes were made by Lan.

6-That book was given to Lan.

7-This room was cleaned yesterday.

8-Some oranges were eaten after dinner last night.

..................................................

13-Were English songs sung beautifully?

14-Who was this novel written by?

                                  


IV-Consolidation:  -Teaching points.

V-Homework:

-To do exercise again. (Bài tập thực hành tự chọn)

VI-Rút kinh nghiệm:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 30 : câu bị động ở các thì tiếp diễn 
A-The aims and the requests:
-To help Ss understand the passive voice of progressive tenses.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the passive voice of progressive tenses more clearly and do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

*Chia động từ:

1-She (read) a book now.                              __is reading__

2-Listen! My father (write) letters.               __is writing___

-T gets feedback and gives mark to the student.

III-New lesson:

	Contents
	
	Methods

	I-Grammar:

1-Công thức:

                S + tobe +V-ing +  O

          S + tobe + being + pII +....by+O

2-Cách chuyển:

-Xác định chủ ngữ, động từ, tân ngữ trong câu chủ động.

-Tân ngữ của câu chủ động chuyển thành chủ ngữ của câu bị động.

-Viết be ở thì của động từ chính trong câu chủ động + being.

-Viết động từ chính của câu bị động ở dạng quá khứ phân từ.

-Chủ ngữ của câu chủ động chuyển thành tân ngữ của câu bị động, viết sau chữ BY.

-Nếu chủ ngữ là đại từ nhân xưng (they, he…) hay đại từ bất định (someone, everyone) có thể bỏ ở câu bị động.

II-Practice:

Bài 1: Đổi các câu sau sang dạng bị động:

1.She is reading a book.

__________________________

2.They were singing a song.

____________________________

3.I am buying two pens.

___________________________

4.Hung is learning English.

___________________________

5.They were collecting the gabages.

__________________________

6.We were painting the house at 5p.m yesterday.

__________________________

7.She is making the cakes.

_________________________

8.They are cooking dinner.

_______________________

9.Lan’s mother was giving her a present.

_________________________________


	
	-Em hãy viết công thức câu chủ động ở các thì tiếp diễn?

-Khi chuyển sang câu bị động nó có công thức như thế nào?

-Nhìn vào công thức, hãy trình bày cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động.

-Chuyển câu sau sang dạng bị động.

EX : She is reading a book now 

-->A book is being read now by her.

Đáp án bài tập

1-A book is being read by her.

2-A song was being sung by them.

3-Two pens are being bought.

4-English is being learnt by Hung.

5-The gabages were being collected.

6-The house was being painted at 5 p.m yesterday.

7-The cakes are being made by  her.

8-Dinner is being cooked.

9-She was given  a present by Lan’s mother.




IV-Consolidation:  

                      -Teaching points.

V-Homework:

-To learn the forms  by heart

-To do exercise again. (Bài tập thực hành tự chọn)

VI-Rút kinh nghiệm:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 31 : bài tập bổ trợ 
A-The aims and the requests:
-To help Ss futher practice in the passive voice of progressive tenses.

-By the end of the lesson, Ss will be able to do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

S1: Writing the form of the passive voice in the progressive tenses.

S2: making an example of the form above.

-T gets feedback and give marks to them.

III-New lesson:

	Contents
	
	Methods

	Bài 1: Em hãy kể những gì đang được làm để chuẩn bị cho ngày tết của gia đình em vào lúc 8.am hôm qua:

1.Flowers/ buy/ my sister.

____________________________

2.Cakes/ make/ my mother.

____________________________

3.Colorful lights/ hang/ on the wall.

____________________________

4.The house/ clean/ me.

____________________________
5.The clothes / iron/ in my room.

____________________________

6.Candies/ buy/ my sister.

____________________________

7.Meat/ bring/ from the market.

____________________________

Bài 2: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc: (chú ý phủ định hay khẳng định):

1.It (rain) now.

________________________________

2.While I (read) newspapers, My sister was watching TV.

________________________________________
3.She (write) a letter at the moment.

___________________________

4.A leter (send) at 8 a.m yesterday. ___________________________

5.She (have) lunch at 11.00 yesterday. __________________________

6.When I came, The mouse (eat) by the cat.

_________________________

7.Listen! A bird (sing). ___________________________

8.At this time last year, my father (do) bussiness.

_____________________________

9. The book (read) by many people at the moment.

____________________________


	
	Đáp án các bài tập:

Bài 1

1.Flowers were being bought by my sister.

2.Cakes were being made by my mother.

3.Colorful lights were being hung on the wall.

4.The house was being cleaned by me.
5.The clothes were being ironed in my room.

6.Candies were being bought by my sister.

7.Meat was being brought from the market.

Bài 2:

1.It is raining now.

2.While I was reading newspapers, My sister was watching TV._______
3.She is writing a letter at the moment.

4.A leter was being sent at 8 a.m yesterday. 

5.She had lunch at 11.00 yesterday.

 6.When I came, The mouse was eaten by the cat.

7.Listen! A bird  is singing. 8.At this time last year, my father was doing bussiness.

9. The book is being read by many people at the moment.

                                  


IV-Consolidation:  -Teaching points.

V-Homework:

-To do exercise again. (Bài tập thực hành tự chọn)

VI-Rút kinh nghiệm:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 32 : câu bị động của các động từ khuyết thiếu
A-The aims and the requests:
-To help Ss understand the passive voice of modal verbs.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the passive voice of modal verbs more clearly and do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

*Liệt kê những động từ khuyết thiếu mà em đã được học?

Đáp án:

    will/ shall/ should/ would/ can/ could/ may/ might/ must/ have to/ has to/ ought to/ had to.

III-New lesson:

	Contents
	
	Methods

	I-Grammar:

1-Công thức:

               S + modal + V + O

    S + modal + be + pII +....by+O

2-Cách chuyển:
-Xác định chủ ngữ, động từ, tân ngữ trong câu chủ động.

-Tân ngữ của câu chủ động chuyển thành chủ ngữ của câu bị động.

-Viết BE vào giữa động từ khuyết thiếu và động từ chính (ở dạng quá khứ phân từ)

-Viết động từ chính của câu bị động ở dạng quá khứ phân từ.

-Chủ ngữ của câu chủ động chuyển thành tân ngữ của câu bị động, viết sau chữ BY.

-Nếu chủ ngữ là đại từ nhân xưng (they, he…) hay đại từ bất định (someone, everyone) có thể bỏ ở câu bị động.

*Be going to/ be able to: cũng có dạng tương tự như các động từ khuyết thiếu khi chuyển sang dạng bị động.

II-Practice:

Bài 1: Đổi các câu sau sang dạng bị động:

1.You mustn't use this machine after 5.30.

2.You must clean this machine every time you use it.

3.Someone will drive your car to London on Tuesday.

4.They will ask you a lot of questions at the interview.

5.They will send you your examination results when they are ready.

6.In this August, They will build a new house.

7.The teacher can give him good marks.

8.I can't learn English very well.

9.I am going to phone you.

10.Someone might break the vase.

11.You should do your homework everyday.

12.She may drive a car around stadium.


	
	-Em hãy viết công thức câu chủ động của các động từ khuyết thiếu?

-Khi chuyển sang câu bị động nó có công thức như thế nào?

-Nhìn vào công thức, hãy trình bày cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động của các động từ khuyết thiếu.

-Chuyển câu sau sang dạng bị động.

EX : She can speak English fluently.

-->English can be spoken fluently by her.

Đáp án bài tập

1-This machine mustn’t be used after 5.30.

2-This machine must be cleaned every time it is used.

3-Your car will be driven to London on Tuesday.

4-A lot of questions will be asked at the interview.

5-You will be sent your examination results when they are ready.

6-In this August, A new house will be built.

7-He can be given good marks by the teacher.

8-English can’t be learnt very well by me.


IV-Consolidation:  

                      -Teaching points.

V-Homework:

-To learn the forms  by heart

-To do exercise again. (Bài tập thực hành tự chọn)

VI-Rút kinh nghiệm:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 33 : bài tập bổ trợ 
A-The aims and the requests:
-To help Ss futher practice in the passive voice of the modal verbs.

-By the end of the lesson, Ss will be able to do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

S1: Writing the form of the passive voice of the modal verbs.

S2: making an example of the form above.

-T gets feedback and give marks to them.

III-New lesson:

	Contents
	
	Methods

	Bài 1: Đổi các câu sau sang dạng chủ động:

1.The examination will be given next week.

2.Dinner will be served at seven.

3.The new high way will be finished next week.

4.This English course can be finished in a month.

5.Steel can be produced by that factory.

6.The film will be shown in a few minutes.

7.This report will be given to the manager.

8.Must your house be painted again?

9.This piece of music can be played by that small boy.

10.The traffic rules must be followed.

Bài 2: Hãy viết các câu cho biết những việc sắp được làm trong thành phố của em:

VD: Public service/ improve/ soon.

--> Public service will be improved soon.

1.Some streets/ widen/ next month.

2.Many new schools/ build/ soon.

3.Every street/ clean everyday/ next month.

4.The educational system/ improve/ soon.

5.The poor people/ lend money.

Bài 3: hãy viết các câu cho biết những việc có thể được làm (hoặc ngược lại) ở thành phố của em trong thời gian tới:

VD: Plumbing/ improve.  -->Plumbing can be improved.

1.The poor people/ help.

2.Slum in many areas / clear.

3.Telephone service/ provide.

4.The teacher's life/ not/ improve.

5.The electricity/ provide to every village.

6.Some roads/ improve.

7.Many trees / plan/ along the streets.

8.Traffic lights/ install.

9.Anew supermarket / build in the center of the city.

10.Somes stores/ not/ build.

Bài 4: Hãy viết các câu cho biết những việc phải được làm ở trường của em trong thời gian sắp tới:

VD: Some more classroom/ build. 

---> Some more classroom must be built.

1.The lab/ improve.

2.The classroom/ fix/ more lights.

3.Many books/ buy for the school library.

4.The windows / clean. 

5.More computer/ buy.

6.The school ground/ keep clean.

7.Students / give more homework.
	
	Đáp án các bài tập:

Bài 1

1-They will give the examination next week.

2-She will serve dinner at seven.

3-They will finish the new high way.

4-They can finish this English course in a month.

5-That factory can produce steel

6-They will show the film in a few minutes.

8-Must they paint the house again?

9-That small boy can play this piece of music.

Bài 2:

1.Some streets will be widened next month.

2.Many new schools will be built soon.

3.Every street will be cleaned everyday next month.

4.The educational system will be improved soon.

5.The poor people will be lent money.

Bài 3:

1.The poor people can be helped.

2.Slum in many areas can be cleared.

3.Telephone service can be provided.

4.The teacher's life can not be improved.

5.The electricity can be provided to every village.

10.Somes stores can not be built.

Bài 4:

1.The lab must be improved.

4.The windows must be cleaned. 

6.The school ground must be kept clean.

7.Students must be given more homework.

                                  


IV-Consolidation:  -Teaching points.

V-Homework:

-To do exercises again. (Bài tập thực hành tự chọn)

VI-Rút kinh nghiệm:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 34 : câu bị động ở thì hiện tại hoàn thành  
A-The aims and the requests:
-To help Ss understand the passive voice of the present perfect tense.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the passive voice of the present perfect tenses more clearly and do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

*Chia động từ:

1-They (build) this house since last year.                –have built-

2-He just (buy) this book.                                        –has just bought-

-T gets feedback and gives mark to the student.

III-New lesson:

	Contents
	
	Methods

	I-Grammar:

1-Công thức:

        S + have/ has + V-pII+ O

 S + have/ has + been + pII +....by+O

2-Cách chuyển:

-Xác định chủ ngữ, động từ, tân ngữ trong câu chủ động.

-Tân ngữ của câu chủ động chuyển thành chủ ngữ của câu bị động.

-Viết has/ have been cộng động từ chính của câu chủ động ở dạng quá khứ phân từ.

-Chủ ngữ của câu chủ động chuyển thành tân ngữ của câu bị động, viết sau chữ BY.

-Nếu chủ ngữ là đại từ nhân xưng (they, he…) hay đại từ bất định (someone, everyone) có thể bỏ ở câu bị động.

II-Practice:

Bài 1: Đổi các câu sau sang dạng bị động:

1.My brother has written a lot of plays.

______________________________

2.He has just finished his second tragedy.

___________________________

3.I haven’t done my homework.

___________________________

4.You have just seen  the moon.

___________________________

5.He has read that book since he was a boy.

___________________________

Bài 2: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh ở dạng bị động của thì hiện tại hoàn thành:

1.Bicycles/ leave/ in the hall.

_________________________

2.Books/ keep/ for two weeks/ students.

_________________________

3.We/ give/ more information.

___________________________

4.A lot of trees/ cut down/ people.

__________________________

5.Many tropical forests/ destroy/ in this area.

_________________________

6.A new school/ build/ last month.

__________________________


	
	-Em hãy viết công thức câu chủ động ở thì hiện tại hoàn thành?

-Khi chuyển sang câu bị động nó có công thức như thế nào?

-Nhìn vào công thức, hãy trình bày cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động.

-Chuyển câu sau sang dạng bị động.

Ex:They have built this house since last week.

(This house has been built since last week (by them)

Đáp án bài tập

Bài 1
1-A lot of plays have been written by my brother.

2-His second tragedy has just been finished.

3-My homework hasn’t been done.

4-The moon has just been seen.

5-That book has been read since he was a boy.

Bài 2:

1.Bicycles have been left  in the hall.

2.Books have been kept for two weeks by students.

3.We have been given more information.

4.A lot of trees have been cut down by people.

5.Many tropical forests have been destroyed in this area.

6.A new school has been built last month.




IV-Consolidation:  

                      -Teaching points.

V-Homework:

-To learn the forms  by heart

-To do exercises again. (Bài tập thực hành tự chọn)

VI-Rút kinh nghiệm:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 35 : bài tập bổ trợ 
A-The aims and the requests:
-To help Ss futher practice in the passive voice of the present perfect tense.

-By the end of the lesson, Ss will be able to do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

I-Organization:

II-Warm up and check up:

S1: Writing the form of the passive voice of the present perfect tense.

S2: making an example of the form above.

-T gets feedback and give marks to them.

III-New lesson:

	Contents
	
	Methods

	Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc (bị động hay chủ động):

1.I (live) here since I was born.

 __________________________

2.I( read) his books when I was at school.

__________________________

3.I can’t go out because I (not do) my homework yet.

__________________________

4.Alot of plays (write) by Shakepeare.

_________________________

5.I (not see) her for three years.

__________________________

6.The moon (see) last night by Hoa.

_________________________

7.She (spend) my holiday here since last week.

_________________________

8.You (have) breakfast yet?

_________________________

9.Hung just (play) video games.

_________________________

10.Lan’s letter (send) since last month.

Bài 2:Viết lại các câu sau sao cho nghĩa của nó không thay đổi:

1-They had to cancel the flight because of the bad weather.

-->The flight__________________________

2-We must finish the project on time.

-->The project__________________________

3-People can find a cure for cancer in the near future.

-->A cure_______________________________

4-Some people might steal your bike if you leave it outside.

-->Your bike____________________________

5-They ought to knock down the old building.

-->The old building_______________________

6-They held the 22nd sea games in Viet nam in 2003.

-->The 22nd sea games____________________

7-William Shakepeare wrote Hamlet.

-->Hamlet______________________________

8-The police has just caught the thief.

-->The thief_____________________________

9-Terrorists have attacked many cities in the world for months.

-->Many cities___________________________

10-Phong has to return the scientific book to the library.

-->The scientific book_____________________


	
	Đáp án các bài tập:

Bài 1

1-have lived

2-read

3-haven’t done

4-were written

5-haven’t seen

6-was seen

7-has spent

8-Have you had

9-has just played

10-was sent

Bài 2:

 1-The flight had to be cancelled because of the bad weather.

2-The project must be finished on time.

3-A cure for cancer can be found in the near future.

4-Your bike might be stolen if it is left outside.

5-The old building ought to be knocked down.

6- The 22nd sea games were held in Viet Nam in 2003.

7- Hamlet was written by William Shakepeare .

8-The thief has just been caught by the police.

9-Many cities in the world have been attacked for months by terrorists.

10-The scientific book has to be returned to the library.


IV-Consolidation:  -Teaching points.

V-Homework:

-To do exercises again. (Bài tập thực hành tự chọn)

VI-Rút kinh nghiệm:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phân phối ch​ương trình tự chọn 9

(Tự biên soạn theo h​​ướng dẫn bộ môn tự chọn)

Chủ đề nâng cao

Học kỳ II : 2 tiết x 17 tuần = 34 tiết

	Tiết
	Nội dung bài học

	
	Chủ đề 3 : Ngữ pháp kỳ II- Lớp 9

	37
	Tính từ – Trạng từ

	38- 39
	Bài tập bổ trợ

	40
	Câu điều kiện 1,2

	41- 43
	Bài tập bổ trợ

	44 
	Đư​a ra lời đề nghị

	45 
	Bài tập bổ trợ

	46 
	Các từ nối thư​ờng dùng

	47
	Bài tập bổ trợ

	48- 49
	Đại từ quan hệ

	50- 51
	Bài tập bổ trợ

	52- 53
	Mệnh đề quan hệ

	54- 55
	Bài tập bổ trợ

	56- 57
	Mệnh đề trạng từ chỉ sự như​ợng bộ

	58
	Bài tập bổ trợ

	59- 60
	Ôn tập

	61
	Kiểm tra

	
	Chủ đề 4 : Câu trực tiếp - Câu gián tiếp

	62
	Những thay đổi khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp.

	63
	Dạng câu trực tiếp là câu kể, câu phát biểu.

	64
	Bài tập bổ trợ

	65
	Dạng câu trực tiếp là câu mệnh lệnh, câu yêu cầu.

	66
	Dạng câu trực tiếp là câu hỏi Yes/ No.

	67
	Bài tập bổ trợ

	68
	Dạng câu trực tiếp là câu hỏi có từ để hỏi.

	69
	Bài tập bổ trợ

	70
	Thi học kỳ II


Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 37: Tính từ – Trạng từ
A-The aims and the requests:

-To help Ss understand adjectives and adverbs.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand adjectives and adverbs more clearly and do the exercise well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss some questions:

1-What’s the weather like today?

2-What weather do you like best?

3-How are you today?

4-Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

III-New lesson:

1.Grammar:
*Tính từ:  Adjectives
Là từ hay cụm từ bổ nghĩa cho một danh từ hay một đại từ.

*Vị trí của tính từ:

-Tính từ bổ nghĩa cho danh từ thường đứng trước danh từ:

-Tính từ theo sau các động từ liên kết (linking verbs)

*Các động từ liên kết thường dùng: (Common linking verbs)

Be, become, get (trở nên), feel, look, seem, grow (trở nên), appear (trông có vẻ), taste (có vị), smell (có mùi), sound (nghe có vẻ).

-Tính từ đứng sau đại từ bất định: something, everything, someone, nothing.

*Trạng từ: adverbs:
-Là từ hay cụm từ bổ nghĩa cho động từ thường, một tính từ hay một trạng từ khác.

*Công thức:

                          ADJ + LY = ADV    

-Thông thường ta thêm –LY vào sau tính từ.

-Tính từ tận cùng bằng –Y, trước –Y là một phụ âm, ta đổi –Y thành –I rồi thêm –Ly.

-Tính từ tận cùng bằng -BLE hay –PLE chúng ta chỉ thay –E bằng –Y:

-Một số tính từ và trạng từ có cùng một dạng như 

fast, hard, early, late, fair, straight, right, short, long, high, enough, pretty, only, sound. even, cheap, much, little

-Một số tính từ bất quy tắc khi chuyển sang trạng từ: good => well
*Ghi nhớ:    tính – danh
                   động - trạng
Tính từ chỉ theo sau động từ liên kết

2-Practice:

* Em hãy chuyển những tính từ sau sang trạng từ rồi đặt câu với trạng từ đó:

1.Slow                2.heavy               3.good 

4.fast                  5.beautiful          6.late 

7.strong              8.hard                 9.fluent 

10.bad                11.interesting     12.quick

13.careless         14.safe                15.skillful 


	
	-Ss answer the questions.

-Ss listen and copy down the grammar.

-Ss answer the teacher’s  questions if possible.

Ex: he’s a good student.

      This is an interesting book.

Ex:  a good student.

Ex: -He looks sad.

       -The prices of goods become expensive.

Ex: -The coffee smells good.

       -He sounds ill.

Ex: Is there anything new? (có gì mới không?)

Ex: 
1.He works carefully. (bổ nghĩa cho động từ)

2.This area is very noisy.(bổ nghĩa cho tính từ) 

She works very carefully.(bổ nghĩa cho trạng từ khác)

Ex: slow => slowly        

       quick => quickly

Ex: happy => happily      

       easy => easily

Ex: possible =>possibly  

       simple => simply

Ex: This is a hard exercise.

       He works hard.

-Ss copy down the remember part.

-Ss do the exercise individually.

Ví dụ: careful => carefully

 My father drives carefully.




IV-Consolidation: -Teaching points.

V-Homework:

-To study the grammar carefully.

-To make your own sentences using the words above.

Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 38: Bài tập bổ trợ
A-The aims and the requests:

-To help Ss further practice in adjectives and adverbs.

-By the end of the lesson, Ss will be able to do the exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss some questions:

1-What’s the weather like today?

2-How are you today?

3-Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

-T asks Ss to tell some adjectives and then turn them into adverbs.

-T gets feedback and gives marks to them.

III-New lesson:

Bài 1:Hoàn thành các câu sử dụng tính từ hoặc trạng từ trong ngoặc:

1.My mother cycles________ . She is a _________ cyclist . (slow/ slowly)

2.Ba’s sister swims ________ . She is a _________ swimmer. (quick/ quickly)

3.Mr Hai drives ___________. He is a _________ driver . (careful/ carefully)

4.Ha plays table tennis __________. She is a _______table tennis player. (skillful/ skillfully)

5.The boy in my class play soccer___________. They are ________ soccer players (good/ well).

Bài 2: Em hãy cho từ trái nghĩa của từ trong ngoặc ở những câu sau:

1-Last year, Mr Hoang drove very __________

CAREFULLY

2-Lan always cycles _____ to school. QUICKLY
3-My brother plays badminton _______ BADLY
4-Mrs Hoa’s son always gets up ______ EARLY
5-Nhung’s brother always comes home _______

QUIETLY.

6-This is a very______ foodball match. BORING
7-It’s very ________ to swim there. SAFE
8-Was Linh _______ at the tennis game last Saturday? PRESENT
9-It’s _______ for Trang to learn how to cycle.

EASY

Bài 3: Em hãy viết lại các câu sau sao cho nghĩa câu không thay đổi:

Ex: He is a careful driver.

      He drives carefully.

1-Long is a bad swimmer. 

=>Long swims………………….

2-My brother cycles slowly. 

=>My brother is………………..

3-Miss Lan is a fast runner.

 =>Miss Lan runs………………

4-Mrs Oanh cooks well. 

=> Mrs Oanh is………………..

5-Khanh is a fluent English speaker. 

=>Khanh speaks……………….

Bài 4:Trả lời các câu hỏi sau:

1-How do you usually feel before an exam?

2-How do you usually walk when you are tired?

3-How do you usually study before an exam?

4-How do you usually feel when you have good news?

5-How do you usually sing in the class?

6-How do you usually play sports?

7-What is your English like?

IV-Consolidation: -Teaching points.

V-Homework:

-To do the exercises in your notebooks.


	
	-Ss answer the questions.

-Ss tell some adjectives and then turn them into adverbs.

Individually

*Answer key 1:

1. slowly  -  slow
2. quickly - quick
3. carefully - careful
4. skillfully -  skillful
5. well - good
Individually

*Answer key 2:

1.carelessly

2.slowly

3.well

4.late

5.noisily

6.exciting

7.dangerous

8.absent

9.difficult

Pairwork

*Answer key 3:

1.Long swims badly.

2. My brother is a slow cyclist.

3-Miss Lan runs fast.

4-Mrs Oanh is a good cook.

5-Khanh speaks English fluently.

Pairwork

-Ss gives out their feelings.

*Suggested answers 3:

1-I usually feel worried and nervous.

2-I usually walk very slowly.

3-I usually study hard.

4-I usually feel happy.

5-I usually sing very beautifully

6- I usually play sports very well.

7-My English is very good.

-Ss write the homework in their notebooks.




Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 39: Bài tập bổ trợ
A-The aims and the requests:

-To help Ss further practice in adjectives and adverbs.

-By the end of the lesson, Ss will be able to do the exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

Network: Two teams


               Ajectives                 Adverbs

-T gets feedback.

II-Checking up the old lesson:

-T asks 5 Ss to bring their exercises to check.

-T gets feedback and gives marks to them.

III-New lesson:

Bài 1:Hoàn thành bảng sau:

Adjectives

Adverbs

a.Careful

b………..

c.extreme

d………..

e.sad

f…………

g.casual

h…………

i.cost

j………….

k.logical

l………….

m.profitable

n.wide

o…………

p.confident

q………...

…………………..

Kindly

………………….

Terribly 

…………………..

Visibly

………………….

Well

………………….

Violently 

…………………

Effectively

…………………

…………………

Carelessly

………………..

noisily

Bài 2:Hoàn thành các câu với mỗi trạng từ sau:

Badly      dangerously         heavily      

Fast       Angrily          quietly

a.It’s raining _____________.

b.He sings very_____________.

c.They came in _____________.

d.She shouted at me______________.

e.He was driving ________________.

f.She can run very _______________.

Bài 3: Em hãy viết lại các câu sau sao cho nghĩa câu không thay đổi:

Ex: He is a careful driver.

      He drives carefully.

1-Minh’s sister dances marvellously. 

=>Minh’s sister is………………….

2-Thoa sings smoothly. 

=>Thoa is………………..

3-Miss Lan is a quick typist.

 =>Miss Lan types………………

4-Mr Cuong plays table tennis well. 

=> Mr Cuong is………………..

5-Mr Hung is a safe driver. 

=>Mr Hung drives……………….

Bài 4:Khoanh tròn vào đáp án đúng:

a.You shouldn’t eat quick/quikly.

b.Could we have some quick/quikly words with you?

c.Hoa is studying hard/ hardly for her exams.

d.Can you please repeat that slow/ slowly?

e.That party was very good/well. 

f.Nam answered very soft/ softly but everyone could hear him clear/ clearly.

g.We feel very happy/ happily today.

h.Liz talked very interesting/ interestingly about her working day.

IV-Consolidation: -Teaching points.

V-Homework:

-To do the exercises in your notebooks.


	
	-Ss work in groups to write the adjectives and adverbs on the board.

Group 1: writing the adjectives 

Group 2: writing the adverbs

-Ss bring their exercises to check.

Individually

*Answer key 1:

a.Carefully

b.Kindly

c.extremely

d.Terrible 

e.sadly

f.Visible

g.casually

h.good

i.costly

j.Violent 

k.logically

l.Effective

m.profitably

n.widely

o.Careless

p.confidently

q. noisy

Individually

*Answer key 2:

a.heavily

b.badly

c.quietly

d.angrily

e.dangerously

f.fast.

Pairwork

*Answer key 3:

1-Minh’s sister is a mavelluos dancer.

2-Thoa is a smooth singer.

3-Miss Lan types quickly.

4-Mr Cuong is a good table tennis player.

5-Mr Hung drives safely. 

Individually

* Answers key 3:

a. quikly.

b. quick

c. hard

d. slowly

e. good

f. softly – clearly

g. happy

h. interestingly

-Ss write the homework in their notebooks.




Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 40: Câu điều kiện 1, 2.
A-The aims and the requests:

-To help Ss understand the conditional sentence type 1, 2 .

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the conditional sentence type 1, 2 more clearly and do the exercise well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss some questions:

1-What’s the weather like today?

2-What weather do you like best?

3-How are you today?

4-Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

III-New lesson:

1.Grammar:
*Câu điều kiện loại 1: có thể xảy ra trong tương lai.

*Công thức :          


Mệnh đề phụ  ,       Mệnh đề chính

IF + S + V-ht…, S + Will + V-nd….

*Notes: 

-Thay vì dùng thì tương lai đơn, có thể dùng can, may, must + V-nd…hay có thể dùng câu mệnh lệnh trong mệnh đề chính.

-Dùng thì hiện tại đơn thay vì tương lai đơn ở mệnh đề chính để diễn tả quy luật tự nhiên hay quy luật tất yếu.

*Câu điều kiện loại 2: điều kiện không có thật ở hiện tại.

*Công thức:


  IF + S + V-qk…., S + would/ could + V-nd…

VD: If I had wings, I would fly.

  If I were a bird, I would be a white dove.

2-Practice:

*Điền vào chỗ trống với dạng đúng của động từ trong ngoặc:

1-If I …. your book, I….... it to you. (find/ give)

2-She ……. …us if she……….. any problems. (phone/ have)

3-If you………. to the party, I……….. with you. (go/ come)

4-She ……very happy if she ……..that new job. (not be/ not get)

5.If you …….with us, you…….. a good time. (come/ have)

6-We ……….you if we………… the time. (help/ have)

7-I ……….. for you if you…………..... late. (not wait/ be)

8-We ………. camping if it……………. (go/ not rain)

9-If there………… a good program on TV tonight, I ………….it (be/ watch)

10-we……….. swimming if it……… a nice day tomorrow.(go/ be)

IV-Consolidation: -Teaching points.

V-Homework:

-To study the grammar carefully.

-To make your own sentences using the forms above.


	
	-Ss answer the questions.

1-It is ------- today.

2-I like hot weather best.

3-I’m fine, thank you. And you?

4-Nobody is absent today.

-Ss listen and copy down the grammar.

-Ss answer the teacher’s  questions if possible.

Ex: If you study hard, you will pass the exam.

= You will pass the exam if you study hard

Ex: If you study hard, you can pass the exam.

 If he comes here, tell him the truth.

Ex: If you heat ice, it melts.

VD :Tình huống thật: Tom doesn’t get good marks in Math because he is very lazy.

Giả thiết: If Tom were more hard-working, he could get good marks in Math.

Individually

Answer key:

1-find – will give

2-will phone – has

3- go – will come

4-won’t be – doesn’t get

5-come – will have 

6-will help – have 

7-won’t wait – are 

8-will go – doesn’t rain

9-is – will watch

10-will go - is

-Ss write homework in their notebooks.


Ngày soạn:………..                               Tuần 23                                                              

Ngày dạy:………...               

Period 41: Bài tập bổ trợ.
A-The aims and the requests:

-To help Ss further practice in the conditional sentence type 1, 2 .

-By the end of the lesson, Ss will be able to do the exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss some questions:

                -How are you today?

                -Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

S1,2,3: making their own sentences using the conditional sentence type 1, 2 .

-T gets feedback and gives the marks to them.

III-New lesson:

Bài 1:Kết hợp các câu sau dùng mệnh đề IF:

1-Maybe it will rain tomorrow night. I will stay at home.

2-Maybe it will be hot tomorrow. I will go swimming.

3-Maybe Adam will have enough time. He will finish his homework.

4-Maybe I won’t get a letter tomorrow. I will call my aunt.

5-We will go on a picnic. Maybe the weather will be nice tomorrow.

Bài 2: Kết hợp các câu trong nhóm A với các câu tương ứng trong nhóm B:

Nhóm A:

1.If my father passes his driving test,

2.You will learn English more easily if

3.Will you give her these flowers when

4.If they don’t give him the job,

5.Your plants won’t grow well if

6.If I am free this evening,

Nhóm B:

a.you study a little everyday.

b.you don’t water them.

c.he’ll buy a car.

d.you see her?

e.I don’t know what he will do

f.I will take you to the theater.

Bài 3: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:

1-If there (not be) gravity, the moon (shoot) into space instead of traveling around the earth.

2-If I were your age, I (do) differently.

3-If I should find your passport, I (telephone) you at once.

4-If I (have) wings, I (not have to) take an airplane to fly home.

5-This letter will be in Ho Chi Minh in two days. I’m sure If I (send) it today, it (arrive) in time.

6-I am not an astronaut. If I (be) an astronaut, I (take) my camera with me.

7-Most people know that oil floats on the water. If you (pour) oil on the water, it (float).

8-If there (not be) oxygen on the earth, life as we know (not exist).

9-It’s been a long drought. It hasn’t rained for over a month. If it (not rain) soon, a lot of crops (die). If the crops (die), many people (go) hungry this coming winter.

10-People (be) able to fly if they (have) feathers instead of hair?

IV-Consolidation: -Teaching points.

V-Homework:

-To study the exercises again.


	
	-Ss answer the questions.

-I’m fine, thank you. And you?

-Nobody is absent today.

Three Ss go to the board and do their tasks.

Đáp án các bài tập:

Bài 1:Pairwork.

1-If it rains tomorrow night. I will stay at home.

2-If it is hot tomorrow. I will go swimming.

3-If Adam has enough time. He will finish his homework.

4-If I don’t get a letter tomorrow. I will call my aunt.

5-We will go on a picnic. if the weather is nice tomorrow.

Bài 2:Pairwork.

1.c  -  2a  -  3d    

4e  -  5b  -   6f

Bài 3:Individually.

1-isn’t -   shoots/ will shoot

2-would do

3-would telephone

4-had – wouldn’t have to

5-send – will arrive

6-were – would take

7-pour – floats/ will float

8- isn’t – won’t exist/  doesn’t  exist

9-doesn’t rain – will die

Die – will go

10-Would people be – had 

-Ss write their homework.


Ngày soạn:………..                                                                                           

Ngày dạy:………...               

Period 42: Bài tập bổ trợ.
A-The aims and the requests:

-To help Ss further practice in the conditional sentence type 1, 2 .

-By the end of the lesson, Ss will be able to do the exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss some questions:

                -How are you today?

                -Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

S1,2,3: Making their own sentences using the conditional sentence type 1, 2 .

-T gets feedback and gives the marks to them.

III-New lesson:

Bài 1: Viết lại các câu sau, sử dụng câu điều kiện 2:

1-I don’t have a car, so I can’t drive you to the airport.

2-Nam is too young, so he can’t take part in the project to be trained to become an astronaut.

3-He doesn’t any exercise; that’s why he is so unhealthy.

4-He doesn’t help me, possibly because I never ask him for help.

5-I don’t know his address, so I can’t write to him.

6-You work too fast; That’s why you make so many mistakes.

7-I don’t have a map, so I can’t direct you.

8-Enlish people speak very quickly. Perhaps that’s why I can’t understand them.

9-Tom is fat; That’s why he can’t get through the bathroom window.

Bài 2: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:

1-If he (study) hard, he’ ll get the schoolarship.

2-If today were Christmas day, the children (receive) toys from Santa Claus.

3-If it (be) fine tonmorrow, we’ll plant some flowers in the back yard.

4-If I (have) enough money, I’ll take a trip to Ha Noi.

5-If the children finish their homework early, They (watch) the games on TV.

6-If the road were repaired, There (not be) such a bad accident.

7-It’s raining now. You (get) wet if you don’t wear your raincoat.

8-She’s a little bit lazy. If she (work) harder, She will pass the exam.

9-He is an active student. If he (be) here today, he would arrange some activities for the meeting.

10-If it (rain) tomorrow, We’ll stay home and watch TV.

Bài 3: Hoàn thành các câu điều kiện dưới đây:

1-You will have to go to the dentist’s if……

2-If I had a plane,………………………….

3-I would travel around the world if……….

4-You won’t pass the exam if……………..

5-If I were a teacher,……………………

6-He wouldn’t have to walk to work if………..

7-Nam is going to come to my house tomorrow. If he comes,…………………………………..

8-If it is nice tomorrow, ……………………..

9-If it is cold too much,………………………

10-I would give her flowers if……………….

IV-Consolidation: -Teaching points.

V-Homework:

-To study the exercises again.


	
	-Ss answer the questions.

-I’m fine, thank you. And you?

-Nobody is absent today.

Three Ss go to the board and do their tasks.

Đáp án các bài tập:

Bài 1:Pairwork.

1-If I  had a car, I could drive you to the airport.

2-If Nam weren’t too young, he could take part in the project to be trained to become an astronaut.

3-If he did some exercise, he would be healthy.

4-He would help me if I asked him for help.

5-If I  knew his address, I could write to him.

6-If You didn’t work too fast, you wouldn’t make so many mistakes.

7-If I had a map, I could direct you.

8-If Enlish people spoke slowly. I could understand them.

9-If Tom weren’t fat; he could get through the bathroom window.

Bài 2: Individually.
1-studies        

2-would receive

3-is                  

4-have

5-watch          

6-would be

7-will get 

8-works

9-were

10-rains        

Bài 3:Individually.

*Possile answers:

1-you have a cavity/ you have toothache.

2-I would travel all over the world.

3-if I had a lot of money.

4-you are lazy.

5-I will love my students very much.

6-he had a motorbike.

7-I will give him a book.

8-We will go for a picnic.

9-The students will not go to school.

10-She came.

-Ss write their homework.


Ngày soạn:………..                                                                                           

Ngày dạy:………...               

Period 43: Bài tập bổ trợ.
A-The aims and the requests:

-To help Ss further practice in the conditional sentence type 1, 2 .

-By the end of the lesson, Ss will be able to do the exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss some questions:

                -How are you today?

                -Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

S1,2,3: Bringing their notebooks in order that teacher checks whether they do exercises again or not.

-T gets feedback and gives the marks to them.

III-New lesson:

Bài 1: Hoàn thành các câu sau, sử dụng dạng đúng của động từ trong hộp:

See/ask         be sent/be            have/buy 

Stay/rain         win/ give           have/ finish   

1.If she______ time this morning, she_______ this drawing.

2.we _____ at home if it_________.

3.If you_______ Mai tomorrow, ______you___

 her to call me?

4.If we______the lottery, we ______them half of the money.

5.They_______to work in America if their English_________ better next year.

6.If I _______enough money, I__________ a computer.

Bài 2: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:

1.If she (need) a computer, she can borrow mine.

2.If he (work) hard today, Can he have a day off tomorrow?

3.If you (speak) more slowly, he might understand you.

4.The flight may be canceled if the fog (get) thicker.

5.If she (want) to get there before dark, she should start at once.

6.You ought to follow the doctor’s advice if you (want) to get well soon.

7.He must study hard if he (want) to pass the entrance exams.

8.If you (eat) too much meat and sugar, you may put on weight soon.

9.If he (not hurry), he may miss the train.

10.we have to plant more and more trees if we (want) to keep our environment clean.

Bài 3: Đặt câu với  If sử dụng các từ trong hộp:

1.She comes late again.

2.I win this competition.

3.We go by train.

4.We go by plane.

5.You need more bags.

6.We throw these bottles over the hedge.

a.I’ll give you some

b.It will be cheaper.

c.That will pollute the wood.

d.She will lose her job.

e.It will be quicker.

f.I will give the award to the unlucky people.

IV-Consolidation: -Teaching points.

V-Homework:

-To study the exercises again.


	
	-Ss answer the questions.

-I’m fine, thank you. And you?

-Nobody is absent today.

-Three Ss bring their notebooks in order that teacher checks whether they do exercises again or not.

Đáp án các bài tập:

Bài 1:Individually.

1-has  -  will finish

2-will stay  -  rains

3-see   -  will you ask

4-won   --  would give

5-will be sent – is

6.had  - would buy

Bài 2: Individually.
1-needs      

2-works

3-speak                 

4-gets

5-wants          

6-want

7-wants 

8-eat

9-doesn’t hurry

10-want        

Bài 3:Individually.

1.If she comes late again, she will lose her job.

2.If I win this competition, I will give the award to the unlucky people.

3.If we go by train, it will be cheaper.

4.If we go by plane, it will be quicker.

5.If you need more bags, I’ll give you some.

6.If we throw these bottles over the hedge, that will pollute the wood.

-Ss write their homework.


Ngày soạn:………..                                                                                           

Ngày dạy:………...               

Period 44: Đưa ra lời đề nghị.
A-The aims and the requests:

-To help Ss understand and know how to make suggestions.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand and know how to make suggestions more clearly and do the exercise well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss some questions:

1-What’s the weather like today?

2-What weather do you like best?

3-How are you today?

4-Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

III-New lesson:

1.Grammar:
*Khi muốn đề nghị, gợi ý ai làm gì ta có những cách sau:

                             

                                Let’s  

                              Shall + we 

                    Why + don’t + we           + V-nd....

                    I think we + should 

S1 + suggest + (that) + S2 + should 

How about/ what about + N/ V-ing……….?

        S + suggest + V-ing……………

*Để trả lời câu đề nghị, chúng ta dùng:

a.Đồng ý: 

-Yes, let’s.

-OK. Good idea.

-Great. Go ahead.

-That’s a good idea.

b.Không đồng ý:

-No, let’s not.

-No. I don’t want to.

-I don’t think it’s a good idea.

2-Practice:

*Using the words given and other words, complete the second sentence so that has a similar meaning to the first one. Do not change the word given.

1-Whose bag is this?

Belong =>Who does this bag belong to?

2-Shall we use gas instead of burning coal?

Suggest  =>I…………………burning coal.

3-How about reducing the amount of water we use everyday?

We  =>Why……………………. the amount of water we use everyday?

4-What about using energy-saving appliances?

Should  =>I…………………. energy-saving appliances.

5-Why don’t you install a burglar alarm in your house.

Suggest  =>I……………….. a burglar alarm in your house.

6-What about going out this evening?

Let’s =>Let’s …………………

7-Let’s collect old clothes.

Think  => I…………………………clothes.

8-I suggest that you should drink a lot of water.

We =>Why …………………………..water.

9-How about going to work by bikes instead of motorbikes to save energy?

We => Shall ………………………. to save energy?

10.I think you should eat a lot of vegetables to lose weight.

About =>How……………. vegetables to lose weight.

IV-Consolidation: -Teaching points.

V-Homework:

-To study the grammar carefully.

-To make your own sentences using the forms above.


	
	-Ss answer the questions.

1-It is ------- today.

2-I like hot weather best.

3-I’m fine, thank you. And you?

4-Nobody is absent today.

-Ss listen and copy down the grammar.

-Ss answer the teacher’s  questions if possible.

Examples:

1-Let’s go swimming.

2-Shall we eat out this evening?

3-How about going out for dinner?

4-Why don’t we go to the movies?

5-I suggest going swimming.

6-I suggest that you should save money.

7-I think we should turn off the lights before going out.

Individually

Answer key:

2-I suggest using gas instead of burning coal.

3-Why don’t we reduce the amount of water we use everyday?

4-I think you should  use energy-saving appliances.

5-I suggest that  you should install a burglar alarm in your house.

6-Let’s go out this evening.

7-I think we should collect old clothes.

8-Why don’t we drink a lot of water.

9-Shall we go to work by bikes instead of motorbikes to save energy?

10.How about eating a lot of vegetables to lose weight.

-Ss remind the grammar they have learnt.

-Ss write homework in their notebooks.


Ngày soạn:………..                                                                                           

Ngày dạy:………...               

Period 45: Bài tập bổ trợ.
A-The aims and the requests:

-To help Ss further practice in the suggestions.

-By the end of the lesson, Ss will be able to do the exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss some questions:

                -How are you today?

                -Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

S1: writing the forms of making suggestions.

S2,3: making their own sentences using the form of the suggestions.

-T gets feedback and gives the marks to them.

III-New lesson:

Bài 1: Making suggestions:

A-The young pioneer members in my class want to help the war invalids and martyrs so they give many ideas. Write the full sentences with the suggested words using  suggest+ V-ing….:

a.Lan/ fetch water from the well for them everyday.

________________________________________

b.Hoa/ clean the floor.

_________________________________________

c.Tuan/ wash/ clothes.

_________________________________________

d.Quang/ read newspapers.

________________________________________

e.Nam/ cook/ meals.

_________________________________________

f.Phuong/ sing some songs.

_________________________________________

B-Your class wants to contribute a small part in keeping the environment clean. Many friends suggest their ideas. Write the full sentences with the suggested words using  suggest+ that + S +should + V-nd…:

a-Toan/ plant/ more trees around our school.

_________________________________________

b-Lam/ keep all the waste paper/ for recycling.

_________________________________________

c-Tung/ not throw waste paper, used cans and bottles in the schoolyard.

_________________________________________

d.Tuyet/ clean the classroom floor everyday.

_________________________________________

Bài 2: What do you suggest to the following people?

Example: 

a-Mr and Mrs Robinson have flu.

=> I suggest they should have some ginger tea.

b.There is a dripping faucet in Mr.Binh’s kitchen.

________________________________________

c.The powells want to cut down on electricity.

________________________________________

d.Mrs.Hanh’s motorcycle is using too much gas these days.

________________________________________

e.Hoang’s electric fan makes a lot of noise.

_________________________________________

f.Mr.Dung is going to buy a new refrigerator.

_________________________________________

IV-Consolidation: -Teaching points.

V-Homework:

-To study the exercises again.


	
	-Ss answer the questions.

-I’m fine, thank you. And you?

-Nobody is absent today.

-Three Ss go to the board and do the following teacher’s requests.

Đáp án các bài tập:

Bài 1:Individually.

Part A

a.Lan suggests fetching water from the well for them everyday.

b.Hoa suggests cleaning the floor.

c.Tuan suggests washing clothes.

d.Quang suggests reading newspapers.

e.Nam suggests cooking meals.

f.Phuong suggests singing some songs.

Part B
a-Toan suggests that we should plant more trees around our school.

b-Lam suggests that we should keep all the waste paper for recycling.

c-Tung suggests that we should not throw waste paper, used cans and bottles in the schoolyard.

d.Tuyet suggests that we should clean the classroom floor everyday.

Bài 2:Pairworks.

b.I suggest that he should get a plumber to make sure there are no cracks in the pipes.

c.I suggest that 

d.I suggest that she should use the public bus instead of the motorcycle.

e. I suggest that he should turn off the fan.

f.

-Ss write their homework.


Ngày soạn:………..                                                                                           

Ngày dạy:………...               

Period 46: Các từ nối thường dùng.
A-The aims and the requests:

-To help Ss understand and know how to use the connectives.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand and know how to use the connectives more clearly and do the exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss some questions:

1-What’s the weather like today?

2-What weather do you like best?

3-How are you today?

4-Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

III-New lesson:

1.Grammar:

*Các từ nối thường dùng: (Connectives)

And, or, but: được gọi là liên từ tập hợp. Dùng để nối 2 từ, 2 cụm từ hay hai mệnh đề cùng loại, cùng chức năng hay cùng cấu trúc.

+and : dùng để thêm thông tin bổ sung.

+or : Diễn tả sự lựa chọn, thường ở dạng câu hỏi.

+but: nối 2 ý tương phản nhau.

+So/ therefore: Diễn tả hậu quả, Therefore: có thể đứng sau dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm hoặc sau chủ ngữ.

+However: tuy nhiên. = But : Diễn tả sự tương phản, nhưng luôn dùng để nối 2 mệnh đề.

2-Practice:

Exercise 1: Put the correct connectors: and, but, because, or, so, therefore, however into following sentences:

a.Yesterday, Lan went to the stationer’s to buy some notebooks, a pen ________ a compass.

b.I’d like to go to the circus with you _______ I have to finish all the homework.

c.Oanh failed the exam _______ he was very lazy.

d.What would you like to eat, noodles ______ sticky rice?

e.He didn’t take a raincoat along with him, ____ he got wet.

f.Hoa’s eyes are weak._______ , she has to wear glasses.

g.Mary eats green vegetables, _______ she can get enough vitamins.

h.I was very amused, ________ I couldn’t stop laughing.

i.Cars cause pollution. ________, people still want them.

j.John is sometimes rule.______, I am very fond of him.

Exercise 2: Join the sentences with and, but or or:

1.I speak French. I don’t speak English.

2.She play tennis. She play vollayball.

3.I don’t like films. I like comedies.

4.I have a cat. I have a dog.

5.Are you American? Are you canadian?

6.I am fond of ice-cream. I don’t like milk.

7.Tom can read in English. He can write in English.

8.She left early. She came late.

9.Do you live in the city? Do you live in the countryside?

10.They met each other. They lived happily ever since.

IV-Consolidation: -Teaching points.

V-Homework:

-To study the grammar carefully.

-To make your own sentences using the connectives  above.
	
	-Ss answer the questions.

1-It is ------- today.

2-I like hot weather best.

3-I’m fine, thank you. And you?

4-Nobody is absent today.

-Ss listen and copy down the grammar.

Examples:

+He is handsome and generous. (adj + adj)

+Do you study English or history ?

+He is fat but his brother is thin.

+He is busy, so he can’t help you.

= He is busy.Therefore, he can’t help you.

+He is 70. However, he’s still active.

Answer key 1:

a.and

b.but

c.because

d.or

e.so

f.therefore

g.so

h.so

i.However

j.However

*Answer key 2:

1.I speak French but I don’t speak English.

2.She play tennis and She play vollayball.

3.I don’t like films but I like comedies.

4.I have a cat and  a dog.

5.Are you American or canadian?

6.I am fond of ice-cream but I don’t like milk.

7.Tom can read in English and he can write in English.

8.She left early but She came late.

9.Do you live in the city or countryside?

10.They met each other and They lived happily ever since.

-Ss remind the grammar they have learnt.

-Ss write homework in their notebooks.


Ngày soạn:………..                                                                                           

Ngày dạy:………...               

Period 47: Bài tập bổ trợ.
A-The aims and the requests:

-To help Ss further practice in the connectives.

-By the end of the lesson, Ss will be able to do the exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss some questions:

                -How are you today?

                -Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

Using the connectives to join the following sentences:

S1: They have been married for years. They haven’t got any children.

S2: Do you like coffee? Do you like tea?

-T gets feedback and gives the marks to them.

III-New lesson:

Exercise 1: Choose the correct word to complete each sentence:

1.You can take it ______ leave it.

a.but                  b.and                  c.or

2.She closed the door________ left for the city.

a.but                  b.and                  c.or

3.She’s beautiful, ________I don’t like her.

a.but                  b.and                  c.or

4.Jane is intelligent________ hard-working.

a.but                  b.and                  c.or

5.We often have eggs_____ bread for breakfast.

a.but                  b.and                  c.or

6.Would you like tea ____coffee? –Tea, please.

a.but                  b.and                  c.or

7.She can dance ______she can’t sing.

a.but                  b.and                  c.or

8.We want a small party______ 60 people came.

a.but                  b.and                  c.or

9.I like bananas, oranges, apples_______pears

a.but                  b.and                  c.or

10.She tried hard_______ she failed the test.

a.but                  b.and                  c.or

11.Tom is handsome_______short.

a.but                  b.and                  c.or

Exercise 2: In each the following sentences, four words or phrases have been underlined. Choose the one word or phrase that would not be appropriate:

1.John failed his math test, however he will have 

              A                               B                   C

to do it again.

              D

2.His family was poor, because he couldn’t go to 

       A               B                C                         D

school.

3.My father bought books, bags or pens.

          A           B                   C    D

4.Tom would love to play table tennis, and he 

                   A            B                            C                         

has to complete his homework.

                                       D

5.How would you like the house to be? Finished 

        A                    B            C                         

and unfinished?

 D

6.It’s raining, however I can’t go to the beach.

             A         B              C                       D

7.He doesn’t go to school, so he has a toothache.

            A       B                   C       D

8.We tried to finish it and we couldn’t.

    A     B          C          D

9.These products are expensive. So, people still 

              A                        B         C                         

buy them.

      D

IV-Consolidation: -Teaching points.
V-Homework:

-To study the exercises again.
	
	-Ss answer the questions.

-I’m fine, thank you. And you?

-Nobody is absent today.

-Two Ss go to the board and do the following teacher’s requests.

S1: They have been married for years but they haven’t got any children.

S2: Do you like coffee or tea?

Đáp án các bài tập:

*Answer key 1:

1.c

2.b

3.a

4.b

5.b

6.or

7.a

8.a

9.b

10.a

11.a

*Answer key 2:

1-B =>so

2- C => so

3- D => and

4- C => but/ however

5- D=> or

6- B => so

7- C =>because

8- D => but

9- C => but/ however

-Ss write their homework.


Ngày soạn:………..                                                                                           

Ngày dạy:………...               

Period 48: Đại từ quan hệ.
A-The aims and the requests:

-To help Ss understand and know how to use the relative pronouns.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand and know how to use the relative pronouns and do the exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss some questions:

1-How are you today?

2-Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

III-New lesson:

1.Grammar:

*Relative pronouns:

a) Khái niệm: 

Đại từ quan hệ là từ đứng liền sau danh từ để thay thế cho danh từ đó làm chủ ngữ, tân ngữ, sở hữu cách hay tính từ sở hữu của mệnh đề phía sau. Danh từ đứng trước đại từ quan hệ gọi là tiền vị.

b) Các đại từ quan hệ:

DTđứng trước

Chủ ngữ

Tân ngữ

Sở hữu

Người

who/that

whom/that 

whose

Vật

which/that

which/that

whose/

of which

c) Để kết hợp 2 câu đơn thành 1 câu ghép sử dụng đại từ quan hệ:

-Tìm từ có liên quan với nhau (cùng chỉ người, vật hoặc sự việc) ở 2 câu.

-Xác định câu nào là mệnh đề quan hệ (thươngf là câu chỉ sự việc xảy ra trước, câu chỉ sự việc đang diễn ra, có tính lâu rài hay hiển nhiên)

-Thay từ liên quan bằng đại từ quan hệ tương ứng.

-Viết mệnh đề quan hệ có chứa đại từ quan hệ ngay sau từ mà nó thay thế.

2-Practice:

Exercise: Combine these pairs of sentences using who, which, whose: 

1.The book is interesting. You gave it to me yesterday.

2.She is the girl. She speaks English well.

3.We saw some people. Their car was broken.

4.Do you know the man? He is talking to lan.

5.That is the picture. I took it when I was in Da Lat.

6. He is a man. My brother bought him a new bike.

7. Ba is my friend. He has won the first prize.

8. That is Nam. His father is a teacher.

9. I’ve just listened a song. Ngoc Chau sang it.

10. Do you like milk? I put it in my bag.

11. The boy is my brother. He can cook very well. 

IV-Consolidation: -Teaching points.

V-Homework:

-To study the grammar carefully.

-To make your own sentences using the relative pronouns.


	
	-Ss answer the questions.

-Ss listen and copy down the grammar.

-Ss copy down the examples the teacher gives.

1-This is the man. He teaches me English.

=> This is the man who teaches me English.

2-She is a doctor. I met her yesterday.

=> She is a doctor whom I met  yesterday.

3-He met the girl. Her eyes were blue.

=> He met the girl whose eyes were blue.

4-The books are interesting. They are on the top of the shelf.

=> The books which are on the top of the shelf are interesting.

5-The dog is beautiful. You see it in Lan’s house.

=> The dog which you see in Lan’s house is beautiful.

6-This is the table. One of its legs has broken.

=> This is the table one leg of which has broken.

7-We crossed the river. The current of the river was very rapid.

=> We crossed the river, the current of which was very rapid.

*Answer key:

1.The book which you gave to me yesterday is interesting.

2. She is the girl who speaks English well.

3.We saw some people whose car was broken.

4.Do you know the man who is talking to lan.

5.That is the picture which I took when I was in Da Lat.

6. He is a man whom my brother bought a new bike.

7. Ba is my friend who has won the first prize.

8. That is Nam whose father is a teacher.

9. I’ve just listened a song which Ngoc Chau sang. 

10. Do you like milk which I put in my bag?

11. The boy who can cook very well is my brother. 

-Ss remind the grammar they have learnt.

-Ss write homework in their notebooks.


Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 49: trạng từ quan hệ
A-The aims and the requests:

-To continue helping Ss understand and know how to use relative adverbs.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand and know how to use relative adverbs more clearly and do exercises well.

B-Preparation: posters.


C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss: 

              How are you today?

              Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

*Sử dụng đại từ quan hệ để nối hai câu sau:

1-The boy is reading a book. He is Ba.

2-I have just bought a new car. It is over there.

-T gets feedback and gives marks to them.

III-New lesson:

1-Grammar:      Relative adverbs

+Where = in/ at which: dùng thay cho tiền ngữ là từ chỉ nơi chốn như: city, village, house, school, place……..

Ex: The house is large. We live in the house

=> The house where/ in which we live is large.

+When = at/ on which: dùng thay cho tiền ngữ là từ chỉ thời gian như: day, time, year, month…………….

Ex: Sunday is a day. I am the least busy on Sunday.

=>Sunday is the day when/ on which I am the least busy.

+Why: Dùng khi tiền ngữ là reason:

Ex: This is the reason. For the reason, I left early.

=>This is the reason why I left early.

2-Practice:

Exercise1: Combine these pairs of sentences, using who, which, where or whose:

a.He met many friends. The friends encouraged him in his work.

b.He often tells me about his village. He was born there.

c.Can you understand the question? He asked you the question last time.

d.The man is an engineer. We play with his son everyday.

e.The city is very beautiful. We spent our vacation in that city.

Exercise 2: Fill in each blank with a suitable relative pronoun (Who, that, which, where, whose)

a.She is the girl________ sits next to me in class.

b.That is the man________ daughter won the first prize in the contest.

c.We use the map________ my sister drew for us.

d.That is the place ________ the accident occurred.

e.people _____ fear flying avoid traveling  by plane.

f.We couldn’t find the man_______ car was blocking our driveway.

IV-Consolidation:

T asks Ss :
-How many relative adverbs are there?
what are they? When do they appear?

V-Homework:

-To learn the relative adverbs by heart

-To do exercises again.
	
	-Ss answer the questions.

-Two Ss go to the board and do the exercise.

-The rest do them in their notebooks.

1-The boy who is reading a book is Ba.

2- I have just bought a new car which is over there.

-Ss listen to the teacher’s presentation.

-Ss write down the grammar.

-Ss can base on the grammar to combine pairs of sentences, using who, which, where or whose.

*Pairwork:

*Answer key 1:

a.He met many friends who encouraged him in his work.

b.He often tells me about his village where he was born.

c.Can you understand the question which he asked you last time?

d.The man is an engineer whose son we play with everyday.

e.The city where we spent our vacation is very beautiful. 

*Individually:

*Answer key 2:

a. who

b. whose

c. which

d. where

e. who

f. whose

-Ss answer the consolidation questions.

-Ss write their homework in their notebooks.


Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 50: bài tập bổ trợ
A-The aims and the requests:

-To help Ss further practice in relative adverbs and relative pronouns.

-By the end of the lesson, Ss will be able to do exercises well.

B-Preparation: posters.


C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss: 

              How are you today?

              Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

III-New lesson:

Exercise1: Combine these pairs of sentences, using who, which, where or whose:

a.Lan is my classmate. She lives near my grandparents’ house.

b.The young man is talking to our teacher . He is Ba’s brother.

c.We visited the monument. It was built a hundred years ago.

d.The victims of the flood need help. They were half-starved for many days.

e.The baby was still alive. He was lifted and put down a hundred meters away by a tornado.

f.The weather forecast program takes place at 8 p.m everyday. Some people like to watch it.

g.Hoa’s parents buy a lot of candles and food. They will use them in case the market is closed because of the hurricane.

h.Mr Phong is our geography teacher. He has been teaching in our school for ten years.

Exercise 2: Fill in each blank with a suitable relative pronoun (Who, that, which, where, whose)

a.Last week, I went to Hue_____is the ancient capital of Vietnam.

b.The woman______lives next to us is a weathercaster on a local TV station.

c.The shoes_______ I bought were made in Italy.

d.What’s the name of the lady_______ was wearing the gold dress?

e.Halong Bay,______ consists of hundreds of beautiful islands, is the world’s heritage.

f.The cat________tail is long doesn’t belong to me.

g.Show me the place_______ the ship sank.

h.Jack London________ wrote “The call of the wild”, is a famous American writer.

i.This is the house_______he used to live.

J.Next summer holiday, our family will go to Dalat _________my sister is living.

k.We will soon gather at the village ______ the festival is taking place.

l.Do you know the name of the tourist_______came and talked about New year in Canada?

m. I’m looking for a book_____ tells about traditional festivals of Asian people.

n.I couldn’t go to the show_______was held in Hoi An last summer.

o.This is the photo of the hero_______our teacher talked about in the lecture.

p.My brother has told me about the festival_______is held in Hue city every two years.

IV-Consolidation:  -Teaching points.

V-Homework:

-To do exercises again.


	
	-Ss answer the questions.

*Pairwork:

*Answer key 1:

a.Lan who lives near my grandparents’ house is my classmate.

b.The young man who is talking to our teacher is Ba’s brother.

c.We visited the monument which was built a hundred years ago.

d.The victims of the flood who were half-starved for many days need help.

e.The baby who was lifted and put down a hundred meters away by a tornado was still alive.

f. The weather forecast program which some people like to watch takes place at 8 p.m everyday. g.Hoa’s parents buy a lot of candles and food  which they will use in case the market is closed because of the hurricane.

h.Mr Phong who has been teaching in our school for ten years is our geography teacher. ten years.

*Individually:

*Answer key 2:

a. where

b. who

c. which

d. where

e. where

f. whose

g.where

h.who

i.where

j. where

k.where

l.who

m.which

n.which

o.who

p.which

-Ss write their homework in their notebooks.


Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 51: bài tập bổ trợ
A-The aims and the requests:

-To help Ss continue further practice in relative adverbs and relative pronouns.

-By the end of the lesson, Ss will be able to do exercises well.

B-Preparation: posters.


C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss: 

              How are you today?

              Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

III-New lesson:

Exercise1: All of the following sentences contain errors in adjective clause atructures. Correct the errors.

1.I enjoyed the book that you told me to read it.

2.Phong still remembers the man who he taught him to play the guitar when he was a boy.

3.I don’t like to spend time with people which lose their tempers easily.

4.She sits next to a person who his name is Nam.

5.We don’t forget the typhoon which It swept through our village five years ago.

6.One of the people which I admire most is my aunt.

7.Football is the only sport in which I am interested in it.

8.Mr Ba has some good advice for anyone they want to learn a second language.

9.Students who living on campus are  close to their classrooms and the library.

10.Uncle Ho was born in Lang sen that is a small village in Nam Dan, Nghe An.

Exercise 2: Fill in each blank with a suitable relative pronoun (Who, that, which, where, whose)

1.I recently visited the school_______ I used to study five years ago.

2.I can’t understand the dance ________I saw at the festival last spring.

3.I’m really interested in the present______you gave me on my birthday.

4.Have you seen the photos________ I took at the camp last week?

5.The man ________ visited our school yesterday is a famous artist.

6.The girl _________  is standing over there is my younger sister.

7.Mary works for a company______makes toys for children.

8.The supermarket ________ was destroyed in the fire has now been rebuilt.

9.The bus ________ runs every twenty minutes goes to Tan Son Nhat airport.

10.An Architect is someone________ designs buildings.

11.I don’t like people _______often tell lies.

12.Alexander Bell was the man _______invented the telephone.

13.The sun________ is one of million of stars in the universe provides us with heat and light.

14.The book _______ you borrow yesterday is a present from my uncle on my 15th birthday.

IV-Consolidation:  -Teaching points.

V-Homework:

-To do exercises again.


	
	-Ss answer the questions.

*Pairwork:

*Answer key 1:

1- bỏ it

2- bỏ he sau who

3-thay which = who

4-bỏ who his thay bằng whose

5-bỏ it

6-thay which = whom

7-bỏ it

8- bỏ they thay bằng who

9-Thêm is vào sau who

10-thay that = where

*Individually:

*Answer key 2:

1. where

2. which

3. which

4. which

5. who

6. who

7.where/ which

8.where/ which

9.which

10. who

11.who

12.who

13.which

14.which

-Ss write their homework in their notebooks.


Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 52: Mệnh đề quan hệ
A-The aims and the requests:

-To  help Ss understand the relative clauses.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the relative clauses more clearly and do exercises well.

B-Preparation: posters.


C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss: 

              How are you today?

              Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

-T calls 5 Ss to bring their workbooks to check.

-T gets feedback and gives marks to them.

III-New lesson:

1-Grammar:      Relative clauses

a.Khái niệm:

-Mệnh đề quan hệ là một mệnh đề được bắt đầu bằng 1 đại từ quan hệ và có vai trò bổ nghĩa cho danh từ đứng liền trước nó.

b.Phân loại:

*Có 2 loại mệnh đề quan hệ:


Mệnh đề quan hệ không xác định


-Là bộ phận thêm thông tin cho danh từ đứng trước.  

-Không được bỏ đại từ quan hệ.

-Có thể bỏ mệnh đề quan hệ.

-Mệnh đề phải đặt giữa hai dấu phẩy.

-Không được sử dụng that.

-Tiền ngữ là d. từ riêng, là đại từ chỉ định.

Ex1: Nguyen Du, who wrote the work “Kim Van Kieu”, is a great Viet nam poet.

Ex2: The boy who is standing next to Lan is my brother.

2-Practice:

Exercise: Read the information and complete the sentences . Using a relative clause:

a.Nam is very intelligent. He learns in our class.

b.Minh is one of my best friends. I have known her since we were at school.

c.The new stadium will be opened next week. It can hold 120.000 people.

d.My mother works as an engineer. She is an excellent cook.

e.His book became the best seller. It was published last year.

f.Neil Armstrong lived in the USA. He walked on the moon.

g.Quang plays the piano very well. He lives next door.

h.Ha Long has grown into a big city over the past few years. I visited the city last week.

IV-Consolidation:

T asks Ss :
-How many types of relative clauses are there? what are they? Distinguish between them?

V-Homework:

-To study the relative clauses again.

-To do exercise again.
	
	-Ss answer the questions.

-5 Ss bring their workbooks to check.

-Ss listen to the teacher’s presentation.

-Ss write down the grammar.

Mệnh đề quan hệ xác định

-Là bộ phận gắn bó của câu, thiếu nó câu không đủ nghĩa.

-Có thể bỏ đại từ quan hệ.
-Không thể bỏ mệnh đề quan hệ.

-Không có dấu phẩy.

-Được sử dụng that.

-Ss copy down the sentences and explain the differences between them.

*Individually:

a.Nam ,who learns in our class,

 is very intelligent. 

b.Minh,who I have known since we were at school, is one of my best friends.

c.The new stadium, which can hold 120.000 people, will be opened next week. 

d.My mother, who is an excellent cook, works as an engineer. 

e.His book, which was published last year, became the best seller. f.Neil Armstrong, who walked on the moon, lived in the USA. g.Quang, who lives next door, plays the piano very well. 

h.Ha Long, which I visited last week, has grown into a big city over the past few years. 

-Ss answer the consolidation questions.

-Ss write their homework in their notebooks.




Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 53: Mệnh đề quan hệ
A-The aims and the requests:

-To  help Ss further practice in the relative clauses.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the relative clauses more clearly and do exercises well.

B-Preparation: posters.


C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss: 

              How are you today?

              Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

-T calls 5 Ss to bring their workbooks to check.

-T gets feedback and gives marks to them.

III-New lesson:

Exercise 1: Choose the best answer

1-I have a meeting at eleven , so I’ll go home _______eleven.

a-before                 b-at                  c-after                                     

2-We _________each other for a long time.

a-hava  been knowing         b-have known       c-knew

3-If I had money, I ________a new car

a-will buy      b-would buy          c-can buy

4-When I was small,  I used to______soccer 

a-play        b-playing                c-played 

5-This is the house _________my father was born

a-where              b-which             c-who

6-Miss Lam gave you a book ,______?

a-doesn’t she      b-don’t she    c-didn’t she 

7-I think you should ___________harder

a-learn            b-to learn          c-leaning

8-My friend is talking about the teacher _______retired last year.

a-whom           b-which           c-who

9-This is the place _________I was born.

a-which          b-where             c-that

10-I can’t tell you all ___________I heard

a-which            b-who                     c-that

Exercise 2: Rewrite the sentences: 

1- We don’t have a map .

(We wish………………………….

2-I had Tam clean my car yesterday.

(I had my car…………………………

3-We thanked to the man . He sent me some money

( We thanked …………………………

4-I suggest that you should learn harder .

(Why……………………………………?

5-The man and the dog are friendly. They live near my house.

(The man and ………………………

Exercise 3: give the correct form of these verbs 

1-He advised me ( go ) out in the dark night .

2-If I had enough money, I ( buy ) this car 

3-You ( win ) the race if you try your best.

4-I ( finish ) my homework since last night 

5-What you ( do ) at 8 last night ?

IV-Consolidation:

T asks Ss :
-How many types of relative clauses are there? what are they? Distinguish between them?

V-Homework:

-To study the relative clauses again.

-To do exercise again.
	
	-Ss answer the questions.

-5 Ss bring their workbooks to check.

Exercise 1: Choose the best answer

1.c

2.b

3.b

4.a

5.a

6.c

7.a

8.c

9.b

10.a

Exercise 2: Rewrite the sentences:
1- We wish we had a map.

2- I had my car cleaned yesterday by Tam

3-We thanked to the man who sent me some money.

4-Why don’t you learn harder?

5-The man and the dog which live near my house are friendly

Exercise 3: give the correct form of these verbs 

1.to go

2.would buy

3.will win

4.have finished

5.did you do

-Ss answer the consolidation questions.

-Ss write their homework in their notebooks.




Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 54: bài tập bổ trợ
A-The aims and the requests:

-To  help Ss further practice in the relative clauses.

-By the end of the lesson, Ss will be able to do exercises well.

B-Preparation: posters.


C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss: 

              How are you today?

              Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

-T calls 5 Ss to bring their workbooks to check.

-T gets feedback and gives marks to them.

III-New lesson:

Exercise 1: join the sentences. Use relative clauses:

1.He is a person. He is trusted by all his friends.

2.Yoko is a student. He has taken the driving test three times.

3.Bod is a kind of a person. He is very good at learning foreign languages.

4. “Happy new year” is a song. “Happy new year” is always sung on the New Year Day.

5.On Women’s day, we gave our mother a big bunch of flowers. The flowers are cut from the garden.

6.I’m looking for a book. The book tells us about life on other planets.

7.My father works for a company. The company makes cars.

8.It seems that the Earth is the only planet. The planet can support life.

9.The train broke down twice on the way. It arrived two hours late.

10.I stopped in a small town. My sister was working there.

11.The book was rather difficult. I gave him that book.

12.The picture has been stolen. You were talking about it.

Exercise 2: Complete the sentences. Choose the most appropriate ending from the box and make it into a relative clause:

+ they were taken at the Christmas party

+ he has dreamt of it for a long time

+ he used to live in my neighborhood some year ago

+ it is about to take place in the city

+ it is called Passover

+it is celebrated in Viet Nam on the 15th of August in a lunar year

+it was displayed on the National Day

+they are special Viet Namese food for the New Year

+you bought it at the New Year Fair last week

+they live in the Amazon jungle

a.On my friend’s birthday, we will give him a present_____________________________

b.We all like sticky rice cakes___________

c.Jill is in a hurry because she does not want to miss the colorful parade ________________

d.People in Israel are going to celebrate their festival_____________________________

e.Do you know the name of a festival_________?

f.I really enjoyed the firework_______________

g.Today is the birthday of my friend__________

h.This is an interesting book about special celebrations of a tribe______________________

i.Where are the photos_____________________?

j.Have you told Jim about the funny hat_______?

IV-Consolidation:  -Teaching points

V-Homework:

-To study the relative clauses again.

-To do exercises again.


	
	-Ss answer the questions.

-5 Ss bring their workbooks to check.

Exercise 1: 
1.He is a person who is trusted by all his friends.

2.Yoko is a student who has taken the driving test three times.

3.Bod is a kind of a person who is very good at learning foreign languages.

4. “Happy new year” is a song which is always sung on the New Year Day.

5.On Women’s day, we gave our mother a big bunch of flowers which are cut from the garden.

6.I’m looking for a book which tells us about life on other planets.

7.My father works for a company which makes cars.

8.It seems that the Earth is the only planet which can support life.

9.The train which broke down twice on the way arrived two hours late.

10.I stopped in a small town where my sister was working.

11.The book which I gave him was rather difficult. 

12.The picture which you were talking about has been stolen. 

Exercise 2: 

a.On my friend’s birthday, we will give him a present that he has dreamt of for a long time.

b.We all like sticky rice cakes which are special Vietnamese food for the New Year.

c.Jill is in a hurry because she does not want to miss the colorful parade which is about to take place in the city.

d.People in Israel are going to celebrate their festival which is called Passover.

e.Do you know the name of a festival which is celebrated in Viet Nam on the 15th of August in a lunar year?

f.I really enjoyed the firework which was displayed on the National Day.

g.Today is the birthday of my friend who used to live in my neighborhood some year ago.

h.This is an interesting book about special celebrations of a tribe who live in the Amazon jungle.

i.Where are the photos which were taken at the Christmas party?

j.Have you told Jim about the funny hat that bought it at the New Year Fair last week?

-Ss write their homework in their notebooks.


Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 55: bài tập bổ trợ
A-The aims and the requests:

-To  help Ss further practice in the relative clauses.

-By the end of the lesson, Ss will be able to do exercises well.

B-Preparation: posters.


C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss: 

              How are you today?

              Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

-T calls 5 Ss to bring their workbooks to check.

-T gets feedback.

III-New lesson:

Exercise 1: What do you know about Viet Nam? Complete each sentence below with a non-defining clause that gives additional information about a provinceor a city in Viet nam:
1.Last year, Mrs.Nelson taught English in Ho Chi Minh,_______________________.

2.We last visited Da Nang, ______________________ten years ago.

3.Tourism is thriving in Quang Binh, _________________________________.

4.Khanh Hoa, ______________________ was 300 years old in 2003.

5.Mr. and Mrs. Anderson can never forget their trip to Hue, ___________________.

6.In 2002, Many foreign investors started their business in Binh Duong, _________.

7.The tourists wanted to go to Bac Ninh, ________________, before they left Viet Nam.

8.It is 90 kilometers from Ha Noi to Nam Dinh,__________________________.

Exercise 2: Complete the sentences. Choose the most appropriate ending from the box and make it into a relative clause:

1.she is wearing a blue shirt

2.they live in Ho Chi Minh city

3.they have unhappy endings

4.it takes care of the Orphanage children

5.she lives next door

6.it can support life

7.he won the competition

8.it was in the fridge

9.it can’t be told to anyone

10.it was hung on the wall

a.I don’t like the stories______________.

b.Linh works for an orgnization________

_________________________________.

c.I know a few people _______________.

d.Do you know the woman____________

_________________________________.

e.What’s the name of the boy__________

_________________________________?

f.What’s happened to the picture _______ _________________________________?

g.Where’s the butter________________

_________________________________?

h.Xuan is the girl____________________

_________________________________.

i.It seems that the Earth is the only planet __________________________________.

j.A mystery is something______________.

IV-Consolidation:  -Teaching points

V-Homework:

-To study the relative clauses again.

-To do exercises again.


	
	-Ss answer the questions.

-5 Ss bring their workbooks to check.

Exercise 1: 
Students’ answers.

Exercise 2: 

a.I don’t like the stories which have unhappy endings. 

b.Linh works for an orgnization which takes care of the Orphanage children

c.I know a few people who live in Ho Chi Minh city.

d.Do you know the woman who lives next door.

e.What’s the name of the boy who won the competition?

f.What’s happened to the picture which was hung on the wall?

g.Where’s the butter which was in the fridge? 

h.Xuan is the girl who is wearing a blue shirt. 

i.It seems that the Earth is the only planet which can support life.

J.A mystery is something which can’t be told to anyone.

-Ss write their homework in their notebooks.


Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 56: mệnh đề trạng từ chỉ sự nhượng bộ
A-The aims and the requests:

-To  help Ss understand the adverb clauses of concession .

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the adverb clauses of concession and do exercises well.

B-Preparation: posters.


C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss: 

              How are you today?

              Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

-T calls 5 Ss to bring their workbooks to check.

-T gets feedback.

III-New lesson:

1-Grammar:

*Adverb clauses of concession:

 even though

though            +Adv Clause of concession

although
=>Có thể rút gọn:

Despite             + V-ing/ noun phrase

In spite of 

-Chú ý: -Công thức rút gọn …..+V-ing: dùng khi hai mệnh đề trùng chủ ngữ.

-Công thức rút gọn ………+ Noun phrase: dùng khi hai mệnh đề trùng chủ ngữ. hoặc không trùng chủ ngữ.

+Trường hợp rút gọn:

*Trùng chủ ngữ:

Ex: He is ill but he goes to school.

=>Despite/ In spite of being ill, he goes to school.

=>In spite of/ Despite his illness, he goes to school.

*Không trùng chủ ngữ:

Ex: The weather is bad but we go to the beach.

=>In spite of/ Despite the bad weather, we go to the beach.

2-Practice:

*Complete the following sentences with your own words:

a.Although my mon can sing very well,______________________________.

b.Although ________________________

I can’t sing English songs.

c.Sue didn’t come to my birthday party last Sunday though_____________________.

d.Although we don’t have a special day to celebrate our father or mother in Viet Nam, ____________________________.

e.Although my school is far from the city, many students_____________________.

f.We really enjoyed the trip to the museum last week though____________________.

g.Although my sister can draw very beautifully, she_____________________.

h.Although the children love going to birthday parties, their parents__________.

i.I have to cancel the trip to Ha Long Bay this summer although________________.

j.Although my father has promised to give me a special present on my next birthday, my mother________________________.

IV-Consolidation:  -Teaching points

V-Homework:

-To study the adverb clauses of concession.

-To do exercises again.


	
	-Ss answer the questions.

-5 Ss bring their workbooks to check.

-Ss look at the the form and join the sentences.

Thu Ha is not satisfied with her preparations for Tet. Thu Ha has decorated her house and made plenty of cakes.

- Kết hợp 2 câu trên thành một câu dùng từ nối: even though.

-> Thu Ha is not satisfied with her preparations for Tet even though She  has decorated her house and made plenty of cakes.

-Ss copy down the examples in their notebooks.

*Answer key:

a………….,she has never sung a song in public.

b.Although I can speak English very well,………….

c……….though she wasn’t busy.

d……..,we have special gifts and parties for my mom every year on the 8th of March.

e…….., many students like studying there.

f……….though we had some troubles.

g…….., she can’t become a painter.

h……., their parents don’t allow them.

i……….although I bought a ticket.

j………., my mother doesn’t promise anything.

-Ss write their homework in their notebooks.


Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 57: mệnh đề trạng từ chỉ sự nhượng bộ
A-The aims and the requests:

-To  help Ss futher practice in the adverb clauses of concession .

-By the end of the lesson, Ss will be able to do exercises well.

B-Preparation: posters.


C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss: 

              How are you today?

              Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

-T calls 5 Ss to bring their workbooks to check.

-T gets feedback.

III-New lesson:

Exercise 1: Join the sentences, using although/ eventhough/ though:

1.The traffic was bad yesterday. I arrived at the meeting on time.

__________________________________

2.She didn’t get the job. She had all the necessary qualifications.

__________________________________

3.We prepared our plan very carefully. A lot of things went wrong.

__________________________________

4.I had a raincoat. I got wet in the rain.

_________________________________

5.He got up very early. He got to the station late.

__________________________________

6.I was really tired. I managed to finish all the work.

7.The heating was on. The room wasn’t warm.

8.I didn’t recognize her. I had met her twice before.

__________________________________

9.It rained a lot. We enjoyed our holiday.

__________________________________

10.My sister failed her driving test. She practiced for a long time.

Exercise 2: Multiple choice:

1.They decided to go out _________it rained heavily.

a.but          b.and              c.although

2.They stayed up late for watching TV_____ they had to go to school in the morning the next day.

a.even though       b.but               c.and

3._____ Lan practises speaking English everyday, she feels shy and timid when meeting the foreigners.

a.And           b.But                c.Though

4.______the teacher reminded her not to talk so much in class, she kept on doing that.

a.Although          b.But               c.And

5.________the weather was so bad, they set off for their trip.

a.Although         b. but             c.And

6.Her father enjoys films________ her mother is fond of plays.

a.although           b.but                 c.and

7.Lan wanted to watch the parade in Hanoi on the Independence Day_________ she wasn’t there then.

a.but              b.therefore            c.though

8.The students wanted to continue their work________ it got darker and darker.

a.although            b.but           c.and

IV-Consolidation:  -Teaching points

V-Homework:

-To study the adverb clauses of concession.

-To do exercises again.
	
	-Ss answer the questions.

-5 Ss bring their workbooks to check.

Exercise 1: Answer key

Pairwork

1.Although the traffic was bad yesterday, I arrived at the meeting on time.

2.She didn’t get the job though she had all the necessary qualifications.

3.Although we prepared our plan very carefully, a lot of things went wrong.

4.Even though I had a raincoat, I got wet in the rain.

5.Although he got up very early, He got to the station late.

6.Even though I was really tired, I managed to finish all the work.

7.Although the heating was on, the room wasn’t warm.

8.I didn’t recognize her though I had met her twice before.

9.Though it rained a lot, we enjoyed our holiday.

10.My sister failed her driving test although she practiced for a long time.

Exercise 2: Answer key

Individually

1.c

2.a

3.c

4.a

5.a

6.b

7.a

8.a

-Ss write their homework in their notebooks.


Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 58: Bài tập bổ trợ
A-The aims and the requests:

-To  help Ss futher practice in the adverb clauses of concession .

-By the end of the lesson, Ss will be able to do exercises well.

B-Preparation: posters.


C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss: 

              How are you today?

              Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

-T calls 5 Ss to bring their workbooks to check.

-T gets feedback.

III-New lesson:

Exercise 1:Complete the sentences, using although + a clause from the box:

- It rained a lot

- I was very tired

- I didn’t speak the language

- he had all the necessary qualifications.

- It was quite cold

- I had met her twice before.

- he has a very important job.

- we don’t like them very much

- the heating was on

- We have known each other for a long time.

1…….., he isn’t particularly well-paid.

2…….., I managed to make myself understood.

3.she wasn’t wearing a coat,…………….

4.We thought we’d better invite them to the party…………………………

5………………, the room wasn’t warm.

6.I didn’t recognize her…………………

7.I couldn’t sleep………………………..

8…………………., we enjoyed our holiday.

9.My brother didn’t get the job………….

10.We are not very good friends…………

Exercise 2: Read the first sentences, then complete the second sentence with the same meaning:

1.Although his leg was broken, he managed to get out of the car.

=>In spite__________________________

2.It may rain on your way home, so take a raincoat with you.

=>In case__________________________

3.That man used to work with me when I lived in New York.

=>That’s__________________________

4.The storm destroyed the town completely.

=>The town________________________

5.Despite his age, Mr Thanh runs five kilometers every morning.

=>Even____________________________

6.Although it is raining, I go to the beach.

=>Despite__________________________

7.In spite of her broken leg, She goes to work on time.

=>Even though______________________

8.Lan sent a letter to her friend yesterday.

=>A letter _________________________

9.That is the man. He is my teacher.

=>That’s__________________________

10.The book is on the shelf. It is interesting.

=>The book________________________

IV-Consolidation:  -Teaching points

V-Homework:
-To study the adverb clauses of concession.

-To do exercises again.
	
	-Ss answer the questions.

-5 Ss bring their workbooks to check.

Exercise 1: answer key

Pairwork

1.Although he has a very important job, he isn’t particularly well-paid.

2.Although I didn’t speak the language , I managed to make myself understood.

3.she wasn’t wearing a coat although it was quite cold.

4.We thought we’d better invite them to the party although we don’t like them very much.

5Although the heating was on,

the room wasn’t warm.

6.I didn’t recognize her although I had met her twice before.

7.I couldn’t sleep although I was very tired.

8.Although it rained a lot , we enjoyed our holiday.

9.My brother didn’t get the job although he had all the necessary qualifications..

10.We are not very good friends although we have known each other for a long time.

Exercise 2: Individually
1.In spite of his broken leg/ having a broken leg, he managed to get out of the car.

2.In case it rains on your way home, take a raincoat with you.

3.That’s the man who used to work with me when I lived in New York.

4.The town was destroyed completely by the storm.

5.Even though he is old, Mr Thanh runs five kilometers every morning.

6.Despite the rain, I go to the beach.

7.Even though her leg is broken, She goes to work on time.

8.A letter was sent to her friend yesterday by Lan.

9.That’s the man who is my teacher.

10.The book which is on the shelf is interesting.

-Ss write their homework in their notebooks.


Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 59: ôn tập
A-The aims and the requests:

-To  help Ss consolidate about adjectives, adverbs, conditional sentences, suggestions and connectives.

-By the end of the lesson, Ss will be able to consolidate the grammar they have learnt and do exercises well.

B-Preparation: posters.


C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss: 

              How are you today?

              Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

-T calls 5 Ss to bring their workbooks to check.

-T gets feedback.

III-New lesson:

*Adjectives and adverbs:

*Ghi nhớ:

tính – danh

động - trạng
Tính từ chỉ theo sau động từ liên kết

*Conditional sentences:

1-Câu điều kiện loại 1: có thể xảy ra trong tương lai.

*Công thức :          


Mệnh đề phụ  ,       Mệnh đề chính

IF + S + V-ht…, S + Will + V-nd….

2-Câu điều kiện loại 2: điều kiện không có thật ở 

hiện tại.

*Công thức:


 IF + S + V-qk…., S + would/ could + V-nd…

+Tình huống thật: Tom doesn’t get good marks in Math because he is very lazy.

Giả thiết: If Tom were more hard-working, he could get good marks in Math.

*Các từ nối thường dùng: (Connectives)

+and : dùng để thêm thông tin bổ sung.

+or : Diễn tả sự lựa chọn, thường ở dạng câu hỏi.

+but: nối 2 ý tương phản nhau.

+So/ therefore: Diễn tả hậu quả, Therefore: có thể đứng sau dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm hoặc sau chủ ngữ.

+However: tuy nhiên. = But : Diễn tả sự tương phản, nhưng luôn dùng để nối 2 mệnh đề.

*Making suggestions: 

*Khi muốn đề nghị, gợi ý ai làm gì ta có những cách sau:

                             

Let’s  
Shall + we 

Why + don’t + we                             + V-nd....

I think we + should 

S1 + suggest + (that) + S2 + should 

It would be better if + S

How about/ what about + N/ V-ing……….?

 S + suggest + V-ing……………

*Để trả lời câu đề nghị, chúng ta dùng:

a.Đồng ý: 

-Yes, let’s.

-OK. Good idea.

-Great. Go ahead.

-That’s a good idea.

b.Không đồng ý:

-No, let’s not.

-No. I don’t want to.

-I don’t think it’s a good idea.

IV-Consolidation:  -Teaching points

V-Homework:
-To study the teaching points above carefully.


	
	-Ss answer the questions.

-5 Ss bring their workbooks to check.

Examples:

*Adjectives and adverbs:

     1- He’s a good student.

     2-He looks sad.

     3- He works carefully.

*Conditional sentences:

1-If you study hard, you will pass the exam.

= You will pass the exam if you study hard.

2- If I had wings, I would fly.

          If I were a bird, I would be a white dove.

*Connectives:
+He is handsome and generous. 

(adj + adj)

+Do you study English or history ?

+He is fat but his brother is thin.

+He is busy, so he can’t help you.

= He is busy.Therefore, he can’t help you.

+He is 70. However, he’s still active.

*Making suggestions:

1-Let’s go swimming.

2-Shall we eat out this evening?

3-How about going out for dinner?

4-Why don’t we go to the movies?

5-I suggest going swimming.

6-I suggest that you should save money.

7-I think we should turn off the lights before going out.

8-It would be better if you study harder.

-Ss write their homework in their notebooks.


Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 60: ôn tập
A-The aims and the requests:

-To  help Ss consolidate about relative pronouns, relative clauses and adverb clauses of concession.

-By the end of the lesson, Ss will be able to consolidate the grammar they have learnt and do exercises well.

B-Preparation: posters.


C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss: 

              How are you today?

              Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

-T calls 5 Ss to bring their workbooks to check.

-T gets feedback.

III-New lesson:

*Relative pronouns:

DTđứng trước

Chủ ngữ

Tân ngữ

Sở hữu

Người

who/that

whom/that

whose

Vật

which/that

which/that

whose/

of which

* Để kết hợp 2 câu đơn thành 1 câu ghép sử dụng đại từ quan hệ:

-Tìm từ có liên quan với nhau (cùng chỉ người, vật hoặc sự việc) ở 2 câu.

-Xác định câu nào là mệnh đề quan hệ (thương là câu chỉ sự việc xảy ra trước, câu chỉ sự việc đang diễn ra, có tính lâu rài hay hiển nhiên)

-Thay từ liên quan bằng đại từ quan hệ tương ứng.

-Viết mệnh đề quan hệ có chứa đại từ quan hệ ngay sau từ mà nó thay thế.

*Relative adverbs

+Where = in/ at which: dùng thay cho tiền ngữ là từ chỉ nơi chốn như: city, village, house, school, place……..

+When = at/ on which: dùng thay cho tiền ngữ là từ chỉ thời gian như: day, time, year, month…………….

+Why: Dùng khi tiền ngữ là reason:

*Adverb clauses of concession:

Even though

Though           + Adv Clause of concession

Although
=>Có thể rút gọn:

Despite         + V-ing/ noun phrase

In spite of 

-Chú ý: -Công thức rút gọn …..+V-ing: dùng khi hai mệnh đề trùng chủ ngữ.

-Công thức rút gọn ………+ Noun phrase: dùng khi hai mệnh đề trùng chủ ngữ. hoặc không trùng chủ ngữ.

*Relative clauses:

*Có 2 loại mệnh đề quan hệ:


Mệnh đề quan hệ không xác định


-Là bộ phận thêm thông tin cho danh từ đứng trước.  

-Không được bỏ đại từ quan hệ.

-Có thể bỏ mệnh đề quan hệ.

-Mệnh đề phải đặt giữa hai dấu phẩy.

-Không được sử dụng that.

-Tiền ngữ là d. từ riêng, là đại từ chỉ định.

Ex1: Nguyen Du, who wrote the work “Kim Van Kieu”, is a great Viet nam poet.

Ex2: The boy who is standing next to Lan is my brother.

IV-Consolidation:  -Teaching points

V-Homework:
-To study the teaching points above carefully.


	
	-Ss answer the questions.

-5 Ss bring their workbooks to check.

Examples:

*Relative pronouns:

1-This is the man. He teaches me English.

=> This is the man who teaches me English.

2-She is a doctor. I met her yesterday.

=> She is a doctor whom I met  yesterday.

3-He met the girl. Her eyes were blue.

=> He met the girl whose eyes were blue.

4-The books are interesting. They are on the top of the shelf.

=> The books which are on the top of the shelf are interesting.

5-The dog is beautiful. You see it in Lan’s house.

=> The dog which you see in Lan’s house is beautiful.

6-This is the table. One of its legs has broken.

=> This is the table one leg of which has broken.

7-We crossed the river. The current of the river was very rapid.

=> We crossed the river, the current of which was very rapid.

*Relative adverbs

+The house is large. We live in the house

=> The house where/ in which we live is large.

+Sunday is a day. I am the least busy on Sunday.

=>Sunday is the day when/ on which I am the least busy.

+This is the reason. For the reason, I left early.

=>This is the reason why I left early.

*Adverb clauses of concession:

*Trùng chủ ngữ:

Ex: He is ill but he goes to school.

=>Despite/ In spite of being ill, he goes to school.

=>In spite of/ Despite his illness, he goes to school.

*Không trùng chủ ngữ:

Ex: The weather is bad but we go to the beach.

=>In spite of/ Despite the bad weather, we go to the beach.

Mệnh đề quan hệ xác định

-Là bộ phận gắn bó của câu, thiếu nó câu không đủ nghĩa.

-Có thể bỏ đại từ quan hệ.
-Không thể bỏ mệnh đề quan hệ.

-Không có dấu phẩy.

-Được sử dụng that.

-Ss write their homework in their notebooks.


Ngày soạn:......................

Ngày dạy :.......................                

Period 61: English written test  (45’)

A-The aims and the requests:

-To check Ss’ knowledge ( vocabulary, grammar, reading and writing skills).

-To guide Ss to know how to do a test.

-By the end of the lesson, Ss will be able to do the exercises well.

B-Preparation:  posters or test in photocopy.

C-Procedures:

-Phát đề cho học sinh.

-Yêu cầu học sinh xem đề có thắc mắc gì không?

-Hướng dẫn học sinh cách làm bài.

-Coi kiểm tra nghiêm túc.

-Thu bài.

Đề kiểm tra 

I Choose the best answer.

1 I don’t know how...............it.

a-play                         b- to play               c-playing

2 I hope my friends won’t laugh ...............me.

a-in                             b-for                        c-at

3 Typhoon, cyclone, and hurricane mean “..................”

a-big wind                   b-heavy rain           c- tidal wave

4 Tornadoes are .............-shaped storms.

a-house                        b-funnel                  c-ball

5 This is my bag.............I bought it yesterday.

a-which                         b- who                c- where

II Give the correct form of these verbs

1 If we go on (pollute)the water ,we’llhave no fresh water to use

2I’m sorry that I(break)your bike yesterday.

3 What you (do) if you saw a snake here?

IIIGive the correct form of these words

1 My farther is a good ...........He drives very .............(drive/ care)

2Lan is the .............student in my class,she studies very.............(good)

IVRewrite the sentence
1 I sugess going out tonight.

=>Let’s..................................

2 I’m tired .I stayed up late watching TV lasr night

=>Because of..................................

3 I think you should speak English in class

=>How about..........................................?

4 This is my book .It is on the table.

=>This is.................................................

5 That is the man .I told him yesterday

=>That is ...........................................

V Fill in the gaps(a word for each gap)

I’m very worried because people are using electricity to catch ....1.......in the lake near my house.A lot of fish ......2..........even birds also died .........3.........electric shock wave.

I think the local authorities will.......4.........heavily anyone who .......5.........fish in this way.

----------The end----------

Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 62: những thay đổi khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

A-The aims and the requests:

-To  help Ss know the way how to transform the direct speech into indirect speech.

-By the end of the lesson, Ss will be able to transform the direct speech into indirect speech.

B-Preparation: posters.


C-Procedures:

I-Organization and warm up:

T asks Ss: 

              How are you today?

              Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

III-New lesson:

*Direct – reported speech: (Câu trực tiếp- Câu gián tiếp)

+Câu trực tiếp: là câu nói được thuật lại đúng nguyên văn lời của người nói.

VD:Tom said, “I like reading books”. 

Note: câu trực tiếp được viết trong ngoặc kép, và ngăn cách với mệnh đề tường thuật bởi dấu phẩy.

+Câu gián tiếp: là lời nói được thuật lại với ý và từ của người thuật nhưng vẫn giữ nguyên ý.

VD: Tom said he liked reading books. 

Note: Câu gián tiếp không bị ngăn cách bởi dấu phẩy, dấu ngoặc kép và luôn tận cùng bằng dấu chấm.

*Câu trực tiếp và câu gián tiếp bao giờ cũng gồm hai phần:

-Câu tường thuật/ mệnh đề tường thuật.

-Câu trực tiếp hay câu gián tiếp.

                      Tom said, “I like reading books”. 

            MĐ tường thuật    câu trực tiếp

                    Tom said  he liked reading books. 

        MĐ tường thuật         câu gián tiếp

*Những thay đổi khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp :

-Đổi ngôi, đổi thì, từ chỉ thời gian và nơi chốn theo quy tắc.

1-Đổi ngôi:

-Ngôi thứ nhất: I, me, my, mine, myself, we, us, our, ours, ourselves được đổi theo ngôi của chủ ngữ ở mệnh đề tường thuật.

      Tom said, “I like reading books”. 

--> Tom said  he liked reading books. 

-Ngôi thứ 2: you, yours, your, yourself, yourselves được đổi theo ngôi của tân ngữ của mệnh đề tường thuật.

      He said to me, “You can take my book”.

--> He said to me (that) I could take his book”.

Ngôi thứ 2 được đổi thành ngôi thứ 3 nếu mệnh đề tường thuật không có tân ngữ.

      He said, “You can take my book”.

--> He said she could take his book”.

-Ngôi thứ ba: he, him, his, himself, they, them, their, theirs, themselves giữ nguyên

VD: Mai said, “They can’t finish their homework”.

--> Mai said they couldn’t finish their homework”.

2-Đổi thì:

Khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp ta phải lùi 1 thì :

	Trực tiếp
	Gián tiếp

	+Hiện tại đơn

+Hiện tại tiếp diễn

+Quá khứ đơn

+Hiện tại hoàn thành

+Quá khứ tiếp diễn

+Hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

+Tương lai thường: Will/ shall

+Tương lai hoàn thành

+Qúa khứ hoàn thành 

+Các câu điều kiện 
	-->Quá khứ đơn

-->Quá khứ tiếp diễn

-->Quá khứ hoàn thành

-->Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

-->Tương lai trong quá khứ : Would/ should

-->would/ could + have + V-pII…

--> không đổi

--> không đổi




3-Đổi từ chỉ thời gian, nơi chốn:

	Trực tiếp
	Gián tiếp

	This

These

Here 

Now

Ago 

Today 

Tonight 

Tomorrow 

Yesterday 

Last night/ week/ month/ year

Next week/ month/ year
	That

Those 

There 

Then/ at one/ immediately.

Before

That day

That night

The next/ following day.

The day before/ the previous day

The night/ week/ month/ year before hoặc the previous night…..

The following week/ month/ year.




IV-Consolidation:  -Teaching points

V-Homework:
-To study the teaching points above carefully.

Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 63: Dạng câu trực tiếp là câu kể, câu phát biểu.
A-The aims and the requests:

-To  help Ss know how to trasnform a statement in the direct speech into inderect speech.

-By the end of the lesson, Ss will be able to do exercises well.

B-Preparation: posters.


C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss: 

              How are you today?

              Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

-T asks Ss: 

“What do you have to change when you trasnform a direct sentences into inderect sentences.”

-T gets feedback.

III-New lesson:

1-Grammar:

*Cách chuyển:

-Lặp lại từ said/ say.

-Bỏ ngoặc kép, bỏ dấu phẩy thay bằng that.

-Thay đổi thì, từ chỉ thời gian và nơi chốn, ngôi cho phù hợp với nghĩa của câu (nếu có)

*Công thức:

     Trực tiếp: S + said, “ Clause”

->GT: S + said + (that) Clause (lùi thì)         

VD: Lan said: “I am a student”.

-->Lan said (that) she was a student.

2-Practice:

Exercise 1: Put these statements into indirect speech:

a.“I am going away tomorrow, mother”,he said.

=>He told his mother……………………..

b. “Nothing can grow in my garden. It never gets any sun”, she said.

=>She said………………………………..

c. “it is so foggy today,” he said.

=>He said…………………………………

d. “If you answer the questions correctly, you may win US$ 100”, she said.

=>She said………………………………..

e. “I have to clean the floor today,” he said sadly.

=>He said sadly…………………………..

f. “They should put traffic lights here, otherwise there will be more accidents,” she said.

=>She said……………………………….

g. “If  it rains this afternoon, it will be too wet to play soccer tomorrow,” the captain said.

=>The captain said………………………..

h. “These roses are cut from my garden,” said my aunt.

=>My aunt said…………………………..

i. “You must do it now,” the headmaster said.

=>The headmaster said…………………...

j. “From the window of this hotel, I can see the Eiffel Tower,” he said.

=>He said…………………………………

IV-Consolidation:  -Teaching points

V-Homework:
-To study the teaching points above carefully.


	
	-Ss answer the questions.

-Ss go to the board and answer the question.

-Ss listen to the teacher and copy down the grammar.

-Ss look at the forms and make their own a sentence.

Answer key:

a.He told his mother he was going away the following day.

b. She said nothing could grow in her garden. It never got any sun. 

c. He said it was so foggy that day.

d. She said If I answered the questions correctly, I might win US$ 100.

e. He said sadly he had to clean the floor that day.

f. She said They should put traffic lights there, otherwise there would be more accidents.

g. The captain said if  it rained that afternoon, it would be too wet to play soccer the following day.

h.My aunt said those roses were cut from her garden.

i.The headmaster said I had to  do it then.

j. He said that from the window of that hotel he could see the Eiffel Tower.

-Ss write their homework in their notebooks.


Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 64: Bài tập bổ trợ.
A-The aims and the requests:

-To  help Ss further practice trasnforming a statement in the direct speech into inderect speech.

-By the end of the lesson, Ss will be able to do exercises well.

B-Preparation: posters.


C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss: 

              How are you today?

              Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

-T asks Ss: 

S1: writing the form when trasnforming a statement in the direct speech into inderect speech.

S2: Presenting the way to trasnform a statement in the direct speech into inderect speech.

-T gets feedback.

III-New lesson:

Exercise 1: Put these statements into indirect speech:

1.Nam said “I am told tobe at school before 7 o’clock”.

=>Nam said that he……………………….

2.Lan said “I will be very busy tomorrow”.

=>Lan said……………………………….

3.Thu said “All the students will have a meeting next week”.

=>Thu said………………………………..

4.Phong said “My parents are very proud of my good marks”.

=>Phong said that…………………………

5.Lan said to Tam “You should stay home and do the homework”.

=>Lan told Tam…………………………..

6.Lien said to her brother “You have to clean your room”.

=>Lien told her brother that………………

7.The teacher said “All the homework must be done carefully”.

=>The teacher said (that)…………………

8.Tam said “I can swim across the river”

=>Tam said that………………………….

9.Her father said to her “ You can go to the movie with your friend”.

=>Her father said to her that…………………….

10.Hoa said “I may visit my parents in Summer”

=>Hoa said that…………………………...

11.The students said “We should finish our work before going out for lunch”.

=>The students said……………………….

12.The teacher said “We can collect old books for the poor students”.

=>The teacher said that…………………..

13.The boys said “we have to try our best to win the match”.

=>The boys said………………………….

14.Her mother told her “You have to wash and iron your own clothes”.

=>Her mother said………………………..

15.His brother told him “You can use my computer today”.

=>His brother said to him (that)…………

16.Phong said “I need to learn more vocabulary”.

=>Phong said that……………………….

17.Lan said “I have to do more grammar exercise”.

=>Lan said (that)………………………….

18.He said “I will go to school by bus tomorrow”.

=>He said…………………………………

IV-Consolidation:  -Teaching points

V-Homework:-To do the exercise again.
	
	-Ss answer the questions.

-Ss go to the board and do their tasks.

Answer key:

1.Nam said that he was told tobe at school before 7 o’clock.

2.Lan said that she would be very busy the next day.

3.Thu said that all the students would have a meeting the following week.

4.Phong said that his parents were very proud of his good marks.

5.Lan told Tam she should stay home and do the homework.

6.Lien told her brother that he had to clean his room.

7.The teacher said that all the homework had to be done carefully.

8.Tam said that he could swim across the river”

9.Her father said to her that she could go to the movie with her friend.

10.Hoa said that she might visit her parents in Summer”

11.The students said they should finish their work before going out for lunch”.

12.The teacher said that they could collect old books for the poor students”.

13.The boys said they had to try their best to win the match”.

14.Her mother told her that she had to wash and iron her own clothes”.

15.His brother said to him that he could use his computer that day.

16.Phong said that he needed to learn more vocabulary.

17.Lan said that she had to do more grammar exercise.

18.He said that he would go to school by bus the next day.

-Ss write their homework in their notebooks.


Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 65: Dạng câu trực tiếp là 

câu mệnh lệnh, câu yêu cầu.
A-The aims and the requests:

-To  help Ss know how to trasnform a request or a command in the direct speech into inderect speech.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the teaching points and do exercises well.

B-Preparation: posters.


C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss: 

              How are you today?

              Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

-T asks Ss: 

S1: writing the form when trasnforming a statement in the direct speech into inderect speech.

S2: Presenting the way to trasnform a statement in the direct speech into inderect speech.

-T gets feedback.

III-New lesson:

1-Grammar:

*Cách chuyển:

-Đổi động từ say-->tell, said-->told, sau đó thêm tân ngữ vào sau nó.

-Bỏ dấu phẩy, dấu ngoặc kép, dấu chấm than, từ please (nếu có).

-Đổi đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu, trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn (nếu cần thiết)

*Công thức:

+Khẳng định:                   

Trực tiếp: S + say/ said,  “V…”

->Gián tiếp: S + tell/ told + O + to + V…

  VD: She said, “Close the books, please!”

-->She told the students to close the books.

+Phủ định:                     

Trực tiếp: S + say/ said,  “Don’t + V…”

Gián tiếp: S+tell/ told+O +not +to +V…
VD: She said, “Don’t sit down!”

-->She told me not to sit down

2-Practice:

Exercise 1: Read the sentences Ba said to Khanh yesterday and change them into reported speech:

1“You should change the way you learn English”
=>Ba said Khanh should…………………

2. “Can you lend me your history book?”

=>…………………………………………..

3. “Could I borrow your physics paper? I want to check the answers.”

=>………………………………………….

4. “Please help me with this exercise. I’m hopeless at Vietnamese”.

=>…………………………………………..

5. “You should learn the phonetic symbols to improve your English pronunciation”.

=>………………………………………….

6. “Can you show me how to work this out?”

=>………………………………………….

7.“Please wait for me outside my office”.

=>…………………………………………...

8.“Can you help me with my pronunciation?”.

=>…………………………………………...

9. “I don’t behave very well in front of a crowd”. 

=>…………………………………………..

10. “Can you give me this package when I leave”.

IV-Consolidation:  -Teaching points

V-Homework:
-To study the teaching points above carefully.
	
	-Ss answer the questions.

-Ss go to the board and do their tasks.

-Ss listen to the teacher and copy down the grammar.

-Ss look at the forms and make their own sentences.

-Ss copy down the examples in their notebooks.

Answer key:

1.Ba said Khanh should change the way he learn English”
2. Ba told Khanh to lend him his history book.

3. Ba told Khanh to borrow his physics paper . he wanted to check the answers.

4. Ba told Khanh to help him with that exercise. He was hopeless at Vietnamese.

5. Ba told Khanh should learn the phonetic symbols to improve his English pronunciation.

6. Ba told Khanh to show him how to work that out.

7. Ba told Khanh to wait for him outside his office.

8. Ba told Khanh to help him with his pronunciation.

9.Ba said to Khanh he didn’t behave very well in front of a crowd

10.Ba told Khanh to give him that package when he left.

-Ss write their homework in their notebooks.


Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 66: Dạng câu trực tiếp là câu hỏi Yes/ No.

A-The aims and the requests:

-To  help Ss know how to trasnform Yes/No questions in the direct speech into inderect speech.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the teaching points and do exercises well.

B-Preparation: posters.


C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss: 

              How are you today?

              Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

-T asks Ss: 

S1: writing the form when trasnforming a request or a command in the direct speech into inderect speech.

S2: Presenting the way to trasnform a request or a command in the direct speech into inderect speech.

-T gets feedback.

III-New lesson:

1-Grammar:

*Cách chuyển:

-Đổi said-->asked (hoặc wanted to know/ wondered) sau đó thêm tân ngữ (nếu cần thiết).

-Bỏ dấu ngoặc kép, dấu phẩy và dấu hỏi.

-Đặt If/ whether lên trước chủ ngữ của câu gián tiếp +động từ lùi thì.

-Đổi ngôi, đổi từ chỉ thời gian và nơi chốn(nếu cần thiết).

*Công thức:                               

Trực tiếp: Do/ Does/ Did + S + V-nd….?

-->Gián tiếp: S + asked + O + if/whether + S + V-lùi thì…

VD: “Do you go to school?” he said.

-->He asked me whether/ if I went to school.

+Dạng động từ khuyết thiếu:

Trực tiếp: Can/ shall/ will+ S + V-nd….?

-->Gián tiếp: S + asked + O + if/ whether + S + could/ should/ would + V-nd… 

VD:Mary said to Nam, “Can you speak English?”

-->Mary asked Nam if/ whether he could speak English. 

2-Practice:

Exercise 1: The following are some more questions both Mrs. Smith and Nam asked. Report the questions for Nam, but this time you need to use if or whether:
1. “ Is there a phone?”

=>I asked her…………………………………

2. “Do you have many friends?”

=>She asked me……………………………….

3. “Is there a fridge in the kitchen?”

=>I asked her…………………………………..

4. “Do you smoke?”

=>She asked me……………………………….

5. “Does the flat have central heating?”

=>I asked her………………………………….

6. “Do you sometimes have a party?”

=>She asked me……………………………….

7. “Can I move the furniture around?”

=>I asked her…………………………………

8. “Do you often get home after 10.30 PM?

=>She asked me………………………………

9. “Is there a TV in the bed room?”

=>I asked her…………………………………

10. “Are you a student?”

=>She asked me………………………………

11. “Can you speak English?”

=>I asked her…………………………………

12. “Are you working as well as studying?” 

=>She asked me………………………………

13.Are you interested in acting?”

=>She asked me………………………………

IV-Consolidation:  -Teaching points

V-Homework:
-To study the teaching points above carefully.
	
	-Ss answer the questions.

-Ss go to the board and do their tasks.

-Ss listen to the teacher and copy down the grammar.

-Ss look at the forms and make their own sentences.

-Ss copy down the examples in their notebooks.

Answer key:

1.I asked her if/whether  there was a phone. 

2.She asked me if/whether I had many friends.

3.I asked her whether/if there was a fridge in the kitchen. 

4.She asked me if/whether I smoked.

5.I asked her if/ whether the flat had central heating.

6.She asked me if/ whether I sometimes had a party. 

7.I asked her if/ whether I could move the furniture around .

8.She asked me whether/if I often got home after 10.30 PM.

9.I asked her if/whether there was a TV in the bedroom.

10.She asked me if/ whether I was a student.

11.I asked her if/ whether she could speak English.

12.She asked me if/ whether I was working as well as studying. 

13.She asked me if/ whether I was interested in acting .

-Ss write their homework in their notebooks.


Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 67: bài tập bổ trợ.

A-The aims and the requests:

-To  help Ss further practice in trasnforming Yes/No questions in the direct speech into inderect speech.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the teaching points and do exercises well.

B-Preparation: posters.


C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss: 

              How are you today?

              Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

-T asks Ss: 

S1: writing the form when trasnforming Yes/No questions in the direct speech into inderect speech.

S2: Presenting the way to trasnform Yes/No questions in the direct speech into inderect speech.

-T gets feedback.

III-New lesson:

Exercise : Rewrite the following Yes/No questions in reported speech, use IF or WHETHER:

1.“Do you enjoy reading books?” Phong asked Peter.

=> Phong asked Peter…………………….

2. “Does she like sports?”Hoa asked Lan.

=>Hoa asked ……………………………..

3. “Does Hoa play badminton?” Lan asked Thu.

=>Lan asked Thu………………………….

4. “Does your sister and brother go to the same school?”She asked Nam.

=>She asked………………………………

5. “Do the children perform on TV?” Her mother asked her teacher.

=>Her mother asked………………………

6. “Are there some oranges in the fridge?” She asked her mom.

=>She asked………………………………

7. “Will it rain tomorrow morning?” He asked his friend.

=>He asked……………………………….

8. “Do you travel to school by bus?” Tam asked Peter.

=>Tam asked …………………………….

9. “Are Tam and Hoa late for class?” Tuan asked Lan.

=>Tuan asked……………………………..

10. “Do you need an umbrella to go out?” She asked me.

=>She asked………………………………

11. “Does Lan’s father work for a bank?” Thu asked Long.

=>Thu asked long…………………………

12. “Do the students know something about their new English teacher?” Phong asked Tuan.

=>Phong asked …………………………...

13. “Does Phong’s mother work in a hospital?” Thu asked Ba.

=>Thu asked Ba…………………………….

14. “Does our teacher ask us to clean up the room?” Phong asked Lan.

=>Phong asked………………………………

15. “Can you speak Chinese?” She asked me.

=>She asked………………………………….

16. “Will she be here for five days?” Tam asked Thu

=>Tam asked………………………………….

17. “Should we keep our room warm?” Lan asked her teacher.

=>Lan asked…………………………………….

18. “Do they need some help?” She asked her husband.

=>She asked …………………………………….

19. “May I have a look at your pictures?” Lan asked Hoa.

=>Lan asked…………………………………….

20. “Can these athletes swim across the river?” Phong asked Ba

=>Phong asked …………………………………..

IV-Consolidation:  -Teaching points

V-Homework:
-To do the exercise again in your notebooks.


	
	-Ss answer the questions.

-Ss go to the board and do their tasks.

Answer key:

1.Phong asked Peter if/whether he enjoyed reading books.

2.Hoa asked Lan if/whether she liked sports.

3.Lan asked Thu if/whether Hoa played badminton.

4. She asked Nam if/whether his sister and brother went to the same school.

5.Her mother asked her teacher if/whether the children performed on TV.

6.She asked her mom if/whether there were some oranges in the fridge .

7.He asked his friend if/whether it would rain the next morning.

8.Tam asked Peter if/whether he travelled to school by bus.

9.Tuan asked Lan if/whether Tam and Hoa were late for class .

10.She asked me if/whether I needed an umbrella to go out.

11.Thu asked Long if/whether Lan’s father worked for a bank.

12.Phong asked Tuan if/whether the students knew something about their new English teacher .

13.Thu asked Ba if/whether Phong’s mother worked in a hospital .

14.Phong asked Lan if/whether their teacher asked them to clean up the room.

15.She asked me if/whether I could speak Chinese.

16.Tam asked Thu if/whether she would be here for five days

17.Lan asked her teacher if/whether they should keep their room warm .

18. She asked her husband if/whether they needed some help.

19.Lan asked Hoa if/whether she might have a look at her pictures.

20.Phong asked Ba if/whether these athletes could swim across the river.

-Ss write their homework in their notebooks.


Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 68: Dạng câu trực tiếp là câu hỏi có từ để hỏi

A-The aims and the requests:

-To  help Ss know how to trasnform Wh-questions in the direct speech into inderect speech.

-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the teaching points and do exercises well.

B-Preparation: posters.


C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss: 

              How are you today?

              Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

-T asks Ss: 

S1: writing the form when trasnforming Yes/No questions in the direct speech into inderect speech.

S2: Presenting the way to trasnform Yes/No questions in the direct speech into inderect speech.

-T gets feedback.

III-New lesson:

1-Grammar:

*Cách chuyển:

-Đổi said-->asked (hoặc wanted to know/ wondered) sau đó thêm tân ngữ (nếu cần thiết).

-Bỏ dấu ngoặc kép, dấu phẩy và dấu hỏi.

-Đặt từ hỏi wh lên trước chủ ngữ của câu gián tiếp +động từ lùi thì.

-Đổi ngôi, đổi từ chỉ thời gian và nơi chốn(nếu cần thiết).

*Công thức:                

Trực tiếp: “Từ hỏi + do/ does/ did + S + V-nd….?”

-->Gián tiếp: S + asked + O + từ hỏi + S + V-lùi thì…

VD: “Where do you live?” he said.
        -->He asked me where I lived.

+Dạng động từ khuyết thiếu:

Trực tiếp: Từ hỏi + can/ shall/ will+ S + V-nd….?
-->Gián tiếp: S + asked + O + Từ hỏi + S + could/ should/ would + V-nd…

VD:Mary said to Nam, “How can you speak English?”

-->Mary asked Nam how he could speak English. 

*Với TOBE:

VD1:  “Are you a student?” She asked me.

    -->She asked me if I was a student.

VD2:  “Is she doing her homework?” Mary asked him.

 -->Mary asked him if she was doing her homework.

VD3: “What are you doing?” Mai said to Hoa

-->Mai asked Hoa what she was doing.

Note:Nếu câu hỏi với will/ shall…diễn tả yêu cầu, lời mời, đề nghị có thể chuyển sang câu gián tiếp dạng câu hỏi hoặc câu cầu khiến.

VD:    He said, “Will you open the door?”

-->He asked me to open the door. (He asked me If I would open the door)

2-Practice:

Exercise: Rewriting these Wh-questions in reported speech:
1. “Where does your father work?” The teacher asked me.

2. “How far is it from Ho Chi Minh city to Vung Tau?” A tourist asked.

3. “How many people are there in your family?” She asked Lan.

4. “How long will you stay in England?” Tam’s friend asked him.

5. “What’s your hobby?” The teacher asked Lien.

6. “Why do you collect waste paper?” she asked Ba.

7. “When will you visit Ha Noi?” Hoa asked her parents.

8. “What language do you speak?” Mrs Brown asked Thu.

9. “What time do the schools begin?” He asked Mrs Brown.

10. “How do you go to the airport?” His friend asked him.

IV-Consolidation:  -Teaching points

V-Homework:
-To study the teaching points above carefully.

-To do the exercise again in your notebooks.
	
	-Ss answer the questions.

-Ss go to the board and do their tasks.

-Ss listen to the teacher and copy down the grammar.

-Ss look at the forms and make their own sentences.

-Ss copy down the examples in their notebooks.

Answer key:

1.The teacher asked me where my father worked.

2.A tourist asked how far it was from Ho Chi Minh city to Vung Tau.

3.She asked Lan how many people there were in her family.

4.Tam’s friend asked him how long he would stay in England.

5.The teacher asked Lien what her hobby was.

6.She asked Ba why he collected waste paper.

7.Hoa asked her parents when they would visit Ha Noi.

8.Mrs Brown asked Thu what language she spoke.

9.He asked Mrs Brown what time the schools began.

10.His friend asked him how he went to the airport.

-Ss write their homework in their notebooks.


Ngày soạn:………..                                                                                             

Ngày dạy:………...               

Period 69: Bài tập bổ trợ

A-The aims and the requests:

-To  help Ss further practice in trasnforming Wh-questions in the direct speech into inderect speech.

-By the end of the lesson, Ss will be able to do exercises well.

B-Preparation: posters.


C-Procedures:

	Contents
	
	Methods

	I-Organization and warm up:

T asks Ss: 

              How are you today?

              Who’s absent today?

II-Checking up the old lesson:

-T asks Ss: 

S1: writing the form when trasnforming Wh-questions in the direct speech into inderect speech.

S2: Presenting the way to trasnform Wh-questions in the direct speech into inderect speech.

-T gets feedback.

III-New lesson:

Exercise 1: Put the following sentences  into reported speech:
1. “If you want to learn English, I can help you”. Jonh said.

2. “Where are you studying?” Mr.Bruce asked.

3.“Please call me at 6 o’clock tomorrow morning” said Mai.

4. “Are you interested in this Language Center?” asked Lan.

5. “We will spend our holiday in Da Lat next month” said Mrs. Chi.

6. “Do you live here?” Liz asked.

7. “What does your son want to learn?” The man said to Mr.Linh.

8. “You must come today.” Hoa said.

9. “I don’t understand what you are saying” Tom told us.

10. “There isn’t any information about these colleges” Nam said.

11. “What country do you come from?” said Bill.

12. “Do you want to buy any second-hand books?” said Lan.

13. “What are you going to study?” asked Ann.

Exercise 2: Put the following sentences  into direct  speech:
1.Minh said that his sister worked for a company in the city center.

2.The examiner asked Lan how she learned English in her country.

3.Mr.Phong said that he was learning English in an evening class.

4.Paula told Lan not to be late for the exam the following day.

5.Nga asked Jane if she could speak Vietnamese.

6.Mrs.Hue asked me how far it was from my house to the school.

7.The students said that they were having a test the next Friday.

8.Trung asked the landlord how much the rent was.

9.Mai asked Hoang whether his brother lived in Ho Chi Minh city then.

10.Phuong said that she didn’t have much time to write to her friends.

IV-Consolidation:  -Teaching points

V-Homework:
-To do the exercises again in your notebooks.

-To consolidate all the grammar to do a test the second term.


	
	-Ss answer the questions.

-Ss go to the board and do their tasks.

Answer key 1

1. Jonh said to me If I wanted to learn English, he could help me”. 

2. Mr.Bruce asked me where I was studying.

3.Mai told me to call her at 6 o’clock the next morning.

4.Lan asked me whether I was interested in that Language Center.

5. Mrs Chi said that they would spend their holiday in Da Lat the following month.

6.Liz asked me whether I lived there .

7.The man asked Mr.Linh what his son wanted to learn.

8.Hoa said to me that I had to come that day.

9.Tom said to us he didn’t understand what we were saying.  10. Nam said that there wasn’t any information about those colleges.

11.Bill asked me what country I came from.

12.Lan asked me if I wanted to buy any second-hand books.

13.Ann asked me what I was going to study.

Answer key 2

1.Minh said: “My sister works for a company in the city center”.

2.The examiner asked Lan: “How do you  learn English in your country?”

3.Mr.Phong said : “I am learning English in an evening class”.

4.Paula told Lan : “Don’t be late for the exam tomorrow”.

5.Nga asked: “Can you speak Vietnamese, Iane?”

6.Mrs.Hue asked: “How far is it from your house to the school?”

7.The students said: “We are having a test next Friday”.

8.Trung asked the landlord: “How much is the rent ?”

9.Mai asked : “Does your brother live in Ho Chi Minh city now, Hoang?”

10.Phuong said : “I don’t have much time to write to my friends”.

-Ss write their homework in their notebooks.
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